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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG 

Năm báo cáo: 2018 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG 

Giấy chứng nhận Đăng ký 

Doanh nghiệp 

: 0201282851 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Hải Phòng cấp ngày 05/11/2012, đăng ký thay đổi lần 

thứ 4 ngày 21/11/2017 

Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn) 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn) 

Địa chỉ : Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An,  

Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 

Số điện thoại : (84-225) 3979 952 

Số fax : (84-225) 3979 951 

Website : www.hhppaper.com 

Mã cổ phiếu : HHP 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà) có trụ sở chính đặt tại 

Số 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam được thành 

lập bởi 05 cổ đông sáng lập vào ngày 05 tháng 11 năm 2012, với số vốn góp ban đầu là 18 tỷ đồng để 

thực hiện dự án Tái cấu trúc nhà máy sản xuất giấy Đức Dương. 

Nhà máy sản xuất giấy Đức Dương do Hợp tác xã Xí nghiệp sản xuất Giấy Đức Dương (Xí 

nghiệp Đức Dương) là chủ đầu tư được khởi công xây dựng năm 2007, sau gần 2 năm xây dựng và lắp 

đặt, dây chuyền sản xuất giấy Kraft công suất 15.000 tấn/năm được hoàn thành và bắt đầu đưa vào sử 

dụng từ đầu năm 2009. Qua thời gian vận hành chạy thử thành công, đến năm 2010 Nhà máy đã đi vào 

sản xuất, tuy nhiên sản lượng thời điểm này chỉ đạt 30-50% công suất với dòng sản phẩm giấy Kraft 

sóng thường. Sang năm 2011 Ngân hàng áp dụng việc giảm hạn mức vay, Xí nghiệp Đức Dương gặp 

khó khăn về vốn, chỉ hoạt động cầm chừng và đến cuối năm 2011 đã phải cho dừng sản xuất, không 

còn khả năng trả nợ và có nguy cơ phá sản. Chính vì vậy, Ngân hàng đã ra thông báo tìm kiếm đối tác 

để bán tài sản thế chấp của Xí nghiệp Đức Dương nhằm thu hồi nợ. 

Được sự giới thiệu của Vietinbank, tháng 09/2012 các cổ đông sáng lập đã khảo sát thực tế tài 

sản của Xí nghiệp Đức Dương, sau khi cân nhắc, tính toán, lên phương án, bàn bạc, trao đổi thống nhất 

với Ngân hàng đã quyết định thành lập Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng vào tháng 11/2012 
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để mua lại toàn bộ Nhà máy của Xí nghiệp Đức Dương, tận dụng toàn bộ cơ sở vật chất và pháp lý hiện 

có, tiến hành đầu tư cải tạo, bổ sung, nâng cấp dây chuyền để chuyển đổi sang dòng sản phẩm giấy 

Kraft sóng gia keo. Do có thế mạnh về công nghệ sản xuất giấy, khả năng, tiềm lực về nguồn vốn và 

kinh nghiệm quản lý, chỉ 8 tháng sau khi nhận bàn giao, Công ty đã đưa Nhà máy giấy Hoàng Hà đi 

vào hoạt động ổn định (tiết kiệm được rất nhiều thời gian nếu đầu tư mới một nhà máy giấy) với dòng 

sản phẩm giấy Kraft sóng gia keo (giấy bao bì carton) mang thương hiệu Giấy Hoàng Hà.  

  

Trụ sở Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tại 194 Kiều Hạ 

Công ty tự hào đã khôi phục được một Nhà máy có nguy cơ phải phá bỏ hoàn toàn, giảm thiểu 

lãng phí tài sản Quốc gia, giảm được khoản nợ xấu đáng kể cho Ngân hàng. Sau 06 năm xây dựng và 

phát triển, Công ty Giấy Hoàng Hà đã trở thành một Công ty đại chúng với số vốn điều lệ lên tới hàng 

trăm tỷ đồng. Hệ thống Giấy Hoàng Hà hiện có hai Nhà máy giấy tại Hải Phòng và Hà Nam, doanh thu 

năm 2018 hợp nhất đạt trên 245 tỷ đồng, tăng 74,4% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 

trên 10,4 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017. Công ty đã tạo được công ăn việc làm cho hàng trăm lao 

động tại Hải Phòng và Hà Nam, đóng góp nhiều chục tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước mỗi năm, được 

Cục thuế thành phố Hải Phòng, Cục thuế tỉnh Hà Nam, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính tặng Giấy khen là 

đơn vị chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế. Công ty cũng là một trong số rất ít các doanh nghiệp 

sản xuất giấy tại Việt Nam hiện nay được Tổ chức BUREAU VERITAS cấp chứng chỉ FSC - chứng 

nhận của Hội đồng quản lý rừng thế giới FSC dành cho nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng đảm bảo 

được tiêu chí về phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị bảo vệ môi trường (rừng) với lợi ích xã 

hội của các bên liên quan (nhà sản xuất, xã hội và người dân địa phương). 
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Trong những năm qua, bằng nội lực mạnh mẽ và ý chí quyết tâm, tầm nhìn của người lãnh đạo 

doanh nghiệp, sự đoàn kết đồng lòng của đội ngũ cán bộ nhân viên, Công ty đã có những bước tăng 

trưởng ấn tượng và dần khẳng định được vị thế, thương hiệu trên thị trường. Là một doanh nghiệp cung 

cấp nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp sản xuất bao bì carton trong nước, Công ty đã lựa chọn 

Sứ mệnh của mình là “Đồng hành và Phát triển cùng Khách hàng” và cam kết Luôn đáp ứng trên mức 

mong đợi của Khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ. Chính vì vậy mà các chỉ 

tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế, tổng tài sản của Công ty liên tục tăng trưởng qua các 

năm. 
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Năm 2018 có thể nói là một năm ghi dấu những thành công và định hướng phát triển đúng đắn 

của Công ty khi cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán HNX vào ngày 

08/8/2018 với mã chứng khoán là HHP. Bên cạnh đó, Công ty luôn chú trọng đẩy mạnh đổi mới toàn 

diện các mặt hoạt động, nhất là công tác tuyên truyền, triển khai và duy trì 5S đã có những chuyển biến 

tích cực; Trình độ quản lý không ngừng được nâng cao, tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động, cải 

thiện đời sống vật chất và tinh thần cho anh em cán bộ, công nhân viên. Đặc biệt, Công ty luôn chú 

trọng đến việc đào tạo phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược, chăm lo đến việc nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng Hoàng Hà trở thành một ngôi nhà chung - nơi 

người lao động - tài sản quý giá nhất của Công ty được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân 

thiện và công bằng. Đây chính là giá trị cốt lõi tạo lên vị thế và thương hiệu của Công ty Cổ phần Giấy 

Hoàng Hà Hải Phòng. 

 Quá trình tăng vốn kể từ khi hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần 

Ngày 05/11/2012, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng được thành lập với vốn điều lệ 

ban đầu là 18 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động đầu tư cải tạo nâng cấp, mở 

rộng sản xuất, Công ty đã lần lượt tăng vốn điều lệ lên 27 tỷ đồng vào tháng 01/2016 và 100 tỷ đồng 

vào tháng 10/2017. Chi tiết quá trình tăng vốn được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng số 1: Quá trình tăng vốn của Công ty 

TT Thời điểm 

Giá trị  

phát hành 

(Đồng) 

Vốn điều lệ 

(Đồng) 
Hình thức phát hành 

Hình thức 

góp vốn 

1 05/11/2012  18.000.000.000 

Thành lập Công ty Cổ 

phần Giấy Hoàng Hà Hải 

Phòng theo Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh 

Tiền mặt 
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TT Thời điểm 

Giá trị  

phát hành 

(Đồng) 

Vốn điều lệ 

(Đồng) 
Hình thức phát hành 

Hình thức 

góp vốn 

nghiệp Công ty Cổ phần - 

mã số 0201282851 

2 
Tháng 

01/2016 
9.000.000.000 27.000.000.000 

Phát hành cho cổ đông 

hiện hữu 

Cấn trừ 

công nợ 

3 
Tháng 

08/2017 
73.000.000.000 100.000.000.000 

Phát hành cho cổ đông 

hiện hữu 

Cấn trừ 

công nợ  

và tiền mặt 

 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

3.1. Ngành nghề kinh doanh 

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0201282851 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 05/11/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 

04 ngày 21/11/2017, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1.  
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 

Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa, giấy nhăn và giấy bìa 1701 (Chính) 

2.  Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1702 

3.  

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu  

Chi tiết: Sản xuất giấy viết, giấy in, giấy tráng phấn. Sản xuất gia công giấy 

vệ sinh. 
1709 

18 18 18 
27 
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 -
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QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
ĐVT: Tỷ đồng
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4.  
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

Chi tiết: Giấy, bìa carton, giấy tráng phấn  4649 

5.  
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu:  

Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá 8299 

6.  
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, nguyên liệu làm giấy 4669 

7.  

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Máy móc, thiết bị ngành giấy. Thiết bị thuỷ lực, máy nén khí, máy 

cơ khí, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị bảo hộ lao động 
4659 

8.  In ấn 1811 

9.  Dịch vụ liên quan đến in 1812 

10.  

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

Chi tiết: Nhựa đường, Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác, dầu thô, 

xăng dầu khí đốt và các sản phẩm liên quan 
4661 

11.  
Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 

Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu 8219 

12.  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

13.  
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

Chi tiết: Lắp đặt máy móc, thiết bị ngành giấy 3320 

14.  

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào 

đâu 

Chi tiết: Chuyển giao công nghệ sản xuất giấy 

7490 

 

15.  
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê  6810 

16.  Bốc xếp hàng hóa 5224 

17.  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

18.  Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 

19.  
Vận tải hành khách đường bộ khác 

Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tải hành 

khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng 
4932 

20.  Xây dựng nhà các loại 4100 

21.  Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 

22.  
Xây dựng công trình công ích 

Chi tiết: Xây dựng công trình thuỷ lợi, xây dựng công trình điện 4220 

23.  
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng, cơ sở hạ 

tầng khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu đô thị 
4290 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG 8 

 

24.  Phá dỡ 4311 

25.  
Chuẩn bị mặt bằng 

Chi tiết: San lấp mặt bằng 4312 

26.  
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết: Tư vấn lập dự án. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các 

công trình xây dựng 
7110 

27.  
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế 

Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kế toán; Dịch vụ kế toán thuế 
6920 

28.  
Cho thuê xe có động cơ 

Chi tiết: Cho thuê ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác 
7710 

3.2. Địa bàn kinh doanh 

+ Thị trường nội địa: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh, Quảng 

Ngãi, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh... 

+ Thị trường nước ngoài: Trung Quốc, Hồng Kông… 

4. Thông tin về mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 

4.1. Mô hình quản trị:  

Mô hình quản trị của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; 

Ban Tổng giám đốc; Các phòng ban chức năng. 

4.2. Cơ cấu tổ chức:  

Công ty Giấy Hoàng Hà được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 

đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và các văn bản pháp luật 

có liên quan khác. Công ty hiện có 01 Công ty con là Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam với tỷ lệ sở 

hữu 66,67%. 

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CP  

GIẤY HOÀNG HÀ 

 HẢI PHÒNG 

CÔNG TY CP  

GIẤY HOÀNG HÀ 

 HÀ NAM 
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 Công ty mẹ: Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 

 Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

 VPĐD tại Hà Nội: Số 29, ngõ 53 Nguyễn Khoái, Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội. 

 Điện thoại: 0225 3979952  Fax: 0225 3979951 

 Mã số doanh nghiệp: 0201282851 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Hải Phòng cấp ngày 05/11/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 21/11/2017. 

 Website: www.hhppaper.com 

 Email: hhppaper@gmail.com 

 Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh Giấy bao bì và các sản phẩm liên quan. 

 Sản phẩm chính: Giấy Kraft sóng. 

 Công ty con: Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam (Thời điểm bắt đầu trở thành Công ty 

con: 27/10/2017) 

 Địa chỉ: KCN Đồng Văn I, Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, 

Việt Nam 

 Điện thoại: 0226 3582866  Fax: 0226 3582867 

 Mã số doanh nghiệp: 0700219848 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 

04/10/2002, thay đổi ĐKKD lần thứ 9 ngày 08/12/2017. 

 Vốn điều lệ thực góp: 36.000.000.000 đồng; trong đó, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải 

Phòng góp 66,67%. 

 Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh Giấy bao bì và các sản phẩm liên quan. 

 Sản phẩm chính: Giấy Kraft sóng, giấy Chipboard. 

4.3. Cơ cấu Bộ  máy quản lý Công ty: 

mailto:hhppaper@gmail.com
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Sơ đồ 2: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 
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 Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những 

vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại 

hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau: 

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của 

HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên; 

- Quyết định mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh 

nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó; 

- Quyết định số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội 

đồng quản trị; 

- Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty; 

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; 

- Quyết định số thành viên HĐQT; 

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty. 

 Hội đồng quản trị  

HĐQT là cơ quan quản trị của Công ty, do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 05 thành viên, có toàn 

quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công 

ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các quyền sau: 

- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty; 

- Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do 

ĐHĐCĐ thông qua; 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; 

- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, 

quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển 

sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ; 

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty; 

- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ; 

- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể công ty; 

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay như sau: 

o Ông Trần Kim Gia   Chủ tịch HĐQT 

o Bà Trần Thị Thu Phương  Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

o Ông Nguyễn Huy Long  Thành viên HĐQT 
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o Bà Nguyễn Thị Ngân   Thành viên HĐQT 

o Ông Nguyễn Trung Thành  Thành viên HĐQT 

 Ban Kiểm soát  

Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi 

hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước 

ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như: 

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp 

của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị 

quyết, quyết định của HĐQT; 

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình 

bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, 

hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; 

- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết; 

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ; 

Cơ cấu Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay như sau: 

o Bà Đào Thị Ngân   Trưởng ban 

o Bà Đinh Thị Hồng   Thành viên 

o Bà Đỗ Thị Vươn   Thành viên 

 Ban Tổng Giám đốc  

Ban Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội 

đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp 

luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ: 

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của 

ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật; 

- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, 

kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty; 

- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước 

ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty; 

- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Tổng Giám 

đốc, Kế toán trưởng; 

- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của 

Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua; 

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty. 

Cơ cấu Ban Tổng Giám đốc của Công ty hiện nay như sau: 
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o Bà Trần Thị Thu Phương   Tổng Giám đốc  

o Ông Nguyễn Vinh Quang   Phó Tổng Giám đốc 

 Các Khối, Phòng chức năng khác: 

 Phòng Tài chính - Kế toán 

Là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT, BTGĐ về công tác 

tài chính kế toán, cụ thể là: 

- Theo dõi, phản ánh sự lưu chuyển nguồn vốn kinh doanh của Công ty và tham mưu cho Ban 

lãnh đạo các vấn đề liên quan đảm bảo việc luân chuyển vốn, sử dụng vốn của công ty hiệu quả 

nhất; 

- Kiểm tra, tính toán phân tích tài chính các hợp đồng, dự án của Công ty; 

- Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính kế toán trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc và các Cơ quan hữu quan. Theo dõi phản ánh đúng tình hình tài chính của công ty; 

- Xây dựng kế hoạch tài chính năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn của Công ty trình BTGĐ, 

HĐQT phê duyệt; 

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng 

thời kỳ trong hoạt động kinh doanh. Tổ chức công tác kế toán, thống kê và bộ máy kế toán phù 

hợp với công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của Công ty; 

- Tổ chức ghi chép tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản 

và phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; 

- Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ. Đề 

xuất xử lý các khoản hao hụt, mất mát, hư hỏng (nếu có); 

- Xét duyệt các báo cáo kế toán, thống kê và báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc. Lập, tổng 

hợp đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán tài chính của Công ty theo 

chế độ qui định; 

- Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ Công ty; 

- Nghiên cứu các chế độ chính sách trong lĩnh vực thuế, tài chính, thống kê, luật doanh nghiệp… 

của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty nhằm đưa ra cách thực hiện phù hợp; 

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán, thống kê hiện 

hành cho nội bộ bộ phận cũng như các bộ phận liên quan; 

- Quản lý việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu của Công ty; phát hành sổ cổ đông Công ty; 

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của công 

ty. 

 Phòng Nhân sự  

Là phòng có chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT/BTGĐ để quản lý, điều hành 

công ty trong lĩnh vực nhân sự. Phòng nhân sự có các chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau: 
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- Đề xuất, tham mưu cho HĐQT/ BTGĐ xây dựng chiến lược phát triển nhân sự  đáp ứng chiến 

lược kinh doanh của Công ty; 

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình tổ chức bộ máy điều hành của Công ty; 

- Xây dựng chính sách nhân sự và chế độ đãi ngộ hợp lý trong nội bộ Công ty. Chủ động đề xuất, 

trực tiếp xây dựng các quy định, quy chế nội bộ liên quan đến công tác nhân sự của Công ty; 

- Đảm bảo nguồn nhân lực cho các phòng/ban thành viên; Điều phối, đánh giá công việc, giám 

sát hiệu quả sử dụng nhân lực của các phòng/ban thành viên; 

- Tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện kỷ luật lao động, các quy chế quản lý nội bộ. Đề 

xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBCNV; 

- Chịu trách nhiệm truyền thông nội bộ các vấn đề liên quan đến nhân sự để phát triển văn hóa 

doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự, công tác đào tạo nhân viên, cách thức 

tuyển dụng nhân sự… ; 

 Phòng Đầu tư 

Là phòng có chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT/Ban Tổng Giám đốc ra quyết 

định các vấn đề thuộc lĩnh vực Quản lý đầu tư, xúc tiến đầu tư. Phòng đầu tư có nhiệm vụ cụ thể 

như sau: 

- Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát hiệu quả các hoạt động đầu tư của Công ty; 

- Làm việc với các đơn vị, phòng ban khác trong Công ty để hoàn thành các công việc HĐQT đề 

ra; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ quản lý kinh tế, tài chính, chế độ báo cáo của Công ty; 

- Mọi hoạt động của Phòng Đầu tư phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

 Phòng Kinh doanh 

Đây là bộ phận hết sức quan trọng, đóng vai trò chủ chốt trong Công ty, giúp việc cho 

HĐQT/BTGĐ ra quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh doanh – xuất nhập khẩu, nhiệm vụ cụ 

thể:  

- Đảm bảo đầu vào và đầu ra của Công ty, tiếp cận và nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản phẩm 

và mở rộng thị trường cũng như thu hút khách hàng mới; 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, tính giá và lập hợp đồng với khách hàng; 

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các phòng ban/nhà máy, đảm bảo sản xuất, giao hàng 

đúng thời hạn theo đơn hàng đã cam kết với khách hàng và kịp thời đề xuất những phương án sản 

xuất kinh doanh hiệu quả nhất; 

- Quản lý đội xe tải và chịu trách nhiệm vận chuyển sản phẩm cho khách hàng; 

- Lập và phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cho Công ty, hàng quý và hàng tháng 

cho nhà máy sản xuất; 
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- Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Marketing trong từng thời điểm. 

 Nhà máy sản xuất 

Nhà máy sản xuất là nơi trực tiếp ra sản phẩm của Công ty, gồm 3 bộ phận với các chức 

năng và nhiệm vụ chính sau:  

 - Bộ phận hành chính: Bao gồm Hành chính, Kho và Kiểm soát nội bộ. 

 + Công tác hành chính: Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tư, an toàn tài sản thiết bị, vật 

tư hàng hóa và cơ sở hạ tầng tại khu vực nhà máy; Chăm lo đời sống, bữa ăn Trưa, Chiều, Tối 

cho CBCNV trong Công ty; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong nhà máy; Phân loại nguyên vật liệu đầu vào, xuống 

hàng, vệ sinh bãi tập kết nguyên liệu… 

 + Kho vật tư, thành phẩm: Cập nhật đầy đủ thông tin cần thiết đảm bảo N-X-T theo quy 

định; Đảm bảo công tác bảo quản hàng hóa và phòng chống cháy nổ trong kho; Sắp xếp kho hợp 

lý, kiểm kê, đánh giá chất lượng định kỳ và thường xuyên đối chiếu sổ sách với Kế toán nhằm 

tránh tổn thất. 

 + Kiểm soát nội bộ Nhà máy: Giám sát các hoạt động nhập - xuất nguyên vật liệu, thành 

phẩm; Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của tập thể/cá nhân trong nhà máy; Lập biên bản 

vi phạm và kiến nghị xử lý vi phạm đối với tập thể/cá nhân vi phạm. 

 - Bộ phận sản xuất: Bao gồm Cơ khí, Điện tự động hóa, Các ca sản xuất và Tổ xe chuyên 

dụng. 

 + Cơ khí: Quản lý toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất: Thực hiện 

công tác bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động an toàn và thời 

gian sản xuất ổn định nhất; Nghiên cứu đề xuất cải tiến, nâng cấp máy móc thiết bị tăng hiệu suất 

làm việc, tăng sản lượng, hạ giá thành sản phẩm. 

 + Điện tự động hóa: Quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị tủ điện công nghiệp và hệ thống 

điện tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất: Thực hiện công tác bảo dưỡng, thay thế thiết bị điện 

đảm bảo hoạt động an toàn và thời gian sản xuất ổn định nhất; Nghiên cứu đề xuất cải tiến, nâng 

cấp thiết bị tăng hiệu suất làm việc, tăng sản lượng, hạ giá thành sản phẩm. 

 + Ca sản xuất: Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh và lên kế hoạch sản xuất, tổ 

chức sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố hoặc theo yêu cầu 

của khách hàng; Kết hợp cùng các bộ phận liên quan (công nghệ, cơ khí, cơ điện,...) nghiên cứu 

đề xuất cải tiến tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm. 

 + Tổ xe chuyên dụng: Thực hiện công việc vận hành các phương tiện xe chuyên dụng (xe 

xúc lật, xe gắp và xe nâng,…) phục vụ sản xuất, xuất nhập hàng hóa và nâng hạ máy móc thiết bị 

phục vụ sửa chữa; Tiến hành dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng kho bãi trong nhà máy (hỗ trợ lên, 

xuống hàng hóa cho kho nguyên liệu, kho thành phẩm, khu vực vật tư lớn và khu vực rác thải sản 

xuất). 

 - Bộ phận kỹ thuật: Bao gồm Công nghệ, Quản lý chất lượng và Môi trường 
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 + Công nghệ: Chịu trách nhiệm toàn bộ về công nghệ sản xuất, xây dựng và duy trì hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng đã công bố; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy 

trình sản xuất, thông số sản xuất tại nhà máy; Đưa ra định mức tiêu hao cho từng loại sản phẩm; 

Nghiên cứu cải tiến đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí 

sản xuất, so sánh với sản phẩm cùng loại trên thị trường của các đối thủ cạnh tranh. 

 + Quản lý chất lượng (QC): Tổ chức nghiên cứu, áp dụng quy trình về hệ thống đo lường 

chất lượng; Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất, 

nhập kho và trước khi giao hàng cho khách hàng; Quản lý mẫu sản phẩm sản xuất và thông số 

chất lượng cho từng sản phẩm sau khi sản xuất. 

+ Môi trường: Giám sát việc triển khai thực hiện quy trình xử lý nguồn chất thải phát sinh 

trong sản xuất, vận hành hệ thống xử lý nước thải, chỉ đạo công tác vệ sinh công nghiệp đảm bảo 

tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

5. Các nhân tố rủi ro:  

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh các sản phẩm giấy Kraft sóng. Trong quá trình hoạt động, Công ty có khả năng đối mặt 

với những rủi ro sau: 

5.1. Rủi ro về kinh tế 

Sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới đóng một vai trò 

hết sức quan trọng trong sự phát triển của các ngành công nghiệp sản xuất. Kinh tế phát triển, 

nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn kéo theo sự gia tăng tương ứng về sản lượng công nghiệp, giúp 

các doanh nghiệp sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ của mình. Sự phát triển của nền kinh tế 

thường được đánh giá thông qua các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động về 

lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái..., các yếu tố này tác động mang tính hệ thống tới nền kinh 

tế, gây ra rủi ro cho các chủ thể tham gia vào nền kinh tế. Chính vì thế, việc phân tích này giúp 

Công ty dự phòng mức độ tác động của các loại rủi ro này đến chiến lược tăng trưởng; đồng thời 

đưa ra các biện pháp hạn chế, khắc phục mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty nhằm 

đảm bảo sự vận hành mô hình kinh doanh. 

Năm 2018 khép lại với thắng lợi của nền kinh tế Việt Nam trên phương diện tăng trưởng. 

Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 7,08%, cao hơn mục tiêu 6,7%. Chỉ số 7,08% 

của GDP cũng là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây. Trong đó các chỉ số ấn tượng 

như dự trữ ngoại tệ, thu hút đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp khai sinh, xuất khẩu từ các ngành, 

lĩnh vực đều tăng mạnh, chỉ số chứng khoán lập kỷ lục. Quy mô nền kinh tế ngày càng được mở 

rộng nhờ duy trì tốc độ tăng trưởng khá. GDP theo giá hiện hành năm 2018 đạt 5.535,3 nghìn tỷ 

đồng (tương đương khoảng 238 tỷ đô la Mỹ), gấp 2 lần quy mô GDP năm 2011. Không những 

vậy, thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) cũng được cải thiện đáng kể ước tính đạt 58,5 

triệu đồng, tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm trước. 
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Nguồn số liệu: Tổng cục thống kê   

Sản phẩm chính của Công ty là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm giấy bao bì Carton. Ở 

Việt Nam, ngành công nghiệp giấy đang tăng trưởng mạnh mẽ thông qua việc các doanh nghiệp 

áp dụng các công nghệ tiên tiến, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về các sản phẩm thân thiện 

với môi trường. Có thể nói, ngành giấy là ngành công nghiệp triển vọng, đã có nhiều đóng góp 

và phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm qua. Theo Hiệp hội Giấy và Bột Giấy 

Việt Nam (VPPA), ngành giấy Việt Nam năm 2018 trên phương diện cả bốn yếu tố đều có sự 

tăng trưởng mạnh so với năm 2017, thiết lập mức tăng trưởng cao nhất trong lịch sử ngành giấy 

Việt Nam: Tiêu dùng các loại giấy đạt sản lượng 4,946 triệu tấn, tăng trưởng 16,0%; sản xuất đạt 

sản lượng 3,674 triệu tấn, tăng trưởng 31,0%; xuất khẩu đạt 809.250 tấn, tăng trưởng 63,0%; 

nhập khẩu đạt 2,081 triệu tấn, tăng trưởng 6,0%. Với giấy bao bì, so với năm 2017, năng lực sản 

xuất loại giấy thông thường (giấy lớp mặt và lớp sóng) tăng rất nhanh lên tới 42%, sản xuất cũng 

tăng tới 37% để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cao 20% và xuất khẩu. Như vậy trong thời gian tới, 

ngành công nghiệp giấy, lĩnh vực đầu tư chính của Công ty đang có nhiều cơ hội và triển vọng 

phát triển, mở rộng thị trường.  

Thị trường Giấy Việt Nam năm 2018 (đvt. 1.000 tấn) 

 

5.2. Rủi ro về pháp luật 
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Văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh các hoạt động của một doanh nghiệp nói chung là 

Luật Doanh nghiệp, bên cạnh đó đối với các Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất còn phải tuân 

thủ theo Luật Đầu tư và Luật bảo vệ Môi trường năm 2014. Các hệ thống Luật này là cơ sở pháp 

lý cao nhất điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty. Sau khi cổ phiếu của Công ty được 

chính thức niêm yết tập trung trên Thị trường Chứng khoán, Công ty phải tuân thủ Luật Chứng 

khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống các văn bản dưới Luật 

còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Thuế Thu nhập cá nhân,… hiện đang còn thiếu tính đồng 

bộ và nhất quán. Do hành lang pháp lý và hệ thống pháp luật đang trong quá trình sửa đổi và 

hoàn thiện, việc nắm bắt và thực thi của các doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn. 

Chính vì vậy, để hạn chế tối đa rủi ro về pháp luật, Công ty luôn chú trọng cập nhật hệ 

thống pháp luật; nghiên cứu, phân tích và dự báo về sự thay đổi của pháp luật; đồng thời phối 

hợp với phòng Nhân sự triển khai tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ công nhân 

viên và cổ đông của Công ty. Ngoài ra, Công ty còn tham khảo và sử dụng dịch vụ tư vấn đối với 

những vấn đề pháp lý nằm ngoài khả năng của Công ty. 

5.3  Rủi ro đặc thù 

 Rủi ro về biến động giá của nguyên liệu đầu vào 

Sản xuất giấy Kraft là lĩnh vực kinh doanh chính nên giá cả nguyên vật liệu đầu vào luôn 

chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí của Công ty. Khi mà yếu tố này có sự biến động, đương 

nhiên sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và kéo theo là kết quả hoạt động kinh doanh, tạo ra mức 

rủi ro nhất định có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. 

Hiện nay, giá giấy phế liệu (nguyên liệu chính để sản xuất giấy Kraft) nguồn nhập khẩu 

có dấu hiệu ổn định ở mức thấp (140-160USD/tấn) do chính sách hạn chế nhập khẩu của Trung 

Quốc, tuy nhiên nguồn thu mua trong nước lại có xu hướng tăng giá do tính khan hiếm cung 

không đủ cầu. 

Công ty luôn theo dõi diễn biến của thị trường nguyên vật liệu đầu vào một cách sát sao 

và thường xuyên, đồng thời căn cứ vào tình hình nội tại của mình, dựa vào lợi thế đã được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất để lên kế 

hoạch nhập khẩu hoặc thu mua nguyên liệu một cách hợp lý, hạn chế tối đa mức độ rủi ro có thể 

xảy ra. 

 Rủi ro về môi trường 

Ngành sản xuất giấy bao bì gây ảnh hưởng rất nặng nề tới yếu tố môi trường. Vấn đề bảo 

vệ tài nguyên môi trường, xử lý chất thải sau sản xuất  là một thách thức không nhỏ đối với Công 

ty. Sức ép về sự gia tăng của các khoản phí: phí tài nguyên môi trường, phí xử lý chất thải, tiền 

thuê đất, phí khai thác tận thu khoáng sản... ngày càng cao cũng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh 

doanh của Công ty. Hiện tại, Công ty đã tuân thủ đầy đủ và đang thực hiện tốt các quy định của 

Pháp luật về bảo vệ môi trường, các chi phí phát sinh cần thiết liên quan đến công tác bảo vệ môi 

trường đã được tính toán nằm trong kế hoạch chi phí của Công ty. 

 Rủi ro tín dụng 
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Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực 

hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín 

dụng từ các hoạt động kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động 

tài chính (tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác). 

Để hạn chế loại rủi ro này, Công ty thường chỉ chấp nhận cho thanh toán chậm đối với 

các bạn hàng lâu năm, có độ tín nhiệm cao. Công ty thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với các 

hoạt động tài chính của mình. 

 Rủi ro cạnh tranh  

Thị trường giấy bao bì carton đang được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng, do 

vậy rất nhiều các doanh nghiệp sản xuất giấy trong nước đã và đang có kế hoạch đầu tư mở rộng, 

nâng công suất. Thêm vào đó, một số các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với thế mạnh 

về vốn, về công nghệ đã vừa kết thúc giai đoạn đầu tư và đầu tư mở rộng đưa vào khai thác như 

Nhà máy giấy Hậu Giang thuộc Tập đoàn Lee&Man, Nhà máy giấy Chánh Dương thuộc Tập 

đoàn giấy Cửu Long...  

Như vậy, trong thời gian tới, những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực yếu chắc 

chắn sẽ bị thị trường đào thải và bản thân Công ty cũng xác định sẽ phải đối mặt với nhiều thách 

thức. Chính vì vậy, để tồn tại và phát triển, Công ty đã chuẩn bị cho mình một giải pháp phù 

hợp, dựa vào những thế mạnh nội tại sẵn có để tạo ra sự khác biệt so với các doanh nghiệp cùng 

ngành, cùng quy mô, đó là xây dựng một doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị 

điều hành, kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm không ngừng nâng cao vị thế, uy 

tín Công ty trên thị trường. Đảm bảo luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất 

lượng sản phẩm và phương thức phục vụ. 

 Rủi ro về an toàn lao động 

Do tính chất đặc thù của ngành sản xuất, phần lớn người lao động phải thực hiện các 

công việc nặng nhọc và phải làm việc trong môi trường có mật độ bụi cao và môi trường máy 

móc ồn ào. Do vậy, nếu không có hệ thống quản lý về an toàn lao động hiệu quả thì dễ xảy ra 

nguy hiểm cho người lao động. Một khi xảy ra các sự cố nghiêm trọng về an toàn lao động, 

ngoài việc tổn thất về con nguời, tinh thần và vật chất, điều quan trọng không kém là tạo ra hình 

ảnh tiêu cực của công ty trong mắt cán bộ, nhân viên, các cổ đông, đối tác và người dân sinh 

sống trong khu vực. 

 Để đảm bảo an toàn lao động công ty đã trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: 

quần áo bảo hộ, khẩu trang hoạt tính, găng tay, giầy dép, mũ bảo hộ,... Các chính sách về an toàn 

được phổ biến và đào tạo cho tất cả người lao động làm việc trong các nhà máy để đảm bảo mọi 

cá nhân đều hiểu và thực hiện đúng các quy định nghiêm ngặt về chính sách an toàn lao động của 

Công ty. 

 Rủi ro về nhân sự 

Tình trạng khan hiếm lao động, cũng như chất lượng lao động đang là nỗi lo cho các 

doanh nghiệp trong ngành sản xuất. Hầu hết lao động của công ty là những lao động phổ thông 

do đó khả năng công nhân nhảy việc sang các công ty khác khá cao. Khi đó công ty phải mất 
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thời gian tuyển dụng và đào tạo lại các nhân sự mới ảnh hưởng nguồn lực và năng suất lao động 

của công ty. 

Để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục, không bị gián đoạn do việc thiếu nhân 

công, ban lãnh đạo Công ty đã áp dụng cơ chế lương hợp lý cùng với những đãi ngộ chăm lo cho 

đời sống nhân viên, tạo cho người lao động môi trường làm việc chuyên nghiệp với mức thu 

nhập ngày càng tăng. Tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển khai Sứ mệnh - Tầm nhìn - 

Văn hóa giá trị cốt lõi doanh nghiệp để biến Công ty Giấy Hoàng Hà thành ngôi nhà thứ Hai, 

ngôi nhà chung cho mọi cán bộ công nhân viên - đây là nơi mà toàn thể người lao động của 

Công ty có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình, là nơi mà người lao động được tạo cơ hội 

phát triển bản thân, được đóng góp, được yêu thương, được ghi nhận và đãi ngộ xứng đáng. 

5.4  Rủi ro về biến động giá chứng khoán 

Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch, giá cổ phiếu của Công ty sẽ 

chịu ảnh hưởng rất lớn từ biến động chung của thị trường chứng khoán, biến động trên các thị 

trường liên quan như vàng, ngoại tệ, cũng như những thay đổi trong chính sách điều hành của 

các cơ quan quản lý có liên quan như Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở 

Giao dịch... từ đó có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch huy động vốn và ảnh hưởng đến kế hoạch 

sản xuất kinh doanh của Công ty. 

5.5  Các rủi ro khác 

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, hoạt động của Công ty có thể chịu ảnh hưởng của thiên 

tai như động đất, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt… mà khi xảy ra có thể gây thiệt hại đến tài sản cũng 

như ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế 

nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về vật chất và con người cũng như tình hình hoạt 

động chung của Công ty. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 2018  

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: 

Bảng số 2: Doanh thu - Lợi nhuận của Công ty sau hợp nhất 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng giảm 

1 Tổng giá trị tài sản       267,118,375  
          

270,175,198  1.14% 

2 Doanh thu thuần       140,739,321  
          

245,474,150  74.42% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh          7,445,600  
            

14,279,771  91.79% 

4 Lợi nhuận khác           2,659,134                    69,591  -97.38% 

5 Lợi nhuận trước thuế        10,104,734  
            

14,349,362  42.01% 
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6 Lợi nhuận sau thuế          8,416,824  
            

10,436,881  24.00% 

7 
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 

thuần 
5.98% 4.25%   

8 
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu 
6.85% 7.79%  

9 Tỉ lệ cổ tức dự kiến   -  15%  

2.  Tổ chức và nhân sự 

2.1 Danh sách Ban điều hành (cập nhật tới thời điểm 31/12/2018) 

2.1.1 Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc:  Bà TRẦN THỊ THU PHƯƠNG 

 Họ và tên: Trần Thị Thu Phương 

 Giới tính: Nữ 

 Ngày sinh: 09/07/1966 

 Nơi sinh: Ninh Bình 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 45, tổ 15 ngõ Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba 

Đình, Hà Nội 

 Chứng minh thư nhân dân số: 037166000021   

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư     

Ngày cấp: 06/01/2015 

 Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: 0243984008;  Di động: 0913253556 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế  

 Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên HĐQT CTCP Giấy Hoàng Hà Hà 

Nam. 

 Quá trình công tác 

Tháng năm Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ 07/1988 đến 11/1995 Xí nghiệp 26/3 Trung ương Đoàn Kế toán viên 

Từ 12/1995 đến 06/1997 Công ty DETESCO Việt Nam, 

thuộc TWĐoàn TNCS Hồ Chí Minh  

Kế toán tổng hợp 

Từ 07/1997 đến 06/1998 Công ty DETESCO Việt Nam Phó phòng Tài chính Kế toán 

Từ 07/1998 đến 06/2002 Công ty DETESCO Việt Nam Kế toán trưởng, trưởng phòng 

Tài chính Kế toán 

Từ 06/2002 đến 04/2005 Công ty DETESCO Việt Nam Phó giám đốc 

Từ 04/2005 đến 05/2006 Công ty Xuất nhập khẩu Intimex – Phó trưởng phòng Kinh tế 
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Bộ thương mại. Tổng hợp 

Từ 05/2006 đến 05/2007 Công ty Cổ phần Chuyển phát 

nhanh Bưu điện 

Kế toán trưởng, trưởng phòng 

Tài chính Kế toán 

Từ 06/2007 đến 09/2008 Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam -  Chi nhánh Chương 

Dương 

Trưởng phòng 

QLRR&NCVĐ 

Từ 10/2008 đến 11/2009 Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam -  Chi nhánh Chương 

Dương 

Trưởng phòng Khách hàng 

Doanh nghiệp 

Từ 11/2009 đến 04/2010 Công ty CP Tiền Phong Phó giám đốc Công ty kiêm 

Giám đốc Trung tâm văn hóa 

Tiền Phong 

Từ 04/2010 đến 06/2011 Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam 

Phó ban - Phụ trách Ban 

Kiểm tra Kiểm soát nội bộ 

Từ 07/2011 đến 07/2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Hạ tầng Thương mại Hà Nội (Hapro 

Holdings) 

Phó Tổng giám đốc 

Từ 02/2012 đến 03/2013 Công ty TNHH Ngọc Hải Giám đốc 

Từ 01/2014 đến 08/2017 Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà 

Nam (Chuyển đổi từ Công ty 

TNHH Ngọc Hải) 

Thành viên HĐQT kiêm Kế 

toán trưởng 

Từ 09/2017 đến nay Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà 

Nam 

Thành viên HĐQT 

Từ 12/2012 đến nay Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải 

Phòng 

Thành viên HĐQT kiêm 

Tổng giám đốc 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Sở hữu chứng khoán của cá nhân và  người có liên quan trong Tổ chức niêm yết:  

o Sở hữu cá nhân: 680.000 cổ phần 

o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

o Sở hữu của người có liên quan: 40.000 cổ phần 

 

Họ tên  Mối quan hệ Số lượng Tỷ lệ 

Trần Quốc Khánh Em trai 40.000 0,4% 

 Các khoản nợ đối với Tổ chức niêm yết: Không 

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Tổ chức niêm yết: Theo quy định của Công ty 

 Lợi ích liên quan đối với Tổ chức niêm yết: Không 
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2.1.2. Phó Tổng giám đốc: Ông NGUYỄN VINH QUANG 

 Họ và tên: Nguyễn Vinh Quang 

 Giới tính: Nam 

 Ngày sinh: 18/06/1972 

 Nơi sinh: Hải Phòng 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 80/82 Vũ Chí Thắng, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân 

– TP Hải Phòng 

 Chứng minh thư nhân dân số: 031072005142   

 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư   Ngày cấp: 05/12/2017 

 Điện thoại liên hệ: 0983239288 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy 

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: 

 Quá trình công tác: 

Tháng năm Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ 01/1991 đến 12/1995 Công ty Vận tải sông biển Hải Phòng Nhân viên máy tàu biển 

Từ 01/1996 đến 04/2002 Công ty EAC Việt Nam Đại diện bán hàng 

Từ 05/2002 đến 12/2004 Công ty Sữa ELOVI Giám sát bán hàng 

Từ 01/2005 đến 10/2007 Công ty Sữa VINAMILK Giám sát bán hàng 

Từ 11/2007 đến 12/2013 Công ty Sữa MILEX Giám đốc khu vực 

Từ 01/2014 đến nay CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng Giám đốc nhà máy 

Từ 09/2017 đến nay CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng Phó Tổng giám đốc 

kiêm Giám đốc nhà 

máy 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Sở hữu chứng khoán của cá nhân và  người có liên quan trong Tổ chức niêm yết: 

 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

 Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần 

 Các khoản nợ đối với Tổ chức niêm yết: Không 

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Tổ chức niêm yết: Theo quy định của Công ty 

 Lợi ích liên quan đối với Tổ chức niêm yết: Không 

2.1.3. Kế toán trưởng: Bà TRỊNH THỊ HƯƠNG 
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 Họ và tên: Trịnh Thị Hương 

 Giới tính: Nữ 

 Ngày sinh: 11/07/1986 

 Nơi sinh: Kiến Thụy, Hải Phòng 

 Quốc tịch: Việt Nam 

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Bấc, Thôn Xuân La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến 

Thụy, TP Hải Phòng 

 Chứng minh thư nhân dân số: 031186002593   

 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư      

 Ngày cấp: 01/06/2016 

 Điện thoại liên hệ: 0942804918 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán 

 Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng 

 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không 

 Quá trình công tác: 

Tháng năm Đơn vị công tác Chức vụ 

Từ 09/2009 đến 11/2012 HTX Xí nghiệp sản xuất Giấy Đức 

Dương 
Kế toán viên 

Từ 12/2012 đến 08/2016 Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng Kế toán viên 

Từ 09/2016 đến 08/2017 Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 
Phó phòng TCKT, phụ 

trách công tác KTT 

Từ tháng 09/2017 đến nay Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 
Kế toán trưởng, Trưởng 

phòng TC-KT 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Sở hữu chứng khoán của cá nhân và  người có liên quan trong Tổ chức niêm yết: Không 

 Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

 Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần 

 Các khoản nợ đối với Tổ chức niêm yết: Không 

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Tổ chức niêm yết: Theo quy định của Công ty 

 Lợi ích liên quan đối với Tổ chức niêm yết: Không 

2.2 Chính sách đối với người lao động 

Bảng số 3: Cơ cấu lao động của Công ty Mẹ tại thời điểm 31/12/2018 

Loại lao động Số lượng (người) Tỷ lệ 
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Phân loại theo đối tượng lao động 70 100% 

Hội đồng quản trị/ Ban tổng giám đốc 6 8.57% 

Khối sản xuất 52 74.29% 

Khối văn phòng 12 17.14% 

Phân theo giới tính 70 100% 

Nam  53 75.71% 

Nữ 17 24.29% 

Phân theo trình độ học vấn 70 100% 

Trình độ đại học và trên đại học 16 22.86% 

Trình độ cao đẳng, trung cấp 13 18.57% 

Đối tượng khác 41 58.57% 

   Nguồn: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 

 Chính sách tuyển dụng 

Việc cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy sao cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh 

doanh của Công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm thực hiện. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển 

cán bộ quản lý được tiến hành công khai, thận trọng và đúng quy trình; cán bộ quản lý đương 

nhiệm và được bổ nhiệm mới trong năm đều có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực, 

có tinh thần trách nhiệm cao, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân. Việc sắp xếp 

lao động trong dây chuyền luôn được rà soát tỷ mỷ, ưu tiên lựa chọn người lao động có trình độ 

tay nghề cao và có tâm với công việc. 

Công tác tuyển dụng mới lao động cũng được thực hiện công khai và có tiêu chí tuyển 

dụng rõ ràng. 

 Chính sách đào tạo 

Công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các cán bộ, công 

nhân viên luôn được Công ty quan tâm thực hiện. Việc tổ chức đào tạo cho cán bộ hay thi kiểm 

tra lý thuyết và tay nghề cho công nhân trong năm đã gần như gắn với thực tiễn sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức 

độ gắn bó, hàng năm Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: phái cử cán bộ, 

nhân viên tham gia các khóa đào tạo, tổ chức các seminar huấn luyện... Kết quả sau mỗi khóa 

học được báo cáo đầy đủ ngay để ban lãnh đạo Công ty đánh giá hiệu quả. 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG 26 

 

Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức huấn luyện, đào tạo về 

an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên... 

 

Ông Takachi Hiroshi - chuyên gia cao cấp JICA đào tạo 5S 

cho cán bộ chủ chốt tại Văn phòng Công ty 

  

Lễ phát động và đào tạo 5S cho CBCNV Công ty 

Đặc biệt, trong năm 2018 vừa qua, Công ty đã phái cử cán bộ từ cấp trung thuộc các 

phòng, ban chức năng tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên sâu do những tổ chức giải pháp 

doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam đào tạo. Có thể kể đến các khóa học: Tự động hóa 

Doanh nghiệp – Nền tảng, Nhà quản lý chuyên nghiệp tại Công ty TNHH Đào Tạo Tư 

Vấn PDCA, diễn giả Hoàng Đình Trọng; Nghệ thuật Bán hàng đỉnh cao tại Công ty Cổ phần 

Đào tạo ASK, diễn giả Phạm Ngọc Anh. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức cuộc thi Lao động giỏi, 

tạo sân chơi cho tập thể công nhân toàn hệ thống Công ty chia sẻ, trau dồi kiến thức, kinh 

nghiệm tay nghề.  
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Khóa học “Tự động hóa Doanh nghiệp – Nền tảng” - PDCA 

 

Khóa học “Nhà quản lý chuyên nghiệp” - PDCA 

 

Khóa học “Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao” - ASK 
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Cuộc thi Lao động giỏi tại các Nhà máy 

Những hoạt động đào tạo kể trên đều đã nhận được sự hưởng ứng tích cưc của toàn thể cán 

bộ nhân viên Công ty. Đây chính là bước khởi đầu cho phong trào thi đua học hỏi, không ngừng 

đổi mới, sáng tạo để phát triển, khẳng định bản thân đối với mọi thành viên trong Ngôi nhà 

chung Hoàng Hà theo Văn hóa - Giá trị cốt lõi của Công ty.    

 Chế độ khen thưởng 

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả 

đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, hàng quý, hàng năm Công ty đều tổ 

chức bình bầu các cá nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập 

thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công 

việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết 

kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách 

hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong 

kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân 

có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Chế độ phụ cấp, bảo hiểm, phúc lợi xã hội 

 Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Nội quy lao động đã đề ra. Công ty luôn 

quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp cùng 

với tổ chức Công đoàn của Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như ốm đau, thai 

sản, hiếu, hỷ..., tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho Cán bộ công nhân viên. 

 

 

Team Building Hè 2018 của Công ty tại Hạ Long 
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3.  Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

3.1  Cổ phần:  

Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2018 là 100.000.000.000 đồng, chia thành 

10.000.000 cổ phần với mệnh giá cổ phần là 10.000 đ/cổ phần. 

Nội dung Số cổ phần  

Số lượng cổ phần đang lưu hành 10.000.000 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do 10.000.000 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 1.010.000 
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3.2  Cơ cấu cổ đông:  

Danh mục 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

Số lượng 

cổ phiếu 

Giá trị 

(1.000 đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

Cổ phiếu 
Giá trị 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

Cổ phiếu 

Giá trị 

(1.000 đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

1.Cổ đông Nhà nước: - - - - - - - - - 

2. Cổ đông nội bộ: 

(Hội đồng Quản trị, Ban 

Giám đốc, Ban Kiểm soát, 

Kế toán trưởng) 

2,020,000 20,020,000 20.20 - - - 2,020,000 20,020,000 20.20 

3. Cổ đông trong công ty: 

Cổ phiếu quỹ 

Cán bộ công nhân viên 

- - - - - - - - - 

4. Cổ đông ngoài công ty: 

Cá nhân 

Tổ chức 

 7,980,000 

7,980,000 

- 

79,800,000 

79,800,000 

- 

  79.80 

79.80 
- - - 

  7,980,000 

7,980,000 

- 

79,800,000 

79,800,000 

- 

  79.80 

79.80 

Nguồn: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 
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3.3  Cơ cấu tỷ lệ sở hữu 

Danh mục 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài Tổng 

Số lượng 

cổ phiếu 

Giá trị  

(1.000 đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

Cổ phiếu 
Giá trị 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

Cổ phiếu 

Giá trị 

(1.000 đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

Cổ đông sáng lập - - - - - - - - - 

Cổ đông sở hữu từ 

5% cổ phiếu có 

quyền biểu quyết 

2,020,000 20,020,000 20.20 - - - 2,020,000 20,020,000 20.20 

Cổ đông nắm giữ 

dưới 5% cổ phiếu 

có quyền biểu 

quyết 

7,980,000 

 

79,800,000 

 
79.80 - - - 

7,980,000 

 

79,800,000 

 
79.80 

Nguồn: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
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3.4  Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2018, Công ty không thực hiện 

thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

3.5  Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không 

3.6  Các chứng khoán khác: Không 

4.  Báo cáo của Ban Tổng giám đốc 

4.1 Đánh giá về thuận lợi và khó khăn của ngành giấy bao bì: 

a- Thuận lợi:  

- Dự báo năm 2019, tiêu thụ giấy và bìa giấy tăng trưởng khoảng 12%; dự kiến xuất khẩu 

giấy các loại và thành phẩm từ giấy tăng trưởng 35%, trị giá xuất khẩu đạt khoảng 1,45 tỷ USD, 

trong đó có nhiều mặt hàng trọng điểm xuất khẩu sử dụng bao bì giấy có dư địa tăng trên 10%, 

sử dụng giấy và bìa giấy gia công xuất khẩu mạnh do có nhiều năng lực đầu tư mới đưa vào sản 

xuất trong năm 2019.  

- Thế giới đã có xu hướng sử dụng bao bì giấy thay cho bao bì nhựa từ nhiều năm qua. 

Xu hướng tăng sử dụng giấy bao bì trong thương mại và việc Trung Quốc hạn chế sản xuất giúp 

các doanh nghiệp giấy bao bì ở Việt Nam hưởng lợi. Cơ hội đầu tư trong ngành giấy bao bì 

không thể bỏ qua cả ở thị trường trong và ngoài nước. 

- Việt Nam với xu hướng thương mại điện tử ngày một tăng lên dẫn đến nhu cầu bao bì 

đóng gói cũng tăng mạnh. Ngoài ra, với xu hướng xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ trong thời 

gian qua và sắp tới, nhu cầu trong ngành giấy bao bì là luôn hiện hữu và ở mức cao. Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng vừa có thư gửi một số doanh nghiệp, biểu dương cũng như 

kêu gọi các doanh nghiệp chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm để thay thế 

túi nilon nhằm bảo vệ môi trường. 

- Như vậy, nhu cầu về sử dụng giấy các loại, đặc biệt là giấy bao bì sẽ tiếp tục tăng, đặc 

biệt là tại Việt Nam khi mức độ sử dụng giấy bình quân đầu người hiện khoảng 51kg/người, so 

với mức trung bình thế giới là 58kg/người. Theo dự báo của VPPA trong 5-10 năm tới, nhu cầu 

giấy các loại sẽ tăng từ 8-10%/năm, riêng giấy bao bì có thể tăng tới 15-18%/năm. Đây là một 

lợi thế lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì nói chung cũng như Công ty Giấy 

Hoàng Hà nói riêng. 

b- Khó khăn: 

- Đầu tư FDI vào ngành giấy Việt Nam đã tăng rất nhanh trong 2 năm 2017, 2018 và hiện 

chiếm tới gần 50% sản lượng giấy các loại của Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các loại giấy 

bao bì thông thường (giấy lớp mặt và lớp sóng) với nhiều lợi thế vượt trội và đang gây nên hiện 

tượng cung vượt cầu đối với loại giấy này, nhưng xu hướng vẫn tiếp tục được đầu tư mạnh, tạo 

áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Dự kiến đến năm 2022, khi các dự án đã được 

cấp phép đi vào hoạt động, sản lượng của các doanh nghiệp FDI sẽ chiếm trên 60% sản lượng cả 

nước. Điều này tạo ra áp lực vô cùng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam để có thể tiếp tục tồn 

tại và phát triển. Nhiều khả năng thị trường sẽ chịu sự chi phối mạnh của các doanh nghiệp FDI. 
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- Năng lực sản xuất loại giấy bao bì năm 2018 (giấy lớp mặt và lớp sóng) tăng rất nhanh 

so với  năm 2017, lên tới 42%, sản xuất cũng tăng tới 37% để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cao 

20% và xuất khẩu, nhưng cũng chỉ mới sử dụng chưa tới 70% năng lực hiện có. Xuất khẩu tăng 

tới 99% và đạt kỷ lục 641.000 tấn, nhưng nhập khẩu cũng lần đầu tiên đạt tới con số hơn 1,4 

triệu tấn. Xuất khẩu giấy bao bì năm 2018, hầu hết là giấy lớp mặt và lớp sóng đi thị trường 

Trung Quốc (431.000/641.000 tấn), tập trung từ tháng 3 đến tháng 8, sau đó giảm nhanh cả về số 

lượng và đơn giá, do nhu cầu giấy bao bì tại Trung Quốc giảm mạnh từ chiến tranh thương mại 

Mỹ – Trung và sự cạnh tranh mạnh từ các nước trong khu vực như: Thái Lan, Indonesia, 

Malaysia, Ấn Độ. Chính vì vậy giá giấy bao bì trên thị trường trong nước cũng bị giảm đáng kể 

vào những tháng cuối năm 2018, và sang năm 2019 vẫn có xu hướng giảm cho đến thời điểm 

hiện tại, là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công 

ty.  

4.2 Đánh giá về thuận lợi và khó khăn của Công ty: 

a- Thuận lợi: 

- Công ty đã có tập khách hàng thân thiết, khách hàng tiềm năng đủ lớn, đã gây dựng 

được thương hiệu giấy Hoàng Hà có uy tín cả về chất lượng, giá cả, phương thức phục vụ, nhờ 

vậy mà khả năng mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh thu của Công ty đã luôn được khẳng định 

trong suốt thời gian qua. 

- Bộ máy quản lý của Công ty ổn định và luôn có sự tập trung, đoàn kết, nhất trí cao 

trong quản trị điều hành. Các vị trí cán bộ chủ chốt đều đã gắn bó với Công ty từ những ngày đầu 

thành lập, có chuyên môn cao, có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành giấy. 

- Năm 2018 Công ty đã đầu tư một số thiết bị thay thế cho hệ thống máy xeo và nâng cấp 

hệ thống bột thuộc dây chuyền sản xuất giấy Kraft để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

- Sang Quý I/2019, Công ty đã tiếp tục đầu tư hệ thống QCS nhằm đảm bảo tính ổn định 

trong sản xuất, giảm thiểu công tác kiểm tra thủ công, can thiệp tức thì khi có sự thay đổi, tăng 

công suất máy; Ổn định về định lượng, độ ẩm trong phạm vi cho phép; Giảm mối nối giấy do 

quá trình xé giấy để kiểm tra chất lượng thủ công, nhờ đó tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng 

sản phẩm, đem lại lợi ích cho khách hàng và nâng cao vị thế của thương hiệu giấy Hoàng Hà trên 

thị trường.  

- Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo 

vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu sản xuất từ tháng 1/2019. Đây là một lợi thế rất lớn của 

Công ty so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng 

tốt và giá cả đầu vào hợp lý cho Công ty.  

b- Khó khăn: 

- Theo quy định tại Khoản 2, điều 58, Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của 

Chính phủ về Quản lý chất thải và Phế liệu, các lô hàng phế liệu nhập khẩu phải thực hiện ký 

quỹ từ 15-20% tổng giá trị lô hàng trước khi tiến hành thủ tục thông quan ít nhất 15 ngày làm 

việc, do vậy nhu cầu về vốn lưu động cũng như chi phí vốn của Công ty có xu hướng tăng. 
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- Hiện tại rất nhiều nhà máy sản xuất giấy không đủ điều kiện để được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, dẫn tới nguồn cung giấy 

phế liệu trong nước không đủ cầu, các doanh nghiệp sản xuất đua nhau tăng giá để tranh giành 

thị phần nên giá giấy phế liệu thu mua trong nước có xu hướng tăng. 

- Quy mô đầu tư của Công ty còn nhỏ, chỉ tính riêng tại thị trường phía Bắc, nhiều Doanh 

nghiệp vừa đầu tư mới hàng loạt dây chuyền sản xuất giấy đồng bộ, công nghệ hiện đại nên 

Công ty phải đối mặt với việc cạnh tranh về giá cả sản phẩm, thị trường ngày càng gay gắt. 

- Hệ thống máy móc thiết bị của Công ty đã đến giai đoạn cần đầu tư bổ sung, thay thế, 

nâng cấp nên đòi hỏi phải có nguồn vốn bổ sung để đáp ứng nhu cầu đầu tư.  

4.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

a- Một số chỉ tiêu chủ yếu: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Thực hiện năm 2018 

Công ty mẹ Công ty con Hợp nhất 

A KẾ HOẠCH SXKD         

I TỔNG GIÁ TRỊ SXKD   
    

117,508,665  

    

90,549,667  

    

208,058,332  

1 Giá trị sản lượng 1.000đ 
         

93,347,830  

      

66,980,493  

       

160,328,323  

2 Giá trị KD khác 1.000đ 
         

24,160,835  

      

23,569,174  

        

47,730,009  

II KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH                            -    

1 Tổng doanh thu 1.000đ 
       

142,305,740  

    

103,168,410  

       

245,474,150  

2 Nộp ngân sách 1.000đ 
         

15,940,164  

      

11,317,846  

        

27,258,010  

3 Lợi nhuận 1.000đ                          -    

- Lợi nhuận trước thuế 1.000đ 
         

10,439,357  

        

3,717,957  

        

14,349,362  

- Lợi nhuận sau thuế 1.000đ 
          

8,324,756  

        

2,937,729  

        

10,436,881  

4 Tỷ suất lợi nhuận         

- 
Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước 

thuế/Doanh thu) 
% 7.34% 3.60% 5.85% 

- ROA - Lợi nhuận sau thuế/VĐL % 8.32% 8.16% 10.44% 

- 
ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH 

BQ 
% 7.54% 6.98% 8.12% 

5 Vốn chủ sở hữu   
       

114,452,308  

      

43,576,353  

       

134,028,662  

6 Vốn điều lệ   
       

100,000,000  

      

36,000,000  

       

100,000,000  

7 Dự kiến chi trả cổ tức %     15% 
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III 
CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG CHỦ 

YẾU  

             

13,571  

           

12,482  

             

26,053  

  
Sản lượng sản xuất (Giấy Kraft + 

giấy khác) 
Tấn 

               

11,077  

            

10,056  

              

21,133  

 

Sản lượng thương mại (giấy Kraft + 

giấy khác) 
Tấn 2494 2426 

                

4,920  

 B   KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ    
        

5,868,784  

      

6,003,667  

      

11,872,451  

b- Doanh thu thuần theo lĩnh vực hoạt động: 

Bảng số 4: Doanh thu thuần theo từng lĩnh vực của Công ty sau hợp nhất 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

STT Hoạt động 
Năm 2017 Năm 2018 

Doanh thu Tỷ trọng (%) Doanh thu Tỷ trọng (%) 

1 Doanh thu sản xuất 
 103,278,387   

73.38% 

 185,319,292   

75.49% 

2 Doanh thu thương mại 
 34,011,430  24.17%  52,093,960  21.22% 

3 Doanh thu khác 
 3,449,504  2.45%  8,060,898  3.28% 

Tổng doanh thu thuần 140,739,321  100%  245,474,150  100%  

c- Doanh thu và lợi nhuận so với năm 2017 và so với kế hoạch: 

+ Tại Công ty mẹ:  

Bảng số 5: Tình hình thực hiện Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận của Công ty Mẹ 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

 

Chỉ tiêu 

Thực tế 

Năm 2017 

(1.000 đồng) 

Kế hoạch 

Năm 2018 

(1.000 đồng) 

Thực tế 

Năm 2018 

(1.000 đồng) 

Thực 

hiện/Kế 

hoạch (%) 

Thực 

hiện/Cùng 

kỳ (%) 

Tổng doanh thu 

(=DT thuần về bán 

hàng và cung cấp 

dịch vụ + Doanh thu 

tài chính +Thu nhập 

khác) 

124,618,791 140,000,000 143,141,189 102.24% 114.86% 

Tổng chi phí 

(=Giá vốn hàng bán 

+ Chi phí tài chính + 

Chi phí bán hàng + 

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp + Chi 

phí khác) 

117,758,850 130,000,000 132,701,832 102.08% 112.69% 

Lợi nhuận trước thuế 6,859,941 10,000,000 10,439,357 104.39% 152.18% 
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Chỉ tiêu 

Thực tế 

Năm 2017 

(1.000 đồng) 

Kế hoạch 

Năm 2018 

(1.000 đồng) 

Thực tế 

Năm 2018 

(1.000 đồng) 

Thực 

hiện/Kế 

hoạch (%) 

Thực 

hiện/Cùng 

kỳ (%) 

Lợi nhuận sau thuế 5,478,047 8,000,000 8,324,756 104.06% 151.97% 

+ Tại Công ty sau hợp nhất 

Bảng số 6: Tình hình thực hiện Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận của Công ty sau Hợp nhất 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

 

Chỉ tiêu 

Thực tế 

Năm 2017 

(1.000 đồng) 

Kế hoạch 

Năm 2018 

(1.000 đồng) 

Thực tế 

Năm 2018 

(1.000 đồng) 

Thực 

hiện/Kế 

hoạch (%) 

Thực 

hiện/Cùng 

kỳ (%) 

Tổng doanh thu 

(=DT thuần về bán 

hàng và cung cấp 

dịch vụ + Doanh thu 

tài chính +Thu nhập 

khác) 

143,545,971 220,000,000 246,241,941 111.93% 171.54% 

Tổng chi phí 

(=Giá vốn hàng bán 

+ Chi phí tài chính + 

Chi phí bán hàng + 

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp + Chi 

phí khác) 

133,441,237 207,500,000 231,892,579 111.76% 173.78% 

Lợi nhuận trước thuế 10,104,734 12,500,000 14,349,362 114.79% 142.01% 

Lợi nhuận sau thuế 8,416,824 10,000,000 10,436,881 104.37% 124.00% 

 Có thể nói năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn như đã trình bày ở trên, nhưng bằng sự 

nỗ lực quyết tâm bám sát mục tiêu của Ban điều hành, sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể cán bộ 

công nhân viên, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao và đạt mức tăng 

trưởng khá tốt cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Về doanh thu, Công ty mẹ đã hoàn 

thành đạt 102,24% so với kế hoạch và đạt mức tăng trưởng 114,86% so với năm 2017, toàn công 

ty sau hợp nhất đã hoàn thành đạt 111,93% so với kế hoạch và đạt mức tăng trưởng vượt 

171,54% so với năm 2017. Về lợi nhuận sau thuế, Công ty mẹ đã hoàn thành đạt 104,06% so với 

kế hoạch và đạt mức tăng trưởng 151,97% so với năm 2017, toàn công ty sau hợp nhất đã hoàn 

thành đạt 104,37% so với kế hoạch và đạt mức tăng trưởng vượt 24% so với năm 2017.   

d- Tài sản và vốn chủ sở hữu: 

+ Tại Công ty mẹ 

Khoản mục 
Đơn vị tính 31/12/2017 31/12/2018 Tăng trưởng năm 

2018/2017 (%) 

Tổng tài sản 1.000 đồng 196,786,474 199,775,251 101.52% 
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Vốn chủ sở hữu 1.000 đồng 106,415,552 114,452,308 107.55% 

+ Tại Công ty sau hợp nhất 

Khoản mục 
Đơn vị tính 31/12/2017 31/12/2018 Tăng trưởng năm 

2018/2017 (%) 

Tổng tài sản 1.000 đồng 267,118,375 270,175,198 101.14% 

Vốn chủ sở hữu 1.000 đồng 122,900,537 134,028,662 109.05% 

Năm 2018 là năm Công ty chưa có biến động lớn về tài sản và vốn chủ sở hữu (chủ yếu 

tăng từ chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018). Mặc dù ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2018 đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng 

bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu nhưng do Công ty chưa quyết định được phương 

án đầu tư mở rộng sản xuất trong năm 2018 nên Công ty chưa triển khai kế hoạch tăng vốn. 

e- Danh sách khách hàng lớn và giá trị thực hiện  

Bảng số 7: Danh sách khách hàng của Công ty mẹ năm 2018 và Quý I/2019 

Khách hàng lớn 
Giá trị thực hiện 2018 
(Đơn vị: 1.000 đồng) 

Giá trị thực hiện  

Quý I/2019 
(Đơn vị: 1.000 đồng) 

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư An Minh 34,229,204 8,763,445 

Công ty TNHH Bao bì Quốc Tế B & B 21,346,180 5,596,669 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm 15,732,094 4,838,076 

Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương 13,135,749 3,057,748 

Công ty TNHH Tư vấn Sản xuất Giấy Hoàng Hà 11,773,921 1,098,951 

Công ty TNHH Bao bì AP (Hà Nội) 9,810,258 - 

Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 8,239,878 533,995 

Công ty CP Bao Bì Hoàng Hải Việt Nam 7,045,161 856,437 

Công ty TNHH In Tín Nghĩa Hải Việt Nam 6,677,120 621,602 

Công ty TNHH Một Thành Viên Giao Nhận 

Topasia 
7,158,167 - 

Công ty CP Bao Bì Phương Bắc 5,722,300 584,941 

Công ty TNHH Thanh Dũng 4,275,955 584,399 

Công ty cổ phần giấy Hải Phòng - 4,800,952 
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Công ty Cổ Phần Bao bì Xuân Cầu 2,492,214 556,254 

Công ty TNHH Thương mại giấy Lộc Phát 2,546,165 - 

Công ty TNHH Hsin Yue Hsing 1,062,731 1,243,551 

Doanh nghiệp tư nhân Minh Giang 2,292,779 - 

Công ty Cổ phần Ống giấy Chính Tường 1,599,460 421,109 

Công ty TNHH Sản xuất bao bì Alcamax(Việt 

Nam) 
1,248,885 564,864 

Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát  1,147,412 586,764 

Doanh nghiệp tư nhân in Trường Xuân 986,556 468,651 

Công ty cổ phần giấy Từ Châu 1,296,363 - 

Công ty TNHH Sản xuất Hóa chất Thương mại 

Dịch vụ Gia Định 
- 1,271,632 

Tổng 159,818,552 36,450,039 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng) 

f- Giá trị tài sản cố định của Công ty sau hợp nhất 

Bảng số 8: Giá trị tài sản cố định của Công ty sau hợp nhất 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

STT Khoản mục 

 31/12/2017   31/12/2018  

 Nguyên giá  
 Giá trị còn 

lại  

 Giá trị 

còn lại/ 

nguyên 

giá 

(%)  

 Nguyên giá  
 Giá trị còn 

lại  

 Giá trị 

còn lại/ 

nguyên 

giá (%)  

I 
Tài sản cố định 

hữu hình 

 

148,309,135  

  

108,632,428  
73.25%  158,923,485  

  

107,450,520  
67.61% 

1 
Nhà cửa, vật kiến 

trúc 
      

24,250,572  

       

18,769,398  
77.40% 

      

24,500,418  

       

17,736,364  
72.39% 

2 Máy móc thiết bị 
    

115,017,561  

       

86,137,524  
74.89% 

    

126,330,765  

       

86,076,320  
68.14% 

3 
Phương tiện vận 

tải, truyền dẫn 

        

8,361,574  

         

3,676,268  
43.97% 

        

7,412,874  

        

3,616,305  
48.78% 

4 
Thiết bị, dụng cụ 

quản lý 

          

679,428  

             

49,238  
7.25% 

          

679,428  

             

21,531  
3.17% 

II 
Tài sản cố định 

thuê tài chính 

        

409,090  

         

335,227  
81.94%         409,090  

         

267,045  
65.28% 

III 
Tài sản cố định 

vô hình 
 -   -   -   -   -   -  

  

Tổng tài sản cố 

định (I+II+III) 

  

148,718,225  

   

108,967,655  

73.27

% 

  

159,332,575  

  

107,717,565  
67.61% 
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(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty) 

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

- Năm 2018 là một năm vẫn còn nhiều thử thách trong hoạt động kinh doanh của công ty do 

nền kinh tế thế giới đang trên đà hồi phục sau suy thoái. Tuy vậy, Hội đồng quản trị công 

ty đã nhanh chóng dốc sức triển khai, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban tổng giám đốc 

công ty thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ và tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu 

quả. 

- Đây là một năm thành công, một dấu mốc quan trọng của Công ty với sự kiện Công ty đã 

trở thành công ty đại chúng và được chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán HNX của 

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 08/08/2018. 

- Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đồng lòng nhất trí, áp dụng các 

chính sách tiết kiệm, tập trung phát huy mọi nguồn lực nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch 

đề ra. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty 

- Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng 

định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Hội 

đồng quản trị. 

- Chủ động đề xuất các phương án, biện pháp khắc phục khó khăn, nhờ vậy đã hoàn thành 

xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

V. Định hướng chiến lược phát triển của Hội đồng quản trị Công ty và các chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2019  

1.  Định hướng chiến lược phát triển của Hội đồng quản trị Công ty 

Mục tiêu: 

- Đưa Công ty giấy Hoàng Hà trở thành một doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong 

quản trị điều hành, môi trường làm việc chuyên nghiệp; Luôn đáp ứng trên mức mong đợi 

của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ; 

- Tập trung đầu tư để tăng sản lượng, Mở rộng thị trường để tăng doanh thu, Tiết kiệm chi 

phí để nâng cao lợi nhuận, mức tăng trưởng tối thiểu đạt 30%/năm. 

Định hướng chiến lược phát triển 

Căn cứ đánh giá phân tích về thuận lợi và khó khăn của ngành giấy bao bì nói chung và 

của Công ty Giấy Hoàng Hà nói riêng, căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2018 của Công ty, nhằm tạo ra điểm khác biệt so với các doanh nghiệp cùng ngành, Hội 

đồng quản trị Công ty đã đề ra định hướng chiến lược phát triển Công ty như sau: 

• Về quản trị doanh nghiệp: 

- Xây dựng Giấy Hoàng Hà trở thành doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản 

trị điều hành, có môi trường làm việc chuyên nghiệp. 
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- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, định vị thương hiệu nhằm xây dựng thương 

hiệu Giấy Hoàng Hà trở thành một thương hiệu mạnh và uy tín. 

- Tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển khai Sứ mệnh - Tầm nhìn - Văn hóa giá trị 

cốt lõi doanh nghiệp; phát động phong trào học tập và thi đua trong toàn hệ thống nhằm nâng cao 

trình độ về tư duy, về quản lý cũng như tay nghề cho cán bộ nhân viên. Nâng cao chất lượng 

cuộc sống và phát triển tài năng của người lao động, có chế độ đãi ngộ xứng đáng cả về vật chất 

và tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên. 

-  Thường xuyên tổ chức các cuộc thi Lao động giỏi, Sáng tác Slogan… để động viên, 

khích lệ người lao động và đổi mới toàn diện, mạnh mẽ các mặt hoạt động, thúc đẩy quá trình tự 

động hóa doanh nghiệp, kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm không ngừng nâng 

cao vị thế, uy tín Công ty trên thị trường. Đảm bảo luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách 

hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ. 

• Về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất:  

- Trước mắt trong năm 2019, cho phép Công ty con đầu tư mua thêm 01 dây chuyền sản 

xuất giấy công suất 9.000 tấn/năm tại Nhà máy Hà Nam, tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp các dây 

chuyền hiện có tại hai Nhà máy để nâng công suất năm 2019 tối thiểu đạt 130% so với năm 

2019.  

- Để đảm bảo nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư mở rộng, HĐQT Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ 

thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2019 từ 100 tỷ đồng lên 180 tỷ 

đồng để mua thêm cổ phần tại Công ty con cũng như bổ sung nguồn vốn lưu động mở rộng hoạt 

động kinh doanh của Công ty. 

- Tiếp tục nghiên cứu khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp để triển khai dự án đầu tư mở rộng 

nhà máy công suất 150.000 tấn/năm trong năm 2020-2022 nhằm tăng năng lực cạnh tranh và đáp 

ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường. 

• Về công tác tổ chức sản xuất: 

- Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, quản lý 

chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, 

đảm bảo tính ổn định của chất lượng sản phẩm;  

- Khai thác tối đa công suất các dây chuyền sản xuất hiện có và dây chuyền sản xuất đầu tư 

mới để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

- Tiếp tục triển khai và áp dụng triết lý Kaizen, duy trì công cụ 5S, khuyến khích mọi 

thành viên trong Công ty phát huy tinh thần cải tiến, tiết giảm hao phí, coi đây là một trong 

những biện pháp quan trọng để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; 

• Về công tác quản lý tài chính: 

- Công tác quản lý tài chính gắn chặt với hoạt động bán hàng và thu hồi công nợ nên cần 

tiếp tục sàng lọc, lựa chọn khách hàng, đảm bảo an toàn và tăng vòng quay của đồng vốn; 

- Tổ chức thu hồi công nợ mềm dẻo nhưng phải quyết liệt để giảm thiểu thiệt hại về tài 

chính trong khâu bán hàng; 
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- Quản trị tốt nhất hoạt động cung ứng hàng hóa và dịch vụ đầu vào, phù hợp với sự biến 

động của thị trường đầu ra, dự trữ hàng hóa, nguyên vật liệu ở mức độ hợp lý, tránh để tồn kho ứ 

đọng làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. 

• Về công tác thị trường, hoạt động Marketing: 

- Đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác điều tra, nắm bắt thị trường; Tổ chức mạng lưới 

bám sát và nắm bắt thị trường để có các quyết sách tối ưu trong sản xuất kinh doanh; Mở rộng 

thị trường khách hàng tiềm năng của Công ty. 

- Theo sát khách hàng, hợp tác giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc phát sinh sau 

bán hàng; biến chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng trở thành hoạt động marketing 

thiết thực và sâu sắc nhất; 

- Đảm bảo cung cấp những sản phẩm giấy Kraft sóng mang thương hiệu Hoàng Hà với 

chất lượng tốt nhất, phù hợp nhất, giá cả hợp lý nhất, cách thức phục vụ chuyên nghiệp nhất 

nhằm thỏa mãn và làm hài lòng cho các khách hàng, luôn đồng hành và phát triển cùng với 

khách hàng. 

• Về công tác tiêu thụ sản phẩm: 

- Coi công tác tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm quyết định đến sự tồn tại và phát 

triển của Công ty; 

- Tiếp tục củng cố và xây dựng mạng lưới tiêu thụ trong phạm vi cả nước, tập trung vào 

các khu vực chính như: Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương; Bắc Ninh; Hưng Yên, Bình Dương, TP. 

Hồ Chí Minh… 

- Đào tạo nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ bán hàng và bộ phận làm công tác thị 

trường; 

- Xây dựng chính sách giá cả, chính sách bán hàng hợp lý, mềm dẻo. Đặc biệt chú trọng 

vào những khách hàng truyền thống, gắn bó lâu dài, giữ được uy tín trong thanh toán với Công 

ty. 

 Cam kết giữ gìn và bảo vệ môi trường 

- Ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết 

kiệm, giảm thiểu tác hại đến môi trường;  

- Giám sát việc triển khai thực hiện quy trình xử lý nguồn chất thải phát sinh trong sản 

xuất, vận hành hệ thống xử lý nước thải, chỉ đạo công tác vệ sinh công nghiệp đảm bảo tuân thủ 

đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Đẩy mạnh đầu tư hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi 

trường tại nhà máy cũng như trong cộng đồng; 

- Cam kết thúc đẩy các hoạt động nâng cao ý thức của người lao động về giữ gìn và bảo vệ 

môi trường; 

- Kích thích việc thu gom giấy đã qua sử dụng ở Việt Nam, tận dụng tài nguyên và bảo vệ 

môi trường. 
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2. Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019 của Công ty  

 Với mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển Công ty như trên, trước mắt Hội đồng 

quản trị giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Ban điều hành Công ty như 

sau: 

Bảng số 9: Một số chỉ tiêu Kế hoạch chủ yếu năm 2019 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Kế hoạch năm 2019 
Tỷ lệ tăng 

trưởng so 

với 2018 
(sau hợp 

nhất) 

(%) 

Công ty mẹ Công ty con Hợp nhất 

A KẾ HOẠCH SXKD           

I TỔNG GIÁ TRỊ SXKD   
   

171,600,000  
  136,200,000  

  

307,800,000  
148% 

1 Giá trị sản lượng 1.000đ 
      

117,600,000  

    

109,200,000  

     

226,800,000  
  

2 Giá trị KD khác 1.000đ 
       

54,000,000  

      

27,000,000  

       

81,000,000  
  

II 
KẾ HOẠCH TÀI 

CHÍNH 
          

1 Tổng doanh thu 1.000đ 
      

230,000,000  

    

150,000,000  

     

380,000,000  
155% 

2 Nộp ngân sách 1.000đ 
       

25,500,000  

      

17,000,000  

       

42,500,000  
156% 

3 Lợi nhuận 1.000đ                        -      

- Lợi nhuận trước thuế 1.000đ 
       

12,500,000  

      

10,000,000  

       

22,500,000  
157% 

- Lợi nhuận sau thuế 1.000đ 
       

10,000,000  

        

8,000,000  

       

18,000,000  
172% 

4 Tỷ suất lợi nhuận           

- 

Lợi nhuận cận biên (Lợi 

nhuận trước thuế/Doanh 

thu) 

% 5.43% 6.67% 5.92% 101% 

- 
ROA - Lợi nhuận sau 

thuế/VĐL 
% 5.56% 11.11% 10.00% 96% 

- 
ROE - Lợi nhuận sau 

thuế/VCSH BQ 
% 6.75% 13.72% 11.11% 137% 

5 Vốn chủ sở hữu   
      

182,000,000  

      

73,000,000  

     

190,000,000  
142% 

6 Vốn điều lệ   
      

180,000,000  

      

72,000,000  

     

180,000,000  
180% 

7 Dự kiến chi trả cổ tức %     10%   

III 
CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG 

CHỦ YẾU  

            

20,000  
           16,000  

           

36,000  
138% 

  
Sản lượng sản xuất (Giấy 

Kraft + giấy khác) 
Tấn 

             

14,000  
            13,000  

             

27,000  
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Sản lượng thương mại 

(giấy Kraft + giấy khác) 
Tấn 

               

6,000  
              3,000  

              

9,000  
  

 B   KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ    
     

15,000,000  
    30,000,000  

    

45,000,000  
379% 

VI. Quản trị công ty 

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

STT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu 

1 Trần Kim Gia  Chủ tịch HĐQT  8.0% 

2 Trần Thị Thu Phương Thành viên HĐQT không độc lập 6.8% 

3 Nguyễn Huy Long  Thành viên HĐQT không độc lập 5.4% 

4 Nguyễn Thị Ngân Thành viên HĐQT độc lập 0 

5 Nguyễn Trung Thành Thành viên HĐQT độc lập 0 

Cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT): 02 (Hai) thành viên HĐQT điều hành, 03 (Ba) 

thành viên HĐQT không điều hành. 

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Trong năm 2017, HĐQT công ty đã tổ chức một số phiên họp tập trung và  phiên họp xin 

ý kiến bằng văn bản, đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ thực 

hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình 

thực tế để đề ra các quyết sách có liên quan đến hoạt động kinh doanh và tổ chức của công ty, 

đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh trong thời gian qua. Các cuộc họp đều được tổ chức theo đúng quy định, các 

Biên bản và Nghị quyết của HĐQT được thông qua và ban hành theo đúng quy định của pháp 

luật và Điều lệ công ty. 

Kết quả các cuộc họp của HĐQT công ty như sau: 

STT Số văn bản 
Ngày văn 

bản 
Nội dung thông qua 

1 
01/2018/NQ-

HĐQT 
12/1/2018 

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và 

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018. 

2 
02/2018/NQ-

HĐQT 
9/3/2018 

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường 

niên năm 2018; 

- Thông qua thời gian, địa điểm và các văn kiện, tài liệu họp 

ĐHĐCĐ thường niên 2018. 

3 
03/2018/NQ-

HĐQT 
16/04/2018 

- Triển khai các công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường 

niên 2018 của Công ty (01/2018/HHHP/NQ-ĐHĐCĐ); 

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 

2018 và kế hoạch kinh doanh quý II năm 2018. 
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4 
04/2018/NQ-

HĐQT 
13/07/2018 

Thông qua báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 06 

tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng 

cuối năm 2018. 

5 
05/2018/NQ-

HĐQT 
3/8/2018 

- Thông qua kế hoạch tổ chức chào sản niêm yết cổ phiếu của 

Công ty. 

6 
06/2018/NQ-

HĐQT 
5/10/2018 

- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty; 

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 

III năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 

2018. 

 

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không có 

5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có 

VII. Ban Kiểm soát 

1.  Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở 

hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành). 

STT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu 

1 Đào Thị Ngân Trưởng BKS 0 

2 Đỗ Thị Vươn Thành viên BKS 0 

3 Đinh Thị Hồng Thành viên BKS 0 

Cơ cấu của Ban kiểm soát: 03 thành viên không điều hành 

2.  Hoạt động của Ban kiểm soát:  

Trong năm 2018, Ban kiểm soát công ty đã triển khai thực hiện các công việc sau đây: 

- Tổ chức họp Ban kiểm soát để thống nhất kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong 

năm 2018. 

- Triển khai làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm tra, soát xét 

báo cáo tài chính năm 2018, thẩm định công tác quản lý/điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh của HĐQT/Ban TGĐ; kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2017 và các Nghị quyết của HĐQT công ty. 

- Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 đã giúp cho công ty thực hiện đúng quy định 

của pháp luật trên các lĩnh vực kinh doanh. 

VIII. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm 

Việt và được thẩm định bởi Ban kiểm soát công ty. 

Kết quả kiểm toán, thẩm định của các đơn vị liên quan cho thấy rằng:  
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BAo CAO CUA BAN TONG GIAM D6C
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k€t thnc ngdy 3l th6ng 12 niim 2018.

Xnc nhin cira Ban T6ns Gii .l6c
Ban T6ng Girlm d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiern lep Bno ceo tdi chinh hqp nhit phdD inh rrung ouc va
hop li tinh hinh tdi chinh, k6t qud hoat d6ng kinh doanh vd luu chuy€D riAn t€ cria C6ng ry rrcng tilrg
Dam tii chinh. Trcng vi6c lap cAc Beo c6o rdi chinb hLlp nhet ndy, Ban T6ng Ciim d6c phdi:
. Chgn llra cdc chinh sech k6 todn thich hop vd ep dung cdc chinh siich ndy nrol cich nher quen;

. Thuc hien circ phen dodn ve cic u6c tiDh mor cdch rhan tfang;

. N6u 16 c6c chuin rn(c ke to6n 6p dung cho Cdng ty c6 allroc tu6n tht hay kh6Dg \,a tct cd Dhiing

sai l€ch troog yiu so v6i nhiing chu6n mrrc n:iy da duqc trinh biy v:i giaithich trong Bio c6o tdi

chinh ho-p nh6t;

Lep vd trinh bdy BCTC tr6n co scr tuaD tht cic Chudn muc k6 todn, ch6 dO k€ roen doanh nghiep

Vi€t nam vd cdc qui dirrh pb6p l1i c6 li6n quan den viec lap vd trinh bey BCTC.

Lap Bdo ceo tei chinh hqp nhit tl€n co so hoat d6ng lier lLrc trir h.uong hop kh6rrg ttre gin dinh

raDg C6ng ty sC tiCp tUc hoAt dong li6n tlrc.

. 'Ihi6t lAp vd thrJc hiOn hB th6ng ki6rn sorir n6i b6 Dr6t c6ch hnu hi6u nharn h4n oh6 riri ro c6 sai s6t

trorg y6u do gian lin hodc nham lan tong vi€c lap vA trhh bAy BCTC.

Chn Tjch

Uy Vi6n

Uy Vi6n

Uy Vi€n

Chic vu

Ba liD Thi.Ih Phuong

Ong NguyEn Vinh Quang

Bnn Kian rodt
Hq vi t€n

Trlrdng baD

Tharnh vien

Thinh vi6n



c6NG w cd pHAN GrAY HoANG HA Hrr pxdle
BAo CAo COA BAN TdNG CIAM D6C (ti6p theo)

Ban T6ng G;6m d6c darn bdo dng, C6Ig ry da tLrdn thir cac yeu ca,u neu oEn khi lip 86{) ceo tdi chinh
hqpnhirlcdc sok6ro,inlhrch hqp dugc luu gin dey du dd phan 6nh l+i bat ki thoidiern nio. roi rnuc

dq chinh xALc hgp.li tinh hinh tii chinh cira Cdng ry vd 860 c6o td; chinh hqp nhet duo. c lAp tuan thri
cac chuil mqc ka todn ve Chi da Kd todn Doanh nghi€p ViCt Nam vA cec qui dinh c6 li6n quan d6n

viec lap vd trinh biy BCTC.

Ban T6ng Giem d6c Cdng ty cfrng chiu tr6ch nhiem beo vC an toin tii san cia C6ng ty va do d6 da

th{c hiCn cec biCn phep thich hqp de ngan ch{n vd philt hien c6c hdnh vi gian lan vaL c6c vi pham
khrc.

cam k6t khic
Ban forrgCi6rn,lirc carn kdt,aDgcdngry khong vi pharnnghia\ucongbothdngtintheoqoydinlr
tai Thdng tu s5 I55/2015/TT-BTC ngey 06 th6ng 10 nam 2015 cia BO Tii chinh h'J6ng din cdng b6

th6ng tin h€n Thitnrdng chfng khorin.

frt

r(
3G;rt

25 th6ng 3 nnm 2019

Thi Thu Phu0ng



s6
NgiY

160s.01.03.04/2018/BCTC

25 thing I rrarrn 201q

Kirrh grii

rF_ttllft coNGrYrNHHKl€MroANNHANrAMvlEr

llf U illllryll'itrrNG cor$PANY

Kdt ndi ' Ph6t hian

BAO CAO KIEM TOAN DQC LAP
Vi B:io c:iro tiri chinh hap nhit nnm 2018

Cnc c6 i16ng, HOi dd g qui tr!' B r T6ng Ginn 
'l6c

C6ng ty C6 pbil gi6v Hoing Hi H;ii I'hing

ui--;iii,i*,uiiilrtiui:**l-:+ :*: r-*dllilllililllil
t:li chinh hop nhat

rrr:ich .hi6 cirr Ban 1'6nq Gi:ip d6c. 
1..:i,;6t ll,.j.:ln

Iiiiilll iff *:iH ij:iij[ilril'.:*r:;il ""' "'' 
,,.

;l:$;;r ;, s[ iil'lil$l in'';::T{iii: ni:';"tl l': ;l;r',i'e 
de Jr n bd' c'' \''

'frltch nhi6m cira Ki6m toin Yi6n

Iri"h rrhiirr cu. clrLrrrg 1or lr 'lrIc m v rr(l nhit dtra tr6n k6t qua cua cu6c

lrach nnrcnr cuu uru"s rwi ' I ViCt Nanr. Cic
Lie,n tonr. chirn-q t6i da th$c hieD c6ng viCc ki6rn toiin theo cic cbttdl 

Il'^ ill.tl,l^ ,.,,,,'.'. '"' .a,'
iiill lilli. iiJli,ll..i'""ili"' i::'1,;ll il il; '"'l "u '" u"' uuu' 'u l..:-':: Ti:, l:ll:f^::lJ::
iliii: il::l'iffil Jj?.' 

'".. ',' 
io'' tt rrlip r! vi vi.c ,i.rr Bio odo rdi chiDh cira c6ng rv c6

cdn sai s6t rlqng Y6u haY kh6ng'

Cdng viec ki6rn toin bao g6n thuc hierl cec-ihu tlro nhirm thu thdp cic bing chiLrrg ki6m tonn vi cric s6 liQu

,,iinL,rli rrran,*" ur" c6o tai chinh hor nhit Cac thir luc kidrn toirr drqc llu chQn dln trcn xet doan ctra

ki.tllto6nvi6n.baog6nldilnhgii|iirocosais6tt|qllgy6rltloogBaociiotdicl]iDhrlo.gianlanhoicnhanr
lin. Khi thtrc hierr dinh gii c6c ri fo rr:ry' krdrn to6r vi€n da xenr x6t kidrn so'it noi bO c aC6ngrv lial +'a'r

din vi€c lap vn trlnh biy 86C) c6o ldi chirrh hgP nhit trlng thuc' hol lj nhiun thi6t k6 c'c rn tuc ki6 to'In

phi hop v6i lirnr hnrh th.'" te' t"v ' ;c" r'r'oriirri'i't '"0" 
ot"t at" '" i oi6rr.vi hi€u qui cna kiirn sodt nOi

tro cira COng l,-. C6ng vieo li6nr oen cullg.oalg6rn A'ntt *ie tu'tt 
'tt'"t' 

ttop tri'r czic chinh sech k6 totrn du0c

irp dlrng vdL tirh hop li cua c'rc uoc tinh ke toA; cira Ban i6ng ciiirn d6c cing nhrr dhnh gii vicc lfil]h bdy

t6r1g the ts6o cio tnichirrh hqP nhil'

Chirlg t6i tin tuong fing c6c bing ch(Lng kidrr to:in mi chiurg t(li di lhr tl$p duoc ld div dir rd drich hgp

li,Ir (Nr \., clro ) kien li6rlr roarr crr:r clrrrrrg toi

Tru 5d Chinh:
ChinhAnh taiTP. H6 Chi[4inh:

r04 r06Trr. LLlu ?hudio An PhLi Qltn 2 T? Hi' 
'hiNt 

nh

chinhenh taiHi Ndr: chinh;nh taiTP HiiPhdnql

,'ir, "i. ro i.U tnj. nu. r.ronq Nha"hinn Qlsirhann xu'i:P Hi \tl Kl/l25 Tt']Hlt!' P rclcat QL"ha'rPHJ Pi'iq

!d s, oh6 ait Lfh, Ph(on! Cii Linh, QuanDd.gOa TP rla N'i

lT]i8,12413i'611r9! rFl(s4 24l1761 5599 iwlvr''! ntva $ tEllpa@iravr



BAo cAo KI6M roAN oQ9 rA!-(Egl!9

*SXffiffi;cao tai chinh.hqp nh6t dd cap da ptan 6nh truns thvc,ll 
loJ 

li ten cic khia

canh trang yiiu tinh hinh tai chinh hqp nj'at cia;u'* q' tA onA" *tat nodnglia FIai Phdng t?i thdi diem

Itr"i,]'l''ffi ffi llf'"lffi *'":"#fftr-'il'#:ililT#';,::i.',1'',$. ::";iffi ::il;
nshiCp Viet Nam vi c6c quy dinh phap li cO lln quan dAn vi€c l6p vi trinh biry BAo ceo tai chinh hqp nhAt

CONG TY TN'III Kriu rof,l mrAn rAm vrr. r
Ki6m toin vi6n

CClorHlXr.6, l6q0-2018- 124- t CcNo<rn<r t6, l4'7 5-2016-124-t

cari; t,i
nie :'l=li :r,:ii



c6NG ry cd PHhN GrAY HoANG HA HAr PHoNG

Dia chi: 56 194 dudng Kiau Ha, Phubrg D6ng Hei 2, QuAn HAi An TP Hai Phdng

BAo cAo rAl cHiNH IldP NIIAT

Cho nim tdi chinh k6t thtc ngdy 3l theng 12 nAm 2018

BANG cAN DOI Kii TOAN Ho-P NHAr
TCi ngiy 3t thing 12 nnn 2018

Ma Thuy6t
sii minh

100

56 cuiii nim

110

l
l2

120

121

122

123

130

t3t
132

133

134

135

ll6
137

I39

v.2
v.3

V.6a

133.296.064.917

2.414.349.4r[
2.4',7 4.349 .410

65.678,263.133

43 .779 .884.102

5.989.926.988

Don virinh: VND

si6 ttAu nErnTAI SAN

A- TAI SI{N NGAN HAN

I. Ti6n vi c6c kho;in tuorg iludng tiCr

2. Cec khoan tuong duong tian

U. Dlu tu tdi chinh ngin hen

l. Chtng khoiin kinh doanh

2. Dlr phdng gian gi6 chirng khoAn kiih doanh

J, Uau rLr nrm gru oen ngay oao rlan

ItI. Crc kho6n phrii thu ngin h?n

1. Phdi thu ng6n han crla khrich hdng

2. Tra lru6c cho ngddi brin ng6n h4n

3. Phai thu noi bO ngin han

4. Phai thu theo ti6n dQ k6 ho4ch hgp ddng x6y dlrng

). rnar rnu ve cno vay ngan nan

6. Phaithu ngin han khAc

?. Dlr phdng phai thu rrgin h4n kh6 ddi

d, tat san Inteu cno xu ty

IV. Hing t6n kho
L Hdng tdn kho

2. Du phdng gidm gie hdng tiin kho

v. rar san ngan nan Knac

1. Chi phi l|a tmoc ngin h?n

2. Thue g:a trigiarang duq c khau trir
l. llrue \i cac khoi;n khac phai lhu Nha nuoc

4. Giao dich mua btu lEi fai phii:u ChiDh phn

) | at saD ngan nan Knac

v.l

129-260.380.171

2.864.92t.663
2.864.921 .663

4.442.959.518

4 .442.g5g .51;

61.709.212.982
41.990.384.336

4.'.724 .443 .000

140

l4l v.5
149

t5.908.452.04J 1'7 .994 .385 .646

56.700.736.035

56.',700.736.035

542,519.916

241 .885 .213

294.664.',703

61.867.031.515

64.867.031.5t5

276.420.859

128.164 .85'l

141.6s6.002

150

l5t
t52
153

t54
155



CONG TY cd PHAN GrAY HoANG HA HAr PHoNG

Dia chi: Si5 194 dui'ng Kidu Hq. Phuorg DOng Hai 2' Qlran Hai An. TP Hai Phdng

BAo c^o rAI cHiNH HoP NHAT

Cho ndm tai chinh k6t tbirc ngdy 31 th6ng 12 narn 2018

Deng can d6i k6 toin hqp nh6t (ti6p theo)

MN
s6

Thuy6t
minh s6 aiu namTAI SAN

B- TAI SAN DAI HAN

I. C6c khonn phiii thu dii h?n

l. Pheithu dai han crla kh6ch hang

2. TrA fuoc cho ngudi b6n dAi hen

3. V6n kinh doanh d don v! trrtc thu6c

4. Phai thu noi bO ddi han

5. Phai thu vc cho vay ddi han

6. Phaithu ddi hqn khec

7. Du phdng phai thu ddi hqn kh6 ddi

II. Tni snn c6 ilinh

NsuyAn sid
Gid tri hao tndn liy ki

r. i ar san co o!nn rnue rar cnrnn

Nguy)n gi6
ula rrl naa nol| tuj Kc

3. Tei saD c6 dinh vO hinh
NguyAn giA

rJrd ]n ndo mon trf Kt

III. B6t dong san diu tu
Nguyen gia

Gi?i tri hao mdn Iny kC

IV. Tni snn dodang dni hetr
L Chi phi san xu6t, kinh doanh dd dang dar han

2. Chi phi xay durg co ban dd dang

V. Diu tu tii chinh dli han
l. Dau tu vdo c6ng ty con

2. Dau tu vao c6ng ty lien doanh, IiCn k6t

3. Dau tu g6p v6n vdo don vi kh6c

4. Du phdng ddu tutdi chinh dAi han

5. Ddu tu n6rn giir d6rr ngdy d6o hsn

VL TAi s6n dii hen kh{c
L Cbi phi tra truoc ddi lran

2. Tdi san thu6 thu nhap hoan lai

3. Thiet bi, vAt tu, phu ting thay rh6 dni h r

4. ]'di snn ddi han kh6c

5. Loith€ thuong mai

TONG CONG TAI sAN

200

210

211

212

213

2t4
215

2t6 V.4b
2t9

220
22t V.',7

222

223

224 V.8

225

226

227

228

229

230
231

240
241

242 V.9

250

251

252

253

254

255

v.6b
v.10

136.879.133.970

28.s27.000.000

-

28.527.000.000

107.717.565.506

107 .450.520 .047

I58.923.481.335
(5 I .472.961.788)

26',7 .045 .459

409.090.949

Q12.045.,ts0)_

28.52?.000.00;

108,967.6ss.336

108.632.428.061

118.309.135341
(39.676.747.243)

335.22',7.275

109.090.909
(73.863.634)

137.857.994.863

28.s2?.000.000

203.667.860

203.667.860

159-671.661

12t.262.084

38.409.583

634.56E.464

634.568.464

260

261

262

263

268
269

270 270.175.198.887 267.r18.3?5.037



c6NG Ty cd pHnN GrAY HoiNG HA HAr PHdNG
Dia chi: SO 194 drdng Kiau Ha, Phudug D6ng Hai2. Quan Hai An, TP Hai Phdng

BAo cAo ril cHiNH LIqP NHAT

Cho rrdm tai chinh kiit thlic ngdy I I thang l2 nim 2018

Bing cen diii k6 todn hqp nhat (ti6p theo)

NGUON VON

C. NO PHiI TRA

I. Nq ngnn hEn

L Phei tre ngudi b6n ngin han

2. Ngudi muata ti6n tnrdc ngAn hEn

3. ThLr6 vi c6c khodn phai nop Nha nuoc

4. Pha; tra ngudi lao dong

r. lnr pnr pnar rra ngan nan

6. Pldita noi bO Dgin han

7. Phai lra thco ti6n dd k6 hoach hqp ddng xdy dtmg

8- Doanh thu chua thuc hiQn ng6n hqn

9. Pha; !a ngin han khac

10. Vay va nq thuC ldi chinh ng6n hqn

I l. Du phdng phai tla ngin han

12. Qui khen thudng. phnc loi
lr. vuy Drnn on ata

14. Ciao dlch mua ben lai!r6iphi6u Chinh pht

lI. Nq dni h+n

L Phai td ngudi biin dAi han

2. Ngudi mua tra tian tuoc ddi hen

l. Chi phi phai tra ddi han

4. Phii ra n6i b6 v€ v6n kinh doanh

5. Phaita noi b6 ddi han

6. Doanh thu chua thuc hi6n ddi han

7. Phai tra ddi han kh6c

8. Vay vd no thue tdi chinh dei bAD

9. Trei phiCu chuyen d6i

I0. C6 phiCu uu .tai

I I . 'l'hu6 thu nhap hoan lai phi; ta
12. Dlr phdng phai tre dai han

I3. Qui phdt tri€n khoa hoc vd c6ng ngh€

Thuy6t
minh

MN

so

300

310

3ll V.l la
312 V.t2
313 V.l3
ll4
315 V.t 4

3r6
3t'7

3t8
319 V.l5a

320 V.l6a

321

322 V.t',7

330

331 V.l1b
332

I3
334

335

336

337 V.i8
138 V.l6b
339

340

341

342

341

136.r46.s36.838

121.221-104.842

25.515.906.151

2.362.705 .0 | 4

2.165.930.525

1 .460 .245 .6s6

t70.357.345

1.561.132.'.l39

89.884.82?.412

s00.000.000

144.2n .437.611

120.968,2,19.851

t9.208.691.',713

637.750.445

2.788.590.391

781.029.959

155.360.r92

1.175.845.386

95 .',720 .981 .'765

500.000.000

11.925.431-996 23.249.587 .820

1 .402.727.876

5.050.000.000

10.796.859.944

5.050.000.000

6.875.43 t.996



cONG TY cd PHAN GrAY HoANG HA HAr pndne

oiu"tri, s6 lq+ Out ne fiau H?. Phuong D6ng Hai 2' Qu4n Hdi An' TP Hai Phdng

BAo CAO TAI CHiNH HQP NHAT

Cho nnn tdichinh k6t thfc ngdv 3l th6ng l2 nam 2018

Bling can diii k5 toin bq? nh6t (ti6p theo)

MA Thuyet
minh 50 cuor nam sri diu nlm

NGUON VON

D- NGUoN vON cHU sd HttI

v6n chii s6 hiru

Vdn g6p clia chir sd hilu

ci phieu ph6 th6ng c6 quyin biiu quvir

400

410

4t1

l b

412

4t3
414

415

416

41',l

418

419

420

421

429

430

431

440

KT. K6 to6n tr[&ng

134.028.662.019

134.028,662.049

t00.000.000.000

100.000.000.000

400.000.000

19.103.21 l.0l;
8.951.329.624

10.148.881.387

14.525.451.038

122.900.537 .366

122.900.s37.366

100.000.000.000

100.000.000.000

v.l9I.
L

- Lu phteu uu aal

2. Th{ng duv6n c6 Phdn

3. Quy.rr chqn chuyAn d6i td; phi6u

4. V6'r khec cna chn sd hiru

s. C6 phi6Lr qu!

6. ChCnh lech d6nh gia lai tdi san

7. Chenh lqch $, sia h6i doai

8. Qut dAu tu ph6t fi€n
9. Qui h6 trq sip x6p doanh nghiep

10. Qui khec thuoc v6rr chi sn htu

I I . Lqi nhuan sau thu6 chua phan phiii

LNST chud phan phiii ny # ailn cuiii ti, wAc

- LNST chua phtin phiji ki nay

12. Ngudn v6n dau ttr xay dlrng co ban

13. Lr.I; ich c6 d6ng kh6ng ki6m soet

l[ Ngu6n kinh phi v] quY khic
l. Ngudn kinh phi

2. Ngudn kinh phi da hinh thdnh tai san c.i dinh

ToNG coNc NGUoN voN

Ng'mi lAp bi6u

270,175.198.887 26't -118.315.031

400.000.000

8.9s4.329.624

537.505.113

8.116.824.5 t 1

t3.546.20',7 .'742

ryz-- /tt-
Tran ThiThu Lan

0l ntun 2019

aH,,
n ThlThu PhuongNguy6n Th! Hudng

10



c6NG TY cd PHAN GrAY HoANG HA HAr PHoNG

;ia chi: 56 19a .1uone Kidu Hq. Phubng D6ng llai 2' Quan Hai An' TP Hai Phong

BAo cAo tAl cl liNFl HQP NHA r

Cho narn |ii chirlh k6t thirc ngiv I I thirng l2 nrnr 201tt

cHi TItu

l. Doanh thu bin hirng vi cung c6p dlch vu

2. Cic khorin gilim trii doanh thu

3. Doanh thu thuan va bin hAng vn cung c6p dlch vq

"1. Gi6 v6n hing bin

5. Lqi nhuan gop va b6n hnng vn cung cip dlch v+

6. Doanh thu holt dong tli chinh

7. Chi phi iii chinh
Trong d6: chi phi laivaY

Phin lni hotc 16 trong c6ng ty li6n doanh, li6n k6f

Chi phibnn hnng

Chi phi qunn li doan[ nghieP

Lqi nhuAn fhu6n tir hoAt ilong ki h doanh

Thu nh4p khnc

Chi phi khnc

Lai nhu4n kh6c

T6ng lqi nhuAn k6 to:{n trudc thua

Chi phi thu6 thu nhap doenh nghiep hien hi,nh

Chi phi rhu6ll'u nhip doanlr nghifl hoen l:li

Lgi nhuin sau thu6 thu nhap doanh nghi9p

LQi nhuAn sau fhu6 ciia c6ng ty mp

Lgt nhu4n sau thu6 cria c6 ddng ldr6ng ki6m soii

L5i co brin tr6n c6 phi6u

Ngudl l4p bi6u KT. KO toen trudng

Tran ThiThu Lan

8.

9,

10.

ll.
12.

14.

15.

16.

11.

18.

19.

2U.

21.

140.743.013.669

3,692,100

1.t0.719.321.s69

124.358.439.,102

16,380.882.167

76.088.482

6.296,311.006
6.289.544.003

1,852.889.581

862.103.116

7.445.600.286

2.130.562-525

71.127.832

2.659.134.693

ro.104.731.979

1.532.633.620

(38.409.s83)

11.416.124.683 8.610.510.942

8.116.824.51110.436.881.387

979.243.296 t9J.686.431

vt.l0

BAo CAO Kf,T QUA HOAT DQNG KINH DOANH HgP NHAT
Nlm 2018

MA

0l

02

10

ll
20

2l

22

23

21

25

26

30

,10

50

5l

52

60

6l

70

^n /7 4ye'

Thuy6t
minh Nim aY

vl.l 245.485.115.312

10.965.000

245.41 4.150.312

vl,z 218.051.502.516

21 .422,641 .796

vr,3 191.997,602

vI.4 7.966.390.958

7.716.a12.159

vr.s 2.901.461.392

vf.6 2.167.021-604

14.219.1'l1.111

vr.7 269,194.991

vI.8 200.203.832

69.591.159

14,349.362,603

vr.9 2.894.828.337

38.409.583

Don vitinh: VND

Nim truoc

thdDg 03 n.ln 2019

CO PHAN

Nguy6'r ThiHuoxg

11



c6NG Ty cd pHnN Gr^Y HoANG HA HAr pxoue
Dia chi: s6 194 d$bng Kiau H?, Phui'ng D6ng l.lai 2, Quan Hei AD, TP Hai Phdng

BAo cAo rAr cHiNH HoP NHAr
Cho nam tii chinh k6t thtc ngdy 31 theng l2 nan 2018

BAo cAo LUU cHUYfN rIrLN TP ugr xuAr
(Theo phuorg ph{p tru.c ti6p)

Nnm 2018

cHi rrou

I. Luu chuy6n fian tir ho4t ilong kinh doanh

I . Ti6n thu ban hang, cung cap dich vu vd

doanh thu kh6c

2. Tian chi tra cho nguoi cung c6p hdng h6avddlch vu

3. Tidn chi ra cho ngudi lao dong

4. I ren rflr vay oa rra

5. Thuii thri nhAp doaDh nghiep da nop

6. Ti'!n thu khic tir hoqt d6ng kinh doanh

7- TiCn chi khac cho hoet dong kinh doanh

Luu chuyin tdn thuin xt hoqt al1ng ki h doanh

IL Luu chuy6n fiin tir ho?t il6ng ddu tu

ridn chi de rnua sim, x6y dlmg tai san c6 dinh vd

c6c tai san dai han khec

Ti6n thu tir thanh Ii, nhuomg ben tdi san cii dinh vd

cic tei san ddi han kh6c

Ti6n chi cho vay, mua cric c6ng cU n9 clla

dorr vi klllic

Ti6n thu hdi cho vay, b6n l?i cec c6ng cu ng cla
don vi khec

Tidn chi dAu tu, g6p v6n vio don vi kh6c

Tian thu hdi dau tu, g6p v6n vdo don vi khric

TiCn tbu lAi cho vay. c6 tlc va lgi nhuan duoc chia

Luu chayin tiin thuin ti hoq n\ng tdu xr

M5 Thuyet
s6 minh Nim nay

Don vitinh: VND

Nim tru'tc

I39.863.555.710

(154.914.97s.991)

(4.695 .256.449)

(6.134.r83.811)

(r6r.388.560)

43 .360 .96',7 .422

(67 .2'/2.236 .222)

0l
02

03

04

05

06

07

20

2',72.0t 5 .409 .941

(244.929.867.892)

(6.486 .39 | .',796)

('7 .',l',l 1 .1 t .3',70)

(3.828.614.99 7)

34.119 .7 45 .220
(30.t85 .343 .27 5)

12.933.82s.831 (49.9s3.s17.901)

3.

4.

L

2l (8.7 | 1 .425.005)

255.200.000

(r L000.000.000)

15 .442.959 .s78

446.449.644

(3.s66.81s.783)

(709 .772.',72',7)

3.330.570

(706.442.1s7)

24

26

2',7

30

5.
'6.

'7.

t2



cONG w cd PHIN GrAY HoANG HA HAr PHdNG

Dia chi: 56 i94 dudtrg Kiau Ha. Phudng E6ng Hai 2, Quan Hdi An' TP Hai Phdng

BAo cAo rA.l cHiNH HQP NHAT

Cho nam tai chinh k6t th(c rgdy 3l thang 12 nam 2018

86o c:io luu ehuy6n tiAn 4 ho. p nh6t (ti6p theo)

CHi TIEU

lII. Luu chuy6n ti6n tirhoqt ilong tni chinh

L Tiain thu tn phdt henh c6 phi6u. nb{n g6p v6n cna

ch0 sd hilu

2. Tian tla lai v6n g6p cho clic chir sd hillr, mua lai

c6 phicu cia doanh nghiCp da phet hdnh

3. TiCn thu tir di vay

4. Tidn ai nq g6c vay

5. TiAn fa nq g6c tbu€ tdi chhh

6. C6 tLic,lqinhu4n da tre cho chi s{t hiiu

Luu chuyin tiin thuin ti hogt al1hg tdi chinh

Lur chuy6n tiAn thuAn trong nim

Tidn vn tuotrg ill(mg tiiln <tAu nirn

Anh huong cufl rha) d6i tj gia h6i do;i qu) d6i

ngo4i te

Tian vir tudng duoxg tidn cu6i n;m

Nguli hp bi6u

Thuy€t
minh Nim nry Nim nay

M5

3l

32

33

34

J5

36

40

50

60 v.l

2t6.066.101.127
(.225 .696 .183 .428)

(12?.500.000)

62.700.000.000

143.768.072.098

(r s 1.034.3 r2.239)

(3.000.000.000)

(9.757.582.300 52.433.759.859

(390.572.2s3)

2-861.921.663

t-113-199.4O1

r-091-121.462

6l

70 v.l 2.414.319.410 2.864.921.66J

KT. K6 tonn hu6ng

ryZ"-- 'w==
Nsuy6n Thi Hudns Trin Th!Thu Lan

2s theng 03 narn 2019

Trin ThiThu Phu0ng

t\u "/,4,.^ /<)ylvAi Plf0llc ./- +a#t
9rA

HOa,d



cONG w cd PHAN GrAY HoiNG HA HAr PHdNG

Dia clri: 56 194 dudng Kiau Hn, Phuong D6ng riai 2, Quan Ilai An,l P Hai Phbng

RAo cAo rAI cl tlNH ItoP NHAT
Cho naln iii chinh k6t thic ngay 3 I theng 12 nam 2018

I.

l.

DAC DIEM HOAT DONG

Hhrh thlirc s6 hnu viln;

Linh Ytrc ldnh doanh:

BA\ THUYET MINH BAO CAO TAI CH iNH HOP NHAT
N;m 2018

ctra cONc rv

C6Dg ty C6 phaD.

SAn xu6t. dich vu

3. Ngn"h 
'rgh6 

kinh doanh:
- San xuat giay nhaD, bia nhdr, bao bi tir giay vi bla

Chi ti6t: San xuil bao bi bing gidy, bia gi6y nhdn vn giev bia;

San xu6t bot giAy, giiy vd bia;

>an :.udr cdc san plrunr khdc lrr grr) va bia chua duo.c pherr \;o diu
Clri riir: sar \odr gid) viil. gia) irr. gidy trdng phnr:
Brin bu6n d6 dirng khic cho gia dinlr
Chi tidtr Giay, bia cadon, giay tdng phani

Hoat d6ng dlch vu h6 trg kinh doanh khdc cdn lai chua altroc phen vdo dau

Chi tiet: Dich vlr xuat nhAp kheu hdng h6a;
Bin b!6n chuyon doanh khec chua dtgc phan vdo dau

Cl,i ridr: lh6 lieu. phe rhai kirn Io4i. phi tirn lori. rrgrrlen lieu larn gidl:
Bdn bu6D niiy m6c, thi6t bi var phrt tirng mey khec
Chi tii:ti Mny m6c. tbi6t bi ngd;h gi;y. Thi6t bi thny luc, miy n6n khi, m6y co khi, thier bi phong

chdy chla chdy, thi6t bi bio bO lao dQng;

ln en:
Dich vrt lien quan dCn.in:
B6n bu6n nhi€n liQu riin, l6ng, khi vd cric sen phdrn li6n quan

Chi tiet: Nhua dlrdrg. than dii vi nhi€n li€u rdn kh6c. d6u th6. xing d^u, khi d61 vd cac san phdm

lieD qLran;

Pho to, chuen bi tii li6u vd cdc hoat dong h6 trg vin phdng dic biot khdc
Chi tiCt: Photo. chuan bitai liCu./.

4. Chu kj sin xuit, kinh doanh th6ng thudng Trong vdng 12 thing

5. Tuy6n b6 vd khn nang so s6nh th6ng tin tr'6n BCTC: SolieuBCTCnarnl0|8hodntoen
nhet qo6n vd drim bio tinh so sdnh drgc vdi s6 lieu BCTC nenr 2017.

6. CAU tlirc doanh ghiep
Duh xi Citng 4 on trryt hyp nhit

TAn c6ng ty Dia chi trq sd chi h Ti li vi;n Ti lq theo
g6p lh'$ Giay

tA CNDKKD
Cd'rg ry C6 phen Giay Hodrg Hir Hd Nam KCN D.6ng.Var I, thi tran

uolg vrn! nlrJ9l uu] r ren.

tinh lld Nam

1.+

66,67% 66,6',7%



CONG w cd PHAN GrAY HoANG HA HAr PHONG

Ji" 
"r,i: 

af ,n+ uuo"g,alau Ha, Phui'ng D6ng Hai 2, QuAn Hai An' TP Hai Phdng

BAo cAo rAl cHiNH H0P NHAT

l

Cho ndm iii chinh k6t thirc ngav 3l thAng 12 nam 2018

eau truy6tIninr' elo "a9,|tlU!-l!!,Uat !!',"p q'99--. 
--,,

II. K.i, KI TOAN, DON VI TITN TIi. SU'DVNG TRONG KI TOAN

t.

IV.

Ki k6 toan nnm
r<i ii io"n "i* .* cong ry bbt ,liu trr ngiy 01 thirg 0l vd kllt thirc vio ng?iy 31 thAng 12 h'urg

nanr.

Dur vi tiih te su durrg trorrg L6 toin
Don vr tiin ti .u durrg rroDg kd loarr li Dorrg \ iil \anr I V\ D)

CHI A\ MU'C VA CHE DO KE TO4\ AP DUNC

Chi da k6lodn 6[ dqng
C6ne ty dp dung'Ch3 d! K6 todn ooanh rghiep Viet Nam 

'lugc 
baD h'tnh theo Th6ng tu s6

zool-ZOi+/Tr-efc ngdy 22 tlrAng 12 nnrn 2014 cira BO tuong BO l'ii chiih vd clc dr6ng tu

hu6ng dAn tbuc hi€n ihuin mtrc var ch6 d6 k€ toin cia BO Tai chirrh'

Tuy6n b6 vd vi(c tuin thi ch'tin mw k6 toitr vi ch5 dO ki to,n Viet Nam

f6ng ciarn diic aarr't bio da tuan thi yeu cirr cira c6c chuin nlLc k€ todn vd Chd dO K6 toan

Doa;h DghiCp Vigt Naln dugc ban hdnh theo Th6ng tu s6 200/2011/IT-BTC ngdy 22 th'ing 12

rlarn 20ll cua BO trudng BQ f ii chirrh ciing nhn cric th6ng tr hu6ng den thuc hign chuan mlrc

var ch6 c1O k6 toen cira 86 Titi chirrh lfong viec lap Bio c6o t?ii chinh ho-p nhet

c.,ic cHiNH sAcH Kx roAN AP DUNG

Co ro lip Bdo cdo lii chinh hqP nhdl
Bao c6o tdi chinh hqp nhait duo. c lap trCn co sct k6 toin d6n tich (t cec th6ng tin liCn quan 

'lcn
cdc lu6ng li€n).

Co sir hqp nhAt
BAo cio tdi chiDh hltp nhdt bao g6m 86o ceo fdi chiih cia COng ty C6 phdn Hodng LId Hdi

Phdng (c6Dg ty lna) vd c6ng ty con. C6ng ty coD l?i don v! chiu str ki6rr soet cira cdrg ty In9. Slr

ki€nr soitt6ntai khi c6ng ty me c6 khA nang uc tiep hay giirr 1i6p chi ph6i cec chilh sichtni
chirrh vd ho41 dongciracdngty con dethu dro.c ctic lqi ich kinh te ttc6c hoat dong ndy Khi

<16nh gi6 quyin kidm sodt c6 tinh d6n quyirn bidu quy6t tii,m nang hiQn dang c6 higu hc hay se

dlroc chuyen d6i.

Kit qud ho+t dqng kirrh doanh cira crc cong ty con dLLqc nua lai hoac b6n di trclrg nam dLro. c

trlnh ba) lrong Bao cao k.lt qua hoSt dg g kinh doanh hgp nhat hi ngdy rnua holtc cho d6n ngziy

brin khodn diu tu tr c6ng ty con d6.

-ftong hrdng hop chinh sdch k6 to6n cira corrg t) con Lhac \oi chrnh stch kd tocrr cira ep dlng
th6ng nh6t trong C6ng ty thi B60 c6o tai chinh cua c6ngly con sc c6 nhirng di6Lr chinh thich ltgp

rr,','.: khi .rr dpng ct'o ';ii lip Bao cao r;i ch rnh hap nh;r.

55 du c6c tei khoin u€n Bnng cin d6i k6 toen gina c?ic cdDg ty tfong cirng Tap do:in. (ic giao

dich noi b0, cric khoan lai n6i b0 chua thlrc hien Ph6t sinh ti cec giao dich nav duo. c loai ti khi
l6p Bdo c6o tei chiDh hop nh6t. cac khodn 16 chra thuc h;Cn ph6t sinh tn cdc giao dich noi b0

ciDg duqc lo?i bo tfi khi chi phi tao ncn khoan 16 d6 kh6'rg thc thu h6i duo. c

2.

III.

)

1.

2.

t5



Cho nim tdi chinh kat ihic ngdy 3 I drang 12 nin 20 I 8

Bdn rhuy6t minh 860 ceo tiri chirh hqp rh'6t (q+ ihco)

c6NG TY Cd PHAN GIAY HOANG HA HAI PHdNG
Dia chi: 56 194 duong Kiiu Ha. Phuilng D6ng Hii 2' Quan llai An' TP Hii Phong

BAo CAO TAI CHiNH }IOP NI']AT

1.

Loi ich cia c6 d6ng thi6u s6 th6 hifr phin Iqi nhuan vd tdi sdn thuin cua c6ng tv con kh6ng

nin gii bo'i c6c c6 d6ng cna c6ng ty mq rr .lrrgc hinh bay d tnuc ri6ng tr6r) Bio cao kdt qud

hoct Jorc kinh doarrh hop rrlrar \a Bang c rrr .lji li rorirr h.rp rrhar' I ','i r.h crra co Jorrg tlri6rr so

hao Born-gir Iri cdc lgi rch ctla cn dollg ihi6tl 'o tai rrgil hgp rrlrit kinh doanh ban Jitr ra pharr

i.i ;1f,.'i .a lonp ihierr *' rr.,r,g biin <l\,ng c'rlJn chtr sd hiu ki lrr rrgav hal rrhit kinlr

d"arrh. Cic klr,'an Io tuorrc un! \oi pharl \on cua cu Jolrg llrreu 50 \u91 qua phirr \ir) cud hq

trong v6n chu sd hiru cua i6ng ty con dLLo. c tinh giam vdo Phdn lqi ich cira Tip dodn n n khi c6

cl6ng thiAu s6 c6 nghia vu raLDg bu6c vAL c6 khri ndng bn dnp khoaD 16 d6

HoD nhAt kinh doanh
viic hop nhit kinh doanh , lgc ke ioan lheo phuong phip mua. Giri phi Jrop nhil kinh doanh

bro lorr gia rri hop l) lai ngcy di;n ra lmn doi cua (rc t;i san derrr Irilo dol. cai khnill lrQ phai

tra d-a phrii sinh hoic da thil;;han v:r cdc c6rrg cl v6n do T{p doin phdt hdnh d€ ddi li1 quvirr

kidnrsoatb6nbi Inua cong v6i cdc chi phi lidn quan trtrc ti6P ddn viic hqp rrhit kinh doanh Tiri

sen de rnua, nq phdi ffa c6 th6 x6c dinh drqc rr Dhing khoan no. ti6rn t6ng phai g:inh chiu trong

hop nhiit kinh doanh duac ghi nhan thco g;i tri ho. p li tai ngey hqp nhat kiDh doaih.

ChCnh lech giiic gia phi hap nh,l kinh doanh v6i phin sd hnu cira b6n mua C6ng ty trong gie ti
hap ly thuen cua r;i san. llq ph6i r|" c" tht xic dinh duQc vi cric khodn rrq ti6m leng da ghi nhAn

cria bdn bi rnua tai ngdy rnua duoc ghi nhan ld lqti thd thrllng m4i Ndu gid phi hgp nhit kinh

dnrnh thdp horr gia rr i hgp ly rhuirr ctia tii .arr. no nhJi lra co thd \iic dir)h drroc.\a cdr I'hodn no

rierr r.lg rli ghi rhar c||a bd bi rnrra. phan chenh liclr drrvc ghi nhan rao kdr qrrr hort dorrg

kinh doanh trong ki phAt sinh nghi€p vf rnua.

\gu56n tnc ghi nhirr cdc khoan ti6n ri c6c t hodn luong aludng li6n
Tidn va cic khoeD iuo-ng ciunng tiin bao gdrr tidn mit, tiAn gii ngin lrdng, tiAn dang chtryen va

cfl( khoan diu lu Dgdn hc- .o rhoi hdr ll|lr lroi horc Lldo hrn khorrg qua I lhanp kd ltr r)ga) Intra.

d6 ding chuyiin d6i thdnh mdt lugng tiin rac dinh ciing nhu khong co nhriu lui ro trnng vrgc

cnuyen (or.

Nguy6n t;c k6 todn cdc khoAn diu tu tdi chinh
Ctic khoon tlir u ndn gift din ngity ddo hun, ctic khoun cho vtty.

Cdc khorin ddu tu nim giiL ddr ngiy ddo hqn bao gdm Cric khoin tidn giri ngarr hang c6 ti han
(bao g6nr ca c6c loai tin phi6u, \! nhi6u), trrii phi6u, c6 phiiiu tru dai ben phet haLnh bet b"nc
phei mua lai t?i mot thdi di6m nbat dinh trong tuo-ng lai vd cdc khodn cho vay nirn giir c16n ngiy
dao Lar \or Inuc drch rllu l.ii ha g ky \a c;c klloarr diu tu Dinr giii din ngal dao ha klldc.

uii rri cdc khor|r di ru am girl den ngr) d;o h?D dLroc ghi r)hdn lheo gii goc.

Cric khodn diu tu nin gin d6n ngdy ddo h4n duqc ddnh gin theo s6 thlrc t€ c6 th.i thu hdi.

Ciic khoin phii thu thuotg m4i vi phii thu khic
Chc khoAn phAi thu thuong nliri vi cdc khoen phxi thu khrc dugc ghi r)hin theL) thu( t6 phrit sinh

cn (ir) (ru cnllrlg llr nol r) n()D re.

Dlr phdng phai thu kh6 ddi duqc lap cho tirng khoen nq phdLi thu kh6 ddi cin cit vao tuoi na quii
han cira cec khoen nq hoac du ki6n mtc toD thit co thd xa] rc theo qui dinh iai Thdng
llr s6 223/2009/ fT-Bl'C ng^y 7/12/2009 cuJ Bt, lli Lhinh lruong .lirr rhe .1A tri(h lap\i sir
dung cic khoan drr phdog gianr gii hing toll kho, tLin that cr. khonn ddu tu tei chi h, no phii
thu.

6.



CONG Ty cd PHAN GrAY HoiNG HA Hir PHdNG

;i; chi: s6 l9a dudns Kiau Hn Phulns Ddng Hei 2, QuAn ljdi An rP Ilii Phbng

BAo CAO TAI CI IINH IIOP NTIAT

Cho DAm {ai chinh k6l tlruc ngiiv 31 thang 12 nim 20 i8

glll.-q|!1:!r'"191e:lel1'ilrl!'au!6t (ll!P 199)---.-. --
7. Nguyin tic ghi nhin hnng tdn kho

Hine t6n kh;d,Lo."'rec dlnh tr'6n co s'i gi,i goc Cir go. hdrrg ton .kho bao gom chi .phi rnua, chi

pi i Jrre Uie" ua cac chi pli li€n quan t4rc iiep hhai phar sinh dc co dtrqc h'ng t6n kho o dia

di6nr vd trang thdi hion tai.

Ci6 xu6t hnng tiin kho dugc tinh theo phuoDg ph6p binh quan gia quyCn vA duoc hach toin theo

phuong phdp ke khai thlrdng xuyeD.

Du ohorr!. si,rrn qi.r harrq ton Lho JLIoc ldn \flo cuoi rrirn khi co s1 r'y giarn crrr gia rr'; tlrudn 'o
ttr" ihu" l,iin Oui,. so r-oi gi,r goc cLrahdngtdo kho Vi€c lap duphdnggiAm gi:i h?ing t6n kho

duo.c tirrh theo tirrg loni vat t!1, hirng h6a. sdn ph6rn t6n kho theo qrli clinh tii lhdng

nr.,1::Sl:Ooglrt -glC ngny 7/12t2009 ctra BO Iii chi'h hLLt'rng d6n.ch6 d0 trich lipvri sli

tlung cic kho;in rip phdng giarn giri hlng t6n kho. t6r thAt cic kho.n diLr trr tii chirh. nq phii

thu...

8. Nguyen tic ghi nhAn vn khAu hao TSCD, TSCD thu6 tdi chi'rh

a) Nguy6n tic ghi nhln vn khiu hao Tni slin c6 dlntr triru hint
TaLi sen c6 dinh hiLu hirrh duo. c thij hiqn theo ngnycn gie trir hao rndn lirv ke. Nguven gi6 Tii san

la Ai''rt hi,u i intt t uo e6rn toin bd cAc chi phi nri COrrg ty ph6i tO ra dd c6 dlLac Trii sin c6 dinh

hiru hinh tiDh d6n thdi didm dua tdi san do vio tt{rrrg thai "in sang sLI dqD-l Cec chi phi phdt

.inh 'au 
glri Dhln barr darr chr drroc glri lArlg rrgu)arr gia fii '1rr co dirrlr hirrr lrirrlr rr;rr 'ic chi

phr nil clic chin lanr rSng loi rch kinh t6 trong tuong lai do sir dgng tiLi s6n d6 Cio chi phi

kh6ng thda man didu kier i€D dlrlrc ghi nhan ngay vdo chi phi

Khi idi slin c6 dinh hiru hinh duol brin ha1 th:r)h lj. Dgrr)en g;a va khitr hao liy k6 drrgc x6a sd

vd bit ki khodn lai 16 nao phrt sinh do \,iec thrrrh lj deu drroc tirrh vi. thu nhap hav chi phi

trong ram.
Tdi sdn c6 diDh duq c khAu hao theo phuong phiip dudng thdng dlra tterl thdi gian hiu durg u6c
rI|rh. \o nam kh.ru hau cui .ic Io4i lai 'irr co.lirth nhu sau:

Tni siin c6 dinh
Nhii ciLa. vat ki6n t c
vlal moc va rnrer 0r

Fnuong tren \+n Ial. rruycn oan

I nrer nr. dung clr quan rJ

b) Nguyan tIc ghi nhan vA khau hao TSCD thu6 tii chinh

I-oaitai snn c6 dinh

r0uong Uen \0D rirr rruycn can

Thuc tii sin duqc phan loai ld thue tdi chi'rh neu phin l6n riri to vi lgi ich.gdn lien voi qulEn s.t

hiru tari sdn thuoc vd Dgudi di thu6. Tdi san c6 clinh thue tdi chinh dtLqc the hiCn iheo ngu)dn gra

rfi hao ndr hy k6. Nguydn gie ta,i san c5 diDh thue tii chinh ur gi6 ih6p hofl gina gid tri hqp li
cira tdi seD thu€ tai thdi di6rn khdi diu cira hqp ddng thu6 vi gi6 tr! hign tti cia khodn thanh toen
liirr lhuc toi lhicu. ll ld chier khriu de Irnlr pid tri hien tai cua kl,oaI rhanlr roi|l IieI Ihue t6i
thi6u cho viec thu€ tdLi srin ldL lai sudt ngdnr dinh lrong ho. p d60g thu€ tii san hoirc lai suat ghi
trong h9'p ddng. Trong tfudng bqp klr6ng thi \ic.linh duoc lii suit nCinr dinh trorrg hgp ddng
thu0 thi sr'r dlrng lai suAt tiin vay t4i thdi cli6m khdi dit vi€c thue tari sdn.

Tdi sen c6 dinh lhuC tii chiDh dnqo kheu hao theo phuong ph6p dudng th,rng dua hen thoi gian

hir dung u6c tinh. Trong trudrg ho. p kh6ng chic chin C6ng B se c6 quycn sd htu ldi sarr khi
hiit han hqp d6ng thu6 thi tni sin c6 dinb se duec kheu hao theo thdi gian ngan loo giila thoi
gian thu€ vi thbi gian hiu dung u6c tinh. Sd narn khau hao cLla cdc loai tei sen c6 dinh thn6 tdi
chinh nhu sau:

S6 pari

05 06

SO nim
10-20

05-20

05-06
03-06
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c6NG TY Cd PHAN GIAY HOANG HA HAI PHONG

oi..r,i SO 19+ aui'ng rieu Ha. Phuilng Ddng Hai2 Quan Hai An' TP Hii I'hdtlg

BAo cio r^l CHINH tlOP NIIAT
Cho nAN tai chnrh kA thic ngdy 3l thdng 12 ninr 2018

Britr thuy6t minh Bro c6o ti'i chi'rl' he-p-tlj-(!6p tlr:g)

c) Chi phi xA) dr. trg co barr dd dang

it; or,i locgoo pr1an iinh c6c chi phi li6rr quan tqrc tiiip (bao gdrn ci 1ni vay vdn hria n€u c6)

J6n it ta; sin aang rtortg qui trinh,riy du,rg. rrrar rnrrc thiit bi dang lap dat ci^rrg nhtl chi phi

li6rr qu:rn d6n vi€c sua.chila I SCD d^ng thLr( hi(lr' 
'ac 

tii \ilr na) dlloc ghr llhan lllco gra goc

vd khdng duqc tinh khat hao

Nguyan tic k6 tonn cic hQp il6ng ho, p tic kinh doa h
eci duqc thtLc hign drr6i hinh thirc cirng nhau xay dtnrg tii sdn hoac hqp tdclrong nrot s6 hoat

.tong L;'rtr aounl. ia" uen tham gia trong BCC c6 th6 thoa thuin chia doanh thrr' chia sArr pharn

hoatc chia llti ohuitl sau thuC.

Khi nh4n tiin. tii sin cira c6c cac bdn khic d6Dg g6p cho hoat ddrrg BCC b€n nhin phai k6 torin

Id Da phai bl, klr6ng d[ac ghi nhan vdo vdn chir so hiu-

Nqulan tac k6 to:in chi phi lra lrudc
Chi Dhr tra trrL.ic ,rhr nhin chi phr lhlrc te da pb6t siDh nbung c6 lion quan der ket qua hoirt dong

SXtD cua nhiiu ij kd todn va r'ic. ket chuydn c/rc khodn chi Phi niy v'ro chi phi SXKD cira cec

ki k6 toAn sau.

Cottg cu, tlltttg c!
C6c c6Dg cu, dung c! da dua vdo sil dung duqc phan b6 vdo chi phi theo phrroDg phip duong

llrang \oi llrdr gian ph;n bo lhonP qud 0J rranr.

Nguyan tic k6 toin nq phai t''n
Cric khonn no phei tra dun. c ghi nh{n theo h6a don. ching tir, duo. o theo d6i chi tiiit thco kj' hqn

phni t'a, d6i tlrqrrg phai tr:i. loai nguy€D tq phai t,a vd c6c yCu t6 kh6c theo niru cau quirl li cira

doanh nghi6p.

Phdi nir ng di bin gdrn cic khoan phdi tra rnang tirrh ch6t thLrnng mai phet sinh ni giao dlch

mua hing h6a, dlch v!. tari san ve nglLdi bdrr li don vi doc lAp voi ngrdi Drua. KhoeLD phai tfi
nay gdn ci c6c khoan phei tln khi nh{p khiu th6ng qua nguoi nh4n uy thic (roDg giao dich

nhep khau ny thic).

Phai tl.i khdc gdm ciic khoen phAitm kh6ng co trnh thudng rrrai. khong lien quarr dan giao dich

nNa. b6n. cung cap hdng h6a dich vlt.

Ngrycn tic ghi nhan vay vn nq phii trA thue t,ri chinh
C6ng ty phii rheo doi chi ti6t ki hqn phdi tra c[a c6c khoan vay, ng thu€ t]'i chi'rh. Cnc khoin c6

thoi gian tla Do. hon i2 thang k€ tir tbdi di6rn lap 860 cio di chinh, ke toan trinh.ba] ld va)''r'd
no. thue di chinh ddi han. Clc khoin den han tra rong vdng 12 th6ng iiep theo k6 tir thoi di6'n
lap 860 c6o iai ohinlr. k6 torin trinh bny li vay vd nq thud tdi chinh ngin harr d6 c6 k6 hoqch chi

D6i v6i khoin nq thuC tdi chirrh. tdng s6 rrg thue phdD Arlh vdo b6D C6 cua tii klrodn 34 | la tong

s6 tiSD phii tli duo. c tinh beng gi6 t|j hiCn tai cira khoin thanh to6D ti6n thu6 t6i thiou hoic giri

tri hop li cira tdi san thu6.

Nguyan tiic ghi nhan vi v6n h6a cric khoin chi phi <li vay
cac chi phi di vay li€n cluan ttrc ti6p d6n khoan !r) phuc \U hoat dqng sdn ;.uit kinh doanh

drqc hach to6n veo chi phi tdi chinh rong ki. Tludng hqp crlc chi Phi ndy phet sinh tn khoan

vay riCng cho muc dich diu tLL, xdy dung hoic sAn xu6t tdi san do dang thi duoc v6n hoJ lao gia

tritdi sdr khi c6 dir didlr ki€n thco quidilh chuan nu! k€ todD Viet nan s6 16 " Chi phi di vay".

10.
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cONG w cd PHAN GrAY HoiNG Hi HAr PHdNG
Dia chi: 56 194 dudng K;iu Hq. Plnllns D6ng rlai 2, Q an Hai An. TP Hai Phdng

BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT
Cho nam tdichnlh kArhic ngdy 3l thing l2 nim 2018

Bdtr | hu) il tr'inh Bto cdo rlichitrh lr(,'p nh;r I riip lheo'

14. Nguy6n tic ghi nhi chi phi phii tri
ce. tno:rn plai tli cho hing hoa. dlch vir cln nhin dtLgc ti nguiri bin hoic da currg cip.cho

r)suoi |lrra tronq l'\ hin.io ltlrrrrrg llluc li clrur.hi lra d,' rhrra co lloa d'ir) h.':]c chrrr 'hr 
ho so

ti'l liqLr kc tocn,"!;chi phi lai tierirny phai td duqc ghi nhin veo chi phi s:in xuit. kinh doanh

cia ky' b6o c6o.

Viec l4ch lo6n c6c kho:in chi phi phdi ttd vAo chi phi snn xu6t, kinh doanh trong ki PhAi thuc

hicn theo nsuyan tac phu hqp grna dorlh thu vi chi phi ph6t sinb trong kt. Cdc khoan chi phi

tl'u. ti pl'"; 
';"h 

ptrai auoc.,l,')it toan \L'i chi phi phei he da tfich hu6c, ch6nlr lech se duo.c

hoiD nhAp hoAc hEch to6n ti€p vdo chi phi

NguyAn tic ghi nhln v6n chri sd hfru
Vin AAu tu cit( chit sA hir
V6n diu tu cia chir so h0u dlrgc ghi nhaD theo sii tbqc t6 da diu tu cria cec cd d6ng

LQi nh il chuu phAn t6i
chi nhin k6t qua kinh doanh (lai, l5) sau thud th nhap doanh nghiep vd tnrh hiDh phan chia loi

nhu{n ho{c xi lyi l6 criia doanh nghifp.

Oi. ttrr)- Ihic
Cdc qut dugc tdch lap vii sir dung theo Diiiu IC Cdng ty vi Nghi quy€t D;ri hQi d6ng c6 d6ng

phe chuAr bdng nAm.

C6 ttc dlLqc ghi nh4n li u!,- phditri khi dr!,-c c6ng b6.

Nguy6n tic ghi nhan doanh thu
O Doonh thu bht hing
Doanh t|u bun lring duo_c glirhin khidong rhoi thoc Indrr cac diiu Lien 'atr:

Phdn 16rr riri ro ve loi ich gin li6n v6i quyin s<r hiiu sdn phdm hoic hdng h6a da duo.c

chuydn giao cho ngudi mua;

C6ng ty kh6ng con nam giir quyCn quan li hang h6a nhu nguoi so hiiu h:ing h6a hoic
quy6n kidrr sodt hdng h6a:

DoaDh thU dr|gc xic dir)h ruor)S doi chic chin.

, ,i,g r\ di rlru huec \e (l,U,lrr!,1 lo-i rcl, kiDl, re ru giao,Jieh h:in hrng:

Xic dinh duqc chi phi li6n quan r16n giao dioh brin hdng./.

b) Doutth tlut cung ciip .llch rtt
DoaIlr rlrrr currg cdp diclr \ Lr duoc thi nhan khi d;ng lhoi lhoa InAn cac dicu kier .au:

Do.Irh lhrr duo. ( \ic dirrh Iuorlg doi clric (lr;ir;
C6 khir ndng thu du...c lqi ich kinh tii tir giao dich cung crip djch vq d6l
Xic d inh drr,Jc phirr conF \ id. d; hoan tharh \ do rrgirl ljp Bang cin Joi li toarr

Xric dirh duqc chi phi phet siDh cho giao drch !fl chr phr di hofln thirnll giao dich cung
c6p dich vu d6./.

c) Doanh thu hoat.long tati chitll
Doanh thr ph6t sinh tir tii:n lai, ti€n ban qryen, c6 tilc. lqi nhuaD dlrgc chia vi clic khoiin doanh
thu hoat d6ng tdLi chinh khAc duec ghi nhaD khi thor lnin dong thoi hci (02) (Tidu kiin saui

C6 khi ndng thu dugc loi ich kinh t6 tir giao dich d6;

Doanh lhU duo. c xec dirrh ruoru Joi clric chin. .

t6.
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CONG ry cd pHnN GrAY HoANG HA HAr pndnc
Dir chi: 56 194 dudng Kiau Ha. Plrudng DOng Hei 2, Quan Hdi An TI' Hai Phong

BAo cAo rAI cHtNU HOP NHAT
Cho Darn tii chlnh k6t thtrc ngay I I thring 12 nam 2018

.!s-11:ra!.Iir t!!19r19 I3l"iU!-!'.ullt-(frlFQ

18.

17. Nguyar tic k6 to:in gid v6 hins b:in
G;d v6n hdng bin trorlg nim .iuo-c ghi nben phir ho. p voi doanh thu ph6t sinh trong ki vd dem

bdo tuan rhi Dguyen tic than trong.

19.

Doi \oi chi phr n!u)eI !it liqrr rr c tiep ti€u hao vuo-t nlfc birh thudng, chi phi nhdn c6ng.chi

pt'i ."nruir'ct,rrrriioAirrrrkl'ungphirrbo'aogialri sanplurrr rrhipkho keloitrrlrlrri lrnhnga)

vdo gin v6n hdng bhn (sau khi ttir di c6c khoin boi thtro-ng, rriu co) ke ci khi \in pham, hdng

h6a chut duqrc xec dinh le ti€u tlru

Nguyin r6c kti toin chi lhi tii chrnh

Plran inh r'lrr'rrrr lho:r .hi phr I'oql Jang 16i chrrrlr bao gorrr crc lhoarr chi Phr ho?c ca' kho;rr l;
licrr qrrarr ddn tic lroEr .lar)i diu rri Iii chrnh clri phi'ho \a) 'i 'li ra1 r orr' chi plrr go. rnn liirr
doant, tien kiit, 16 chuy6n nhuqng chtng khorin ngin hqrr. chi-phi giao dich b{n chfrrg kho6n;

Dlr phdng giam gilr chting khoin kirrh doanh, dU phdng t6rr lhat dau tu vio don vi kh,c. khoin
16 ph6t sinh khi b6n ngoni tC. 16 !'i gie h6i doar. .

Nguy6n tic k6 todn chi Dhi bin hdng vi chi phi quAn li dotnh nghiep

Chi phi b:in heng phdn inh cdc chi phi th$c t6 phAt sinh hong quA trinh ben san pham, h?mg ho6'

cung cip dich rrr. bao gonr c.c chi phr chao hirrlg. gi6i thiCu srin phetn. qudng c6o sen pham, hoa

h;,ng bin hang. chi.fhi bio hanh sarr phenr, hdng hod (trii ho$ doog xay Inp), chi phi brio qudn,

d6ng 96i. vin chuydn...

Chi phi quen li doanh rrghiep phen 6nh cec chr phr quan I] chung cua (loanh rrghiep gJnr c6c chi
phi vd luong nhAn vi6n bQ ph6n quan li doanh nghiep (ti6rr luong, ti6n c6ng, c6c khoin phu

cip,...); bdo hi6m xn hQi, bao hi6n y t6, kinh phi c6rg doen, bAo hi6nr thit nghipp cira nh6n vi6n

qurin l1i doanh nghiqp; chi phi v6t lieu vdD phdng. c6ng clr lao dQng, khriu hao TSCD dirng cho

qualr li doanh nghiep; tian thu6 dit, thuii nr6ntdir khoen lap dulhdng phdi thu kh6.ddi; dich vu

mun ngorii (diCn, nu6c, dien thoai, fax, bno hi6rn (di sdn. ch6y n6...); chi phi bang ti6n kh6c (tiep
khdch, h6i nghikhiich hnDs...).

Nguy6n tic vn phuong phdp ghi nhAn chi phi thu6 thn nhap doanh nghiep hien hi'nh, chi
phi thu6lhu nhap doanh nghiCp honn l+i
Chi thi thut tha nh1p (bo hnghiethi1nhii h
Chi phi thrl6 thu nhip doanh nghiep ld thLre thu nhAp hien henh. dlrqc tinh dlra lr€n thu nhip tinh
thu6. ThLr nh|p tnrh thlr€ ch€nh lQch so v6i lo. inhuin kC to6n ld do didu chinh cnc khoen ch€nh

lCch tqnr thoi giia thu6 ve k6 toAn. c6c chi phr khong drror t r cing nhrr dieu (hrnh cic khoen
thu nhAp kh6ng phii ch!u thu6 vd cec khoAn 16 duo-c chuyen.

( orrg r) io nghiJ \ tr nap thui thu nhdp doanh rrghiip \ oi rhLri -udl 200,

Chi fuithuithu nhlt donnh nghiet hofitl ld
'l-hu€ thu nhip hoan lqi li khoan thu6 thu.nhap doanh nghiep s€ phdi nop hoac sC dtqc hoin lqi
do chenh l6ch taln thoi gina gii ti ghi s6 cira tni sir va ng phai trii cho rnqc dich Bdo c6o tAi
chirrb vncec giltri dnrrg cho rnlc dich thue. Thue thu nhip hoin liri phui trr du,1c ghinh{n cho
ti1 ca cdc khoin ch6nh lech tam thdi chiu thu6. Tdi sin thu6 thu nh{p hoen lai chi dLL!'c ghi nha-n

khi chio chiin trong tutrng lai se c6 lqi nhuin trnh thu€ de si dlrng nhirng chdnh lich titn thoi
dLLo-c khiiu tlir ndy.
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c6NG Ty cd PHAN GrAY HoANG Hi HAr PHdNG

Dia chi: 56 l94.ludng KiAu Ha, Phui)ng Ddng Ilai2. Quan HeiAn' TP Hai Phdng

BAO CAO TAI CHIN]I HQP NI]AT
Cho narn iaj chinh kit thnc ngav 3l tlfi g 12 nin 2018

Bstr thu\;l rninh lrao cao taichrnh hQn rrh;r rr''p rhe")

Cid tri ghi s6 cna tdi sAn thu6 thu nhiP doarrh nghiip hoirr lai duoc xcrn 
-\et.l?i 

vao ngdy kct

thLrc oai tai ctr;rtl va sc dlro-c ghi giirn ilen D)uc drrn bio chic chin ci' du loi nhoan tiDh thu€

cho phdp lgi ich cia mOt phin lioic todn bO ldi san thu6 thu nhAp hoan lai duoc sir dung C6c tdi

.an ilu6 tiu nhip rioanh nghicp hoan lc-i chur dtro-c,ghi nhin huoc diy dLrQc xem )i6t lai v?io

',*i" 
r.:i tfr,i. ":,i ,ai 

"hirrlivd 
dLLqc ghi rrhdrrlh; ch'cchitrco'lu l9i nhuiD onh thu6 d6 c6 fh€

sii irrng cic tdi sin thu6 th nhep hoin lai chua ghi 
'rhAn 

nAv

l'di siD thu6 thu nhep hoan lai var thui: thu nhap ltoan hi plrdi tre duqc xec dinh theo thtri suil dtr

trnh sd dD duDg cho naln txi sall duQc thu hiti hay ng phai tri duoc thanh toin du' lr6n cic muc

tnu; "rii .O hieu luc tai rrgal ket thirc ninr tdi chinh Thuii thu nh6p hotu lai drr<r' c ghi nh{n

troDe Beo cno i6t qua hnitl d6ng kinh doanh td khi li€n quan d6r c6c khoan mlrc dugc ghi

tbirr-g vio v5n chn sb htu khi d6 thu6 thlt nhap doanh nghiep se duo. c ghi thang vio vdrr chli so

21. C6ng c{ tii chinh
i. Ti,i sAn tii chinh

Phaol locli titi lAn iti chhih

C6rlg ty pharl loai ciic tdi saD tii chinh thdnh cic nlt6m: tdi san di chirhduoc glli nhantheo gi6

tr'! hip'lli th6ng qta 116o cdo kiit qua ho{rt d6ng kinb doanh, c6c khoin dau tu ndm giil den ngiy

oio t'irn. cac tiiodn cl o vay vd ph;i thu, tdri sdn tdi chinh sin sang d6 ban Vidc ph6n loai c6c tdi

sirr tdl chirrh ndy phu thuqc.vao ban clr6t va 
'nuc 

dich clia tdi snn tii chinh vd duqc q ydt dlnh

tai rhdi di€nr ghi nhin bar dau.

Tai sa'1 tAi chinh Atac ghi ha heo gid tri ho|) li rh6ng tlua Btio ctio kit q a ho'tt d6ng kitll

Tiri sin tdi chinh tiunc phar lo?i Ia ghi r)hirr theo gia tri hap l) thong qur Bao c6o k6t clui hoat

d6rrg kiDh doanh nilu duqc nirrr giir di kinh doanh hoic duac :,ep vdo nhunr phan anh theo giri

trl lip lj th6ng qua 86o c6o kiit qu6 ho4t clQng kinh doanh tai thoi di6rn ghi nh{rr ban tliu

Tii sen tdi chirh duqc ph6n loai viLo nh6rn chiLltg kho6n nim giir dd kinh doanh neu:

. DIu'c mua lrotc l40 ri chu )eu clro Inuc drch brn I,ri trong thiri girrl nSarr:

. c6ng ty c6 i dil1h lr6m giiL nhirr mpc dich thu lqi ngdn han;

. C6ng cu tdLi chinh pb6i sinh (ngoili tu cec c6ng cu tdLi chinh Phei sinh dtrgc xric dlnh li rnQt

hqp d6ng bio l6nh tdi chirrh hoac n6t c6ng cu plrdng ngira riri ro hiQu qud)

L'dc khoan ddu nr ndtn gifi din ngal ddo hqlt

Cic khoan ddu tr ninr giir d6n ngiy 116o han liL cric tari sdn di chinh phi ph6; sirth voi cio khoen

thanh toen c6 dinh hoAi c6 th6 x6c dinh vn o6 k' d6o h?n c6 dinh md c6ng ty c6 i dlnh var c6

kha niurg git d6n ngiiy clio h4n.

t o, lthonn, tto tLr t,l plLti tlnt
Cac khoen cho vay vi phdi tbu ld c?ic ldi sen tdi chinh phi phrii sinh v6i cec khoiin thanh toin c6

dinh holc c6 th6 xdc dinh va kh6ng duqc Di€ln y6t t€n thi truong

lai :ar ii Llunh titt 'iry J,: t',itt

Tai sin tdi chinh dn sdng d6 beD h c6c ri; san tei chirrh phi Phii sinh drc'c xac dinh h san sang

d€ beD hoic khdng duo. c phan loai l?r ctic tdi san tdi chirrh ghi nbin thco gi:i tri hqp li th6Dg qua

86l] ceo k6t qua hoat dong kirrh doanh, c6c khoan dAu tu gill dcn ngiy elao hEn hoic cic khoan

cho vay v:i phii thu.
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CONG Ty cO'PHAN GIAY HoANG HA HAr PHoNG
Dia chi: 56 194 duclng Kiau I14. Phudrlg Ddng HAi 2, Quan Hii An' TP Hei Phdng

BAo cAo rA1 cHiNH Il0P NHAr
Cho nrm tai chinh k6t thi:rc ngiiy 3l thdng 12 nim 20l8

qu!.y."!!ry!geile gr.$'|rlcPj.$t((dlee)

Gi/ltt'i ghi s6 ban diu cLia rdi sAn di chilil
CdcliisaDtii chinh clugc ghi rrhan tai ngdy Inuavddirngghi nhan tqi ngil' bAD Tiri rhni di€rn

ehi nh6n lin ddu, tii sin tdri chirrh duoc 16c dinh theo gi6 mutchi Phi phat hinh cQng chc chi phi

plat.inh tha" li6n quun t{rc ti6p d6n viCc rrua, phit hdrrh tei slin tdi chinlr d6.

ii. No. phii trd tdi chiDh
Cdng ty phen loai Dq pheitri 1di chilh thdnh c6c nh6m: nq phAi t$ tari chinh dugc ghi nhirn theo

gin ii iop lj tnOrrg qua Bdo ceo k6t qLra hoqt d6ng kinh doanh. cAc khoan ng phAi tre tii chinh

iLLoc x6c dinh the; gid t'i phaD b6 VIec lhirr loqi ci( khoan ng tci.chiDh phu thu6c vdo bdn

chit vi nlc dich cr'ra khoan no 1di chirrh !i Jtrqc quyel dinh rai thoi .liirrr thi Dhan ban dau

Nq phAi A di chinh dt|c ghi nhdn tlno gn rri hqp lj thi'ng qua Bdo ciu ktt qua hotlt dlng

N!,- phni tre Cii chirrh duqc phan loqi li ghi rrhnn lhco gra tri hqr ly thong qua Blio ciio k6t que

hoiri d6ng kinh cloanh milu dug-c n6rr gii dc kinh doxnh ho?c drroc )'ip !;u nhom phan 6Dh theo

giit.1 it!'-p tl tl,ang quu Bno cno k6t qun ho4t dtrng kinh doanh t4ithli di6m ghi nhAn ban diu'

Nq' phai ta t?ii chirrh duo. c ph6n loEi vio nh6nr ching khonn ninr giR d6 kinh doanh nerr:

. Duo. c ph:it hd$h ltoac tqo fa chi y6u cho mlrc alich mua lai t'ong thoi gian ngin;

. Cun! ly 'o ) Jinh n;rrr giu nhirn rnrrc dielr thu loi rrgin hqrr:

. C6ng cU tdi chinh phii sinh (ngoai hir c6c cdng cu tdi chinh ph6i sinh duqc xric dlnh ld mot

hqp d6ng bdo ldnh tdi chirrh hoic lnot c6ng clr phdng ngila riri ro hieu qud)

Ctic khoin nq phai tA tdi chitlh dmJc xdc clhh tlleo gid tri lhAn b6

Nq phai 1fi tii chinh duo. c x6c dinh theo gi6 tri phin bd duqc xric djnh bing giri tr i ghi nhirr ban

dar cira ns Dhdi td tdi chiDh tdr di cnc khoan hoen tri g6c, cong ho?c tlir c6c khonn phirr b6 liiv
kd tirrh theo phuorg ph6p l:ri suat thuc t6 cira phirr chanh lech gina gii tri ghi nhan bnn dau v:t

gi6 tri drio hqrn, trir di ca; khoan giam trir (trlc tiaip hoic th6ng qua viec sri dung mot tdi khoan

du phdng) do gidrn gi6 tri ho4c do kh6ng the tltu ha'i

Phuong phip lni su6t thuc t6 l:i phuong phdp tinh to6n giri tr'l phin b6 cira mot hodc ,n6t nh6m

no- phni tLa tdi chhh vd pnan UO tlu nnip tai lolc chi phi lai trong k! c6 lien quan. Lni suAt thqc

rd ld lai suAt chi6t khiu cec lu6ng tidn u6c tiDh sc chi ka hoac nh4n du!,-c trong tuo-ng lai trong

sutit vdng ddi du kitjn cira c6ng iq tdi chinh ho4c ngin hon. ndu cin thi6t, tto vd gi6 tri ghi s6

llic[ rai rhuirn cuc rlo phai lra lri ch rnh.

GiA ti ghi si bdn ddu cia q phai |ft1 di chillh
Taithoi dienr ghi DhaD lan dAu. cac khoAn no. phAi trd tdi chirrh dugc rlc dinh theo 8i6 ph6t hanh

ct ng c2ic chi phi phet sinh li6n quan t{rc tiep den vi9c ph6t hanh ng di chirrh d6.

||r. Lorlg cq von c|ru so nuu
C6ng cq r,6n chir so hilu li ho. p dtrng chung to duLtc nhr:lrrg lai ich (on l?; vc tdi saD cira C6ng ty
sau khi kir ditoin b0 nghia vq.

22. Ban licn quan
Crlc bdn durTc coi la lien quarr rr6u DrOt bAn c6 kha ning kidrn so6t hoic c6 dnh hudng ddng k6

d6i v6; ban kia trong v;€c ra qLry6i rJinh c6c chiDh siich idi chinh vn hoat.t6ng.

Giao cllch v6i c6c b6n c6 liCn quan tfong nem duoc trinh biy d thuy6t rninh s6 VIl l

,22



c6NG Ty c6'pHaN Griy HoANG HA HAr pHdNG
Dia chr:s6 194 dtrdng Kidu Ha, Phuong Ddng Hdi2. QoeD HaiAn, Tp Ilai phong

BAO CAO TAI CHINH IIOP NH,\T
Cho ntim iaichir k6t thLlc ngey 3 I th6ng 12 nilll 20 | 8

BaI ihuy6l miDh Ad" rio t;tichi h hop nlrir |Lep rhc,,,

1.

TH6NG TIN BO SUNG CHo CAC KHoAN MUC TRiNH BAY TRoNG BANG cAN
DOI KE T0AN Ho? NHAT
TiAn vi cic khoin tuo g aludrg tidn

Si6 cuili nnm 56 aiu narn
Tidn mrt
r ren gur ngan nang

Ngdn hirtg TMCP C6ng thudng lliat Nanl

Ng(in hang TMCP Qui d6i

Ngdn htrng TMCP Titn Phong
Ngdn hiing TM(:P Phti! triiil Nhd Thdnh ph6 H6
Chi Minh

Ngdn hing TMCP Nlloai th1&:ng l/itt Na t

NgAn hAng TMCP Diu Mfi Phat dAn ViAt Nanl

NsA hdng TMCP Ki thuory ViCt N.t l
c0ng

Ph:ii thu ngir h?n cia khich hing

Phii thu ctic bA IiAnqnM
C6ng ty C6 phin Bao Bi Phuung Bic (l)
PhAi thu cic khich hing khdc
C6ng ty TNHH ThlLoog nrai Diu tu An Minh (2)

C6ng ly TNHH Bao bi Qu6c Td B & B
Cdng ry TNLIH Bao bi AP (Hd N6i.)

C6ng ty TNHH Bic Hd

Cdng ty C6 ph6n Tap dodn Minh Tarn

C6ng ry TNHH Ttr van Sdn xu6t Gi6y Ho2ing Ha (3)

Cric khrich hdng kh6c

MPNC SAS
C6ng ty 'l'NHH TM ve DV co khi Dirc IJ4nh

Cdng ty I'NHH Tr v6n Sdn xu6t Gi6y Hodng
CAc nbd cung cAp khdc

c0nc
(l) iflrg truoc tian nrua Dguy€D vat lier

rrd (r)

| .079 .621 .865

1.394.724.545

L I03.939

3.971.255

t5.822.888

5.568.536

17.611.333

1.350.613.591

t.812.370.134

1.0s2.550.929

501.35 L991

5.938.93l

i1.912.UA

1.641.631

526.137.865

1.831.765

2.47 4.319.1r0 2.864.921.663

56 cu6inim 56 diu nim
4.858.294.42s

4 .858 .294 .42s
38.921.589.677

4 .644 .67 9 .868

4.411.9,10.860

4.015.139.560

5.567.400.190

5.159.394.688

15.123.034.511

t.997.596.660

1 .991.596.660

39.992.787.676

7.409.687.875

3 .522.7 45 .300

3.536.763.750

1.647.1i t.550

| 1 .229 .2t 0.62 7

12.641.268.514

c0ng 43.779.881.102 41.990.384.336

( I ) Chi tidt va miii quarr hO vd giao dich trong Dam duoc rrinh biy qi thuy€r lninh s6 VIL I .

(2) Ld khodn phiii thu vi cung cip hdng h6a, thduh phrim.

Tra tru6c cho gudi bnn ngin hgn
Si6 cuiii nlnr Sii iliu nnrn

Guangxi Pingxiang Ctity Tianlun Trading Co....LTD 1.768.533.107

1.658.834.034

2.221.1t8.425
335.44t.422

4.096.750.00;

621 69i 000

2J

5.989.926.988 4.124.143.000



cONG ry cd pHnN GrAy HoANG Hi HAr pudlrc
Dr. ch : 5() lu.l d.ronp k.cu HJ. Phu;,r Don! I tJr ). O.rjn Hd: Ar I p Hai rh^nr
BAO CAO TAI CI]INH HOTI NIIA'I
( hu r,,lr, r0 rn. Ikir rhi! !.,) J I ,h ,s t: rirn 20tx
Bdr thuy6t tnirh A{o cdo tiichirh hop nhit (i6p $eo)

Phai thu ngin hin dii h+n khic
a) Phii thu ngdn h4n khic

Phaii.h rtic bon liAn.tuut
Phdi thu ti€n lai hq,-p tnc kinh doanh,
Cl6Dg ty C6 phar Bao Bi Phlrong Bic
Phai thu tiaD dien ve bio v€ - C6ng ty C6
phan Bao IJi Phuong Bdc

Phdi thu cic tO ch cvicinhA kh(ic
Tqrn tng (*)
Ki cuqc. ki qui (**)
Clrc khodn phdi thu ngin han khrlc

c0ng

56 cu6i narn s6 dnu I;nr
Gi6 tri D{ phdng

90.391.983

18.326.257

72.06s.126

15.81E.060.060

6.807.435.059

7.000.000.000

r0.625.001

15.908.4s2.0,13

Gi{ tri Du phdns

158.526,611

87.508.155

7 r.018.4s6

17.835.859.035

10.8 l].643.I26
7.000.000.000

22.2.15.909

17.99,1.385.6,16

(+) Lri khodn tarn [rng thu 
'nua 

ngu],€D vet li6u cho cec lram rhu nua. D6n thdi diim l6p BCTC.
cic khoan taln irrg da duoc cic tram thu mua hodn tri bing nguyen vAt li6u rrhap kho.
(**) Li khoAn ddt coc cho cdc ce nh6n dd rruon tai sdrr dim beo cho c6c khoen vay rai ngan
hdng. Khoen det coc se duqc hoin na khi cdc tdi sAn ddrn bAo du<rc ngAn hdng gini ch,p.

b) Phni thu dni h4n khnc

L]

j

56 cu6i nim

Phiti thu cic ban rh quan ti##
Ilqp tdc kirrh doanh - C6ng ry C6
phan Bao bi Phrong BAc (1) 8.500.000.000
Phii thu cic ti ch c vat ci nnfi

56 tliu nnrn

Gi{ t Dlr phdns

Kyi cuo-c. kli qu!
Ho-p lec kinh. doanh - C6ng ry
TNHH Tu vlin Sen xuel ciey
Hoang Ild (2)

cQ"c

20,027.000.000

27.000.000

20.000.000.000

8.500.000.000

8.500.000.000

20,027.000.000

27.000.000

20.000.000.000

28.527.000.000 - 28.527.000.000
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c6NG w cd pHlN GrAy HoANG Hi HAr pHoNG
l)rrcl \o la d,ro1gKiluH0.PlLongDo gIlri '.Ou-oIllar \n. IpH,i flrong
BAo CAo TAI cHiNFI IIOP NIIAT
( hu rrtr., ,ar Ll,Ll, (er rlrLi!.pi) i rli.,i ll rar"?018
n.n rrrrvar nrnrr trao clo lri clritrh hSlr D[nr (riaf llFo)

( l) Li khoin hop tic kinh doanh voi C6ng t), C6 phan Bao tsi t,huolg Bic theo hq p ddng hgp tdc kinh
doanh s6 0I/BBPB Dgay 08/l/2013 vd phu luc hop d6ng s6 0t ngay 2513/2011 .Theo do, Cong r) Cd
phan giiy Hoing Hd tl6i Phdng chju trrich nhi6n dliu tu todD b6 vA nh:i van phdng, nhd )iuong san
xuat. trarn bi6n Ap, n6i hoi va 2 da], chuyCn san xuAr bao bi cafton c6ng suit I2.000 t6nlndm vi 6.000
tin/narn. T619 giri tfi dau ld 8.500.000.000 VND. Quy6n loi C6ng ry C6 phAn gi6y ftoeng He Hei
I,hdDg nhen duoc li:
+ Duo.c nhen phin ti6n v6n gOp cii ctlntr tir C6ng ry C6 ph6n bao bi Phuong Bic td 5.050.000.000
VND (Tftrong hop C6rrg ty Cr6 pheD gi6y Iloi,rs Hi Hai l,lro,rg khong trap tt'c I$n 

'dc 
kiDh don'h thi

( ong t1 Cu plr:r'r bao br Phu.inH Bir se duo. q )err Inrra lar J;y (hIldr) r;) ro. rhiit bi \ui gir ca
thoa thuan vd s6 ti€n ndy sC duoc bii t|ii sang hop d60g lnua bnD nriy rn6c thiat bi sc ky k6r giia hai
b€n).
+ Dug]r quyan thu lai chi phi bdo vC, v€ sinh lao \ u, rien dicn. nu;c theo thlrc re srt drnrg cua C6ng ty
C6 phan bao bi Phuo-ng BAc.
+.Duoc nhaD Di6t khoin tidu bn dip chi phi kh6u hao 50.000.000 d6ng/thdng.-fir ngdy 0l/0t/2017,
tieD bir dnp chi phi khau hao duo-c didu chiDh ld 60.000.000/1hring.
+ Droc chia 20% ki:t que thu allloc tir hoal d6ng khai thric d61, chuydn sin xu6t bao br cong suat
12.000 tin Daln sau khi C6ng 1y C6 phen bao bi PhLrong bic hodn thdnh cic nghia vu d6ng thuit cho
nh:i nulic.

(2) La khoan ho. p trc kiDh doanh v6i C6ng ty'|NHH tu van san xuat gidy Hoing Ha Thco hop d6ng
hnp t6c kirrh doanh.s6 2i 09/2017/HDHTKD ngdy.2l19/2017. Theo d6 hai b6n hop tec rhuc hien du en
"Mi' ring vd.chuytin d6i muc dich sir dung 16 dAt 3.523.3 m2 rai dia chi ph6 An Chan, phubng So
Dau. quar H6ng Bing, thdnh ph6 Hdi Phdng", Ie dat. do C6ng r)- TNHH tlr v6n sin xuit giil Hoang
HA dung ten chi sd hnu..Cu the Ciing ty c6 phAn gi6)' I.lodng Hd Hii PhoDg sC g6p vijlr dd C6ng t-v
TNHH tur,van snn xuat giay Hoiing Hi t6 chirc trien khai viec mo fQng dien tich tbdm ph;n con tai cua
cd Khu dal v6i diCn lich 3.278,6nr2 vi chuyCn ddi rnuc dich sir clung sang dat d. sau d6 phrin 16. bin
n6n vd thu h6i v6n dau tu.
Ttng giri tri hnp tnc diu ttL ld 20.000.000.000 VND tuo-ng irng 45% t6ug chi phi cua du dn. Khi du ztn

c6 doanh lhu. C6ng ty se thu h6i v6n diu tlr tuong duong 40% doanh thu thu droc hdng lhang vi 45%
lor! Ioi nhuiD sau rh||e ,au klli ket rhltc drr ii .

Cdng ly TNHH Tu vin san xuat girly Hoing He da dlroc Sd Tai nguyCn va M6irrlrdng thdnh ph6 Hii
Phdng cap giiy chiL,rg nhen b6 sung quy6n sd hiru d6i voi 02 c6ng trinh b.en dAt ld Nhd kho (DTXD
877.5m2 ) vn Nl,i \ dD phoDg. hm \ iec I DTXD I I 1.8n12; DTSD 226,8n2) rrnn gi6y chung nha| quydn
si d ung ddt sa CE792e41 nga) 7/2/20 | 8. Vnn bAn sd 470/SXD QI IKT ngey 6/2/2018 cira Sa- XAy
drng thinh ph6 Hai Phdng xdc nhan khu dat tren duoc quy hoach le d6t 6..

Ngay 2216/2018 UBND thdnh ph6 IIai Phong d, co \an bcn so 3095/Vp-DC: Buj So.Xay dlrng vi
UB\Dqrrarr Honc Bang de kiern tra c\r rhi \i ngujn goc ddr dJi: Ng.ry 05 - )0t8 t BNDquinti;nA
Bring c6 Van ban 875/UBND-TN&MT: N gAy 111712018 UBND thdnh ph6 Hei phdng c6 Vin bdn s5
4395/UBND-DC2 giao Sar XAy dung t6ng hqp, bao cio. Ngdy 2517/2018 So" Xay dr rg di ro chirc
cu6c hop.lay i ki€D c6c Sn, ngdnh, clia phrLong vd cec don vi c6 liCn quan rh5ng nhal di nghi UBND
thanh l,h6 cho phep Liru thAu lua chon nhc dAn tu thuc hien du dr phft triCD nhd 6.thuong ,nai, ddng
th,ii cu !an ban s6 2TlqisxD QHKT ngay 03/8/2018 giri UBND thaDh ph6 A' phdng u6 "ie" a,iu
rhdu llrJ chuD rhn dau rrr dc rhuc hien drr rn plr rfic|l ha lgi lhuong so Dau. qunn ttont B3ng. Ngd)
28/9/2018. LJtsND thdnh ph6 Hai Phdng di co Vitn bdD so 45blAr'P-Qtt gui So Xay drng vi r,:;ec
kiCni tfa su phi ho. p cua dLr 6n... D6l nay, dp in dang duoc C6ng ty TNHIJ TLL vrin .an ruit giil
Hoerg Hii tich cuc ph6i hgp v6i ciic Ban ng;nh co lien qflin tr ien khai theo dung rrinh tu quy aliDh cia
phdp luat.
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Cho ndm ldi chinh ti huc ngay I I rhdnts I2 narn 20 t8
86tr thuy6t ninh B{o ceo Ai chl||h hqp nhat (tiCp rheo

c6NG Ty cd pHnN GrAy HoiNG HA Hir pHdNG
Dia chi: 56 194 duong Kiau Ha, Phudng D6ng Hei2, euan HeiAn, Tp FIai phdne

BAo cAo rAl cHiNH HopNHAT

Hirng tdn kho

s6 cu6i nim

Hdng mua daDg ili t,€n iludlg
Nguyen liCu, vat li6u
C6ng cu, dung cu

Chi phi san xuit, kinh doanh dd dang

Thdnh phdm

Hdng h6a

c0ng

56 tliu nam
Gi6 t4 D{ phdng Gi{ tri Drt phdne

2.259 .077 .5 | 6

46.601.165. r 98

392.642.1t2
2.s 8 r.079.120

9 .3 73 .329 .283

3 .659 .738.286

3',7 .209 .501 .5 t3

260.59t.284
?.'798.596.296

t0 .t2s .0'7 1 .928
6.306 .97 5 .0 t 4

64.867.031,515 - s6.700.736.03s

Tai thoi diem lAp Bao cao lii chinh. hing t6n kho cria c6ng ty kh6ng bi suy giArn vd chrit lugng
\a cong ty cing khong gap bi6D dong xeu ve gii lrj rhi truon8.

Chi phi tra tru6c
a) Chi phi tri trudc ngin h?n

56 curii nem 56 tlAu nxm )

2

C6ng cu dung cu
Chi phibio hitim
c0ng

b) Chi phf tni tru6c dii h4n

Ti6n thu6 dat
C6ng cll dLtng cu

c0ng

100.057.223

28.',707.634
239.200.553

8.684.660
12a.764.857 z47.aa5-213

s6 cu6i nim 56 diu ndm
559.633.097
74.935.367 12t.262.084

634.564.464 r21.262.044
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CONG TY cd PHAN GIAY HoANG HA HAI PHdNG
Dja-chi: Sii 194 duolg Kiau Ha, phu(nrg D6ng HAi2. euan HiiiAn. Tp i.iai phdng
BAO CAO TAI CHINI I HOP NIIA'I'
Cho nanr di chinh k6r thLic ngay 3l thrng 12 nam 20 t8

.a'!!rv€lll11!.8-1" !ro tli chi,,h hop nhiit (icp theo)

U. Tnng, gidm tii stn c6 itinh thua tii chirh

Kh6u hao trong ndm

56 aiu nln

IEuq!!g4 Hao ndn lffy k6 cid tri cdn t?i
409.090.909 (73.863.634) 33s.227.2,7s

- 168.l8t.8io) ro8.r8t8J(,,
.109.0s0.909 {l42.0.|S.JS0l 267.015.4s9

Ld chi€c xe n6ng hi6u Hargcha rhuC tdi chinh cia C6ng iy Cho thui Tii chinh TNHH MTV
,O:9: 

t:.C.h^i]:*:,- Ctli nhenh Hd NOi c6 sie ffi ,150.00-0.000 vND (bao gdrn .e ,r,ui crcr
]9"/.1 Nqdy bat deu rhu6r 28t1U2016, Thdi han rhu€: 36 thring (xcrr tt,irn tt,uytl ,r,intr 

"6V.l6b - Vay vd rro rhue diihan)

Chi phi xiy dqrng co b{n dd dang

Ndng cip TSCD

C0ng

i\o cxu narn

Ph6t sirrh rrong narn
Hoan nhap troDg nAln

s6 cuiii nem

11. Phii tr:i ngu0i b{n
a) PhAi tri ngudi brin ngirr hgn

Phii ti cdc hAn IiA qaan
C6ng ty C6 phin Bao Bi Phuong
Bic (1)

Phrii tri cic nhi cung ciip ktttic
C6ng t) TNHH Thucrng rnai Diu
tlL An Minh (2)
Cdng ty C6 phaD Ning luong T6i
tao Thrinh Tbiurg
C6ng ty C6 phin Diu ru vd
'l'hu{tDg Mai Phuong Chi
C6ng ty TNHH San xu6t I Ida ch6t
lh(ong mai Dich vu Cia Dinh
Siera Fibels

Nervpoft CH intenrational LCL
C:ic rhd cung cdp khic

Chi phi ph{t K5t ctruy6n vdo
sinh trong nim TSCD trong ninr

s.800.000.000 (6.003.667.S60)

5.800.001J.000 t6.003.667.8601

56 cuiii nenr
203.667.860

203.667.860

10. TAi srin thu6 thu nhAp hoan hi
lar crrr thrrd rltrr nltap ltoA lai lii qral dejr clt. klro.rn rhcnh leclt rrrn th.ri
Irer phat stnh ttong nSrn hrr saU: ,'a

ru
Nim nay

38.409.583

(38.409.583)

duoc kh6u lfil. Chi

Nim tnr6c

18.409.s83

38.409,583

Sd cu6i ndm Sii tldu unm_
so co lhfl Ding So cd Lhd n6ne

Gid tri trA no. ci, rri trd nt

25.515.906,151

I1.588.168.937

3.873.852.000

r.159.379.353

1.622.6t0.000

2.777.s35.149

2 5.5r s.906.1s1

r r .588. r68.937

3.873.852.000

1.359.179.353

1.622.610.000

2.'./71.535.149

837.900.910 837.900.9r0

837.900.9 t0 837.900.910

1 8. 3 70.79 0.803 

_ 
I 8.3 70. 790.8 03 

_

3.221.148.310 3.22i.'48.310

3 .677 .238.79A 3.671.238j98

679.140.000 679.140.000

4.294.360.1 t2 4.294.360.7 12

3.6r3.482.783 3.613.482.783
'/.l'79.780.912 7.1',79.180.9t)

25.5t 5.906.t 5 t 25.5t5."06.t5t te.208.6at.7tJ t9.208.69t.713

I | )Ll)r trct ve mor qrran he !a giao Jich phtit siuh rrcDg nim duoc uinh bdy tai TM s6 VII.I
(2) Phai tfti ri6n nrua Dgryon vet li6u.

r8

c0ng



c6NG Ty cd pHAN GrA-y HoiNG HA Hir pHdNG
Dia chi:s6 le4 duoog Kiau Ita. ph org D6ng Hii 2. euaD rrii An, Tp rrij phorrg
BAO CAo TA1 CHiNI] H()P NI.IAT
Cho nam tAi chirh k6t rbnc ngdy 3l thang 12 nim 2018

,Bti"Xruyet inll 860 cno $iclinh hop nhit (ti6p iheo)

b) Ph:ii trn ngudi b:in ddi h?n

C6ng r),- TNLIH ThLrong
nraivi Dich vu Thanh Ha
c6Dg. ry TNHII Thuong
mqideu hr An Minh
Cdc nhd oung cdp khdc

500.000.000 500000.000

Sii cu6i nam 56 diu nnrn
so co ktra 56 cd khd nnng

cid tri ning tra nq Ci:i tri rr:t nn

6.681.927.87 6 6.684.927.876
2r7.800.000 217.800.000

c0ng

Thu6 CTGT hdng bin
n6idia
J nuc u ru I nang nhqp
khliu (*)
I nuc rnrL nh?n dodnh
nghiCp
'lhu6lhu nhap cd nhin

l,hi. 16 phi vd cas khoan
phni n6p khac

cOng

7.402.721.a76 7.402.127.816

12. Ngudi mua tri ti6n trr6c ngin hgn

C6ng ty C6 phan ciey Hai Phdng
C6ng ty l NHII SX vd TM Hiii phirc

C6ng ty 'lNtlLI thuong mai Quan phong

Cdc khdch bang kh6c

c0ng

lJ. Th 6 va cdc Lhoan phai nop nhi nu6c

56 cu6i nam 56 diu nam
443.201.495

669j20.640
1.170.000.000

80.182.879

63-/.150.445

2.362.705.011 637.750.115
c

3

s6 aiu nam Sii ph6t sinh trong nnm s6 cu6i nem
Phei nop 56 ph:ii nop sii dn nop Phni nop Phei thu

I .912.649 .409

858.7s6.909 '7 .173 .7 08 .6 7 1

3.522.683.990

2.894.828.337

14.400.000
28.867.000

37.406.930

(6.259 .'t97 .804)

(3 .610 .339 .992)

(r.828.614.997)

(28.867.000)

(54.s91.003)

(13.842.210.796)

| .772.661 .',l 76

t 4'7 .656.002

978.862.749

r4.100.000

2,765.930.s25 117.656.002

17.18,1.073

2.788.590.39r 13,671.491.92A

Thue gii tti gtu tdng
C6ng ty n6p thue gi6 rr! gia ting theo phuong phiip khiu triL v6i thrd suit l0%.
(+) Ln khoen d1u€ GTGT hanS nh6p khAu rai c6ng ry coD dang rhqc hiCn thli tuc hoen rhu;.

ThuA xuit, nhQp khiu
Cdng ty ke khai vd D6p theo th6ng bao cira Haj quan.

Thui thu hqp (to h nghiet)
C6ng ly phei n6p rhrii rhu nbip doanh nghi0p v<ri thuij sudr 20%. Chi tidt tai thuy61 minh Vt.9

Cic Io4 thui khtic
C6ng ty k€ khaiva n6p theo qui dinh.
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c6NG Ty cd PHAN GrAy HoANG Hi Hir pHdNG

?ia:hl:,si le.ll 
duTs Kicu Ita, plNdrrg D6ns Hdi2. euan HdiAn. rp Haiphong

BAo cAo rAi cHINH Hop NHAl.
Cho nam tii chinlr k6t thLic ngdy j j th6ng 12 nanr 2018
B:in Ihu)€r mitrh Bro cno rAi chinh hop nhir rrrdp rhco.1

14. Chi phi phAi tra

Cbi phi lai vay phaitli
Ti6n thud nhd xdong
c0ng

15. Ph:ii tr:i ngiin h3n khric

Phlii tni cic ban ftAn

CdDg ty C6 phdD Bao Bi phuong Bic
1hn lao hoid6ng quAn tri. ban ki6m soat
Phii trli uic tutr vivti cd nhir khic
KiDh phi c6ng dodn
86o hi6rn xa hdi
Bio hiim y td
Bdo hi6m thit nshi€p
Cdc khorin phai tr.ri ng6n h4n khio
c0ng

16. Vay vi no. thu6 tii chinh
a) Vay vi nq thue tii chfnh ngin lr4n

56 cutii n;m 56 aiu nam
I01.r20.981

69.236.364
r55.360. r92

170.357.345 155.360.192

s6 curit nam 56 aiu nlm
273.600.000

273.600.000

1.158.923.451

76.804.495

27.508.6t8
4.854.501

2.157.554
1 .17 6 .20'/ .57 1

720.000.000

720.000.000

455.845.386
29.529.s87

426.315.199
1.561.132.739 r.17s.845.386

..c

0
I

E)

56 cu6i nam 56 aiu nnm

Vay ngiin hgn ngiin hing
Ngdn hrng IMCP Cong rhrrollg Viet
Na)n-Chi nh6nh Ngo Oulen (a)

cid tt i :': c" lha
Dang lra nd

8 7-3 72, 5 5 5. 769 8 7.3 72. 5 5 5. 769

43.998.026.490 13.998.026.490

5.884.930.670

909.364.287

Gi:i tri

85.682.643.064

56 c6 khri
ning tri no.'

85.682.643.064

36.117 .81 4.464

7.381.18?.969

36.44'/.814.464
Ng6n hdng TMCP Ti€n phong - Chi
nhdrh Hodrr Ki6m (b) 7.t84.182.969
NgAn hdng TMCP ph6t 1fi6n nhd Thenh
ph6 H6 Chi Minh Chi Dhnnh Hai
Plr',rrg

Ngrin hdng TMCP Ngoai rhuo.ng Vier
Nan - Chi nbiirrh Tbdnh C6Dg(c) .851.563.328
Ngan hdng TMCP Eiu tu vd phht tridn
Vi€t Nam - Chi nlfirh Thdnh D6 (d) 29.999.082.303
\girr hiI! IMCP Kj rhLr.r E Vicr \:lll
Var dii htlt: trydn hAne dAt han tni
(Xcm Thuyot ninh V.l6b) 4.0t5,309.349
Ng6n hdng TMCP Cdng rhuong Vi6r
NaDr j.699.376.000
Ngan hdng TMCP Quan d6i Chi nhiDh
l{odn Kien (e) 89.600.000
Ngan hdDg TMCP li6n Phong - Chi
nhrinh Hodn Ki6rr
Ngan h:ing 'I-MCP Dau ftr vi ph6t rri€n
Vi€t nam - Chi nhdnh Thdnh D6 t80.000.000
Ngin hdng TMCP Tidn l,hong - Chi
nhlinh HoAn Ki6rn

5.884.930.670

909.364.287

I1.851.563.328

29.999.082.303

4.085.309.349

3.699.3?6.000

89.600.000

28.805 .234 .322

7.7 75.000.000

8.220.92s.996

3.699.376.000

268.800.000

20i.750.000

3.n11.000.000

2t 6.999.996

28.805.2i4.322

7.775.000.000

8.220.92s.996

3.699.376.000

268.800.000

201.7s0.000

3.814.000.000

2t 6.999.996

r80.000.000

6.133.349I i6.333.119



c6NG Ty cd pH,AN GrA.'y HoiNG HA HAr pHdNG
Dia cln: 56 194 dudng Kiiu Ha, phuons D6ng Hiii2. euan Hdi An..fp Haj phong
BAo cAo'lAl CLIINH Hop NHAT
Cho narn iai chi r k6L thnc ngny I1 thing 12 nanr 2018
B:ir rhu]at Ininh Bdo cio reichrnh hop hlIIdp rfeo)

s6 cu6i nam 56 tlAu nnrn

Gii tri 56 cri khn
ning tri ng'

r 16.874.999

56 c6 khliGii tr.i

Nt ttii chhlh diti hgn di h@ t i
C6ng t) Cho thue TAi chinh fNHII
MTV Qu6c t6 Chailease- Chi nhnnh Ili
N6i (Xem Tbuy6t nrinh V.l6b)
c0ug

116.874.999 116.811.999

' niing trd no

127,500.000 127,500.000

127.500.000 127.500.000

116.874.999

89.884.827.412 89.881.U27.1 12 95.720.9a1.1 65 95.7 20.9']1.7 65

(a) LA khoan vay Ngen hturg TMCP C6ng Thuong ViCr Nan - chi nhdnh Ng6 euvdl theo ho-p ddng
cho vay han nrirc 56: 0l/ 2018-HDCVHM/NHCT168_ ltHHp ngdy 2l th6ni 0l n;rn 20 t8. ftan nrir;
clro vn1 lrro gorrr cr c:ie ktroal ne Juuc dicrr cfirnh bui op Jorrg rrrr aU,,S ,; 0i:0i;_
HDTDH\4 NllCIlbs-Cl,' 'Htt npa) 0a || )Ut6 \j cac rd b;rrr ,ua rjji h.,urrg H.id, g riI dunu
Jirrh lern vrrc drch c'a khoJn \ar ra Je b6 "'ns 'dn r,r' cio'g phuc rrr tr"aiaoirg .rrr-r,rir ki,ir
do.rnlr gii) K|?tt,cac loai thco gial ding ki kinh doanh tfong Thd.i HaD Duy Td Hai MiLc vo.i t6ng
D)rIc drr Do \ir) VND rlren llop Dorg Da) liri mni rlr.i diinr khorrA ru.ar qrra 44.000.000.0U(r Lhi r

nhel d6D l5/09/20l8.t6ngmiLcdunqchovc) VND theo Hop Jung ne) tci rrgi tlroi di6rn kh6ngvuot
qu6 39.000.000.000. Cham nhat ddn I5/01/.20 tq, roDg o)ic ju uo.t,n,uy Vilo rtrco H,J.'p.ddft nny

lii.l'l9l -llr-"i. 
diejrl kh6ng vunt que i4.000.000.000. Thoi Hqn Duy Tri Han MiLc la k6 tn rrgay

2l103/2018 d€n h61 ngdy 3i/03/20l9. fhdi han cho \a). cua tilrg khoan o ahro.c ghr nhan tren giiy
nIAn nq kh6ng vuot quii 6 th6ng. Lai su6t \,a) le lar suilt linh iroit Jrroc ghi tren tung giSy nhdn no.
I(hoan vay ndy duoc dern bdo b6i chc ho. p d6ng darn biio sau:

( l) HC,p ddug th6 chip tni serr s6 0 t/2015-UDTCMM] B ngay 2 L/1/2015. Tdi sen th6 chep jr roa|l bo
cec_hang mlrc sira chira nADg c6p cira ddy clruy€n, u,01, n-.. tl,idt bi sin xuit giil <.uit 

"Ong "u6tI 5 uLitJ ra|| rirn d.u ru Arn 2014 -20 | 5. Lija ||i lai ,a ttre clrjD h q.4 8,).000.000 i Nb
r2rllopLli,Dgthiclripbir ,longsarr .o0 2015-f( Bt)S-H itpnga) 02 | 20t). jai .anrheclrapta
quva \u dUng djt rai dia chr .n 45 ro I t I e. P \poc Ktr;nh. e.Ba DiDh. I p. Ha \oi. gi?\ chung
nh{n quy€n sir dung dat, 

-quy6n 
sd.hiLu Dhe o ve tai sAn gAn li€n v6i d6t s6 CAl8837l cip ngdt

2l109/2015 maog t€n bi Trdrr Thi Thu phunng. cid ti lni sn; th6 ch6p tn j.174.000.000 VND.
(3) Hqp ddng th6 chip tni sen s6 02/201,1/HDTC-MM fB ng:iy 08/09/20t,l. t.di snn rh€ chip ta Io hoi(a p rglri ting.urr) Un gio. h.- lhong luc ruoc. lirrl kicn. phrr ri rg vj cac rhidr bi ktr;e Ll(u. ldp dal

clro \ i p;I lial \.ri rii ,ar ay. Lia lfi tjii si lhe ctrdp l.r b.2.1<.000.000 \ N D.
(4) tlcp d6ng th6 chip tii sdrr s6 0I/HDTC ngiy l5/0t/2013. Tai san thd chip ld todn trij cin llhii va
quy€n si durg det thu6c quy€n so hiu ciia bd Nguy6n Thi Thr t hiry tai dia chi t6 j+1/2 td 4. TT nhe
hzit kich,phu(ing.Trtrrrg llda, quAn Cdu Ci6y. Hd Ndi. Theo vdn bdn thda thuan sila dai b6 sung hop
cl6ng tha chap s6 0I /SD-03/HDTC/2013 ngay 18/12120t3 girl rri tiii san th6 chip tn 10.250.000.000
VND.
(5) Hqp d6ng dre ch6p bdr d6ng.saD s5 0I /2014/F[DTCBDS-VINII nsey t8/04/2014. Tni sen rh6 chip
In toen b6lii snD tai dia chi Kh6i 3- pbudng l.la Huy Tap. thcnh pho Vjnh. rrnh Nghi An; giiiy cbinrg
nhAn quy6n sil dung dit s6 AB 196053 do tinh Nghd An cip rao ngAy 2rlt2lj014 ,nang t€n 6ng
lr irlr Vrit Anh \a ba Dinh lhi Huons. LiJ lfr l;i crn rfie chip li 2.1h{.000.000 V\D.

(6.) Hqp.d6ng thd ch6p tdi sin s6 05/LIDTC ngAy 07/01/2011. Tdi san rh6 chip ld xe 6 t6 coD hiiu Kia
Fone hierr so 105-)()00: ding kj \e o lo (o 105-qe do Ci,Ill A Ip IIi Nor cir,,reir 2l 07 200q cho
br Irar llri llru Pl r^ !. Cii I i rii sa lhc (tr:rt, ta 2 0000.000VND
r-) Hap do B rIe chip nrrl rrroc rhi;r.bi \6 0t DCVMfB IIDTL 20|]. Idi ,,rrr rhe chip t:r dr1
chuy6n sin xuet bao bi Ca$on vii cec thi6t bi khec. cii rfi tni san th6 chip t:t ,1.000.000.000 VND.
(8) Hqp ddng rhe chiip miy nr6c rhi6t bi s6 02'DCMMTB/HDTC/201t Dga) 0q/05/20rJ. cia tri rdi
sdn th6 ch6p ld 4.000.000.000 VND.

:
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coNG Ty co pHAN GrAy HoANG Hi HAr puolrc
Dia{hi:Ij6194 dudng KiCu Ha, phudng D6ng Hdi2. euan Hdi An, 

.i p FIai phong
I]AO CAO-IAI CI]iNI I HOP NHAT
Cho n:iD lii chirh kdt rhrtc ngiiy 3 I rhdng 12 nim l0l 8
Brn rirrl(t nrinh B:io (to riicljirh hop trhat ,l|ip rhcnl

(9) IIqp d6ng.rh€ chep tii sin hinh thinh tir v6n vay s6 0 J,r,/KT/HOT Ct2012 tlgdy 24 2t20t2. f.i\isan the chap ld li toAn b6 vlit kidn tr.ric r|irr 8 8q0 ;r2 da f,." ,.i plr*,llg O",ig,hrii. Hai An. HdiI'lrnng Val baD rhnl rhu;n \ua Jnr b,, :rrrr': hlrp Lr.'rrg rrrc crrap rii ,iIr $r 02 sD.02/DCM M'IB/t ID rC/201 2 nsdy tri/02/20t.1 rac ,ii,,tr gia ,ri ,ii "", tr,.-ir,i1i fo 1s.i91.20t.080VND.
(10) J I{rp_ ddrlg th6 ch.ip hdngh6a b6 sung so 0i/20H-HDTCHH ngr} 02/r2l2uH. rai sdnth6chapld toan b6 hdnj: h6a duo.c hinh rhdnh tt v6n va1, Oang au<r. c ai duan! i1.a" jio--. gii, ,u, n,o ha"g .,i"don.\,i1ai s6. te4 duo-ns Kieu Ha. phudng D6,g 

'ar-:. 
qua" Hiid,, ihi,r, ira'iia, phong hoa*ai

bat ki kho hdng Ddo kh6c (ai hi6n tai bo;c ruong tai) duoc'sir dungde .r,J" rie,,g iJ" u,"" pt*" ,i,,1,lforg s6 sech k6 ro{D hodc chirng tri kho hang.
+ c{c qlyGn loi ich c0a don vi phrit sinh tu trit ca c6c ho-p d6Dg beo hidrn d6i voi nr6r hoac dt cd c6ctdi sdn dA 160 tf€n.
+Tit cd circ quyin tldi no, quydn t:ii.srin. rqi ich. cdc khoaD boi hoaD \,a cac khoen thanh ro6n khitc mi
j:1, )ij" 1,1.^i',la : l:-l.l,i ll:l.Jid,,, lup.Joru uq .o r,;e,, ruc de rn,ra ijn. ,,no ii,. . r,,, ,r,,,;. ,ro5{Ior. r|r.) Irc ctr^.lh oc re troAc ti€n q rJiI bjj k) tji .a Diu duoc di.dp niu rren

:l],-::l.o:l*_jll. :lul rdi sar b6\uns s6 01/20 r,lt tDrc.Qrs nsdy 02/r212014. rar sdn rh€ chAp te

:::.1:1:i l:,.",|l cri.d()|r.\.| ru.tDan be.c6c khoen.phai thu duo-c hinh thdnh tir v6n vay t:ri rnoi iho.iarern pnJr srnh dUor h rDh rhu c cac Hop rloDg kiDh t6 va c6c hinb thir ki ki;r vin ben khec.

(b)-td khoen vay ngan hdng TMCP Tien phong Chi nhdnh Hodn Ki6m thco hqp ddng tin dung s6

:r1,9,lol"Dtol!l"l,9t sa\ :s rha g 0l nam20i8. Fran milc vay t0.000.000.d60 vND, muc dichcrrr Knoirn td) la de bo nlng von lLrr dong phrr. rrr h"ar,lqrru,cD ruar (inh doarrlt gij) KjJn. lhtji
l:1.' 

.tr,.dL':l-h{'l',mrl. la 1,2 rl,a g rir rrgar :c Or :nig aer, nr.,l :o.or :Orn ,,i" oi riJn Irrc crro vdyrcr or oio gom so du rr<r cur klra.h hile llreo llan,l"rrg cip rrn,Jurrp ltrr, nrrrc.l
2Ol20 1,7/H DTD/I-NI t/0 | ki ngay t7l01/20t8. Th,:i nin ctro ii), .u"-InOi tt,nun uoj t,.ong han m[rct6i da kh6ng vuo. r qu6 6 th6ng d6i vdi muc Ljrctr rl)anh to:rn niri ctro cac pt,uong u,,'nruu nong o.ongnrdc.lhanh lo6n thu tiD dung tl1i ngay vd khong rlua 6.thing hir di thoihan tra ciiiur cla tlurin dung

I 
r'-l]l* jl.h thlnh roar.rhu rrn du-ng tLa ctrirr. Lai suit vay ld ldi su6t linh hoar cliLoc ,fry dinh 

";;1 
3

]:] 
,:l]1.* ]lll |ir saD kiE r khe rroc Itra 

.nu. 
t;i ..rrr rtri:ctrap cho ktrorn ra1 le qurirr .rr dLr ;(lir rrIrQc (t lcr) .o lrnu c i ons T16 Orroc Khi tr \.r b; Vn ri i||g rai dia chr .u 2q ro b5 lrun|r

l1,l t!19!l?'di6n, phudng Bach. Ding, quan Hai Bd Trung theo"Hsp a;"g Aa," U"" ,O-ilii
02/HDTC/TPBANK.LNH-HH kn k6r nsa], t2 th6ng j nanr 2015. Cia t|-i tei ,a-n tir6 ch6p tai thdi
di€lrl kj hop ddng ld 7.31s.000.0b0 VN;

!c^). ]-jt..!ll9al.v1l 1!eo itop d6ng cho vay han rlrc s6 0t/t8/FrM/r4t 8500s k! ngny 01/06/20t8 vi s6
0:/18/HM/1.4185005_kj ng;) t0i t2120i8,cna Ng6n hdng TMCp Ngoai tiru,rirg Vrct Na|) Chi
nDanrr I ni rn Long. tonB mrrc drr IQ \,.) t6i da tai moi thoi di€n kh6ng vuol qu6 Han mirc Cho vayli 12 000.000.000. Thoi han Duy rri Han mic Cho vay Id 06 theng ta:ti ngey iti Lo-p ddng. Lai suit\a) d|lic \jn.lirrlr rai rlroi diirn gici rgdr) \orr \c) lhco rirrg rhorrg b6o tri',u;, 

"t,, 
\a] (ua \qatrrl lrrn! t.'g rhui ki \a d'oc ghi rrd'lur! Cirl nhirr 

'o. 
Ihoi ldn Clto \c\ .ua rnoi ilroan 

'o*toidr li 00 lhcng.\j dugc ghi rr.err turrg giiy rrlrarr no. \.4uc .ljrtr .u drrrrg ron ra) la tai rr.o cdc rrhu ciu
rrn onng gaD hcrr trop ptrap. ho-p t). hop le nhuc \ rdD ruil kinh dodnh cua C,,n! r\
l,ri sa J" r bio khoarr rrr ba"g6Dr:

'.i9:', 10"g "ar lhe,' Cii)-clrirrrg nlrarr Q rlerr su,lu ; clir. euy6fl so hnu rtri o \a lar car) garr liin!.r dnl llren !r:i) clrung rrhill .o ( ll )(15020. sn \ jo s,i c;t U.N CS 0o rl8 ,tu :o (ii g ) c !:.r rn6itl'Lrolgfhi hphollaNoiccpngiy2U/03/2017.diachitaicinh6chungcos6 1606NtrdTl0.khud6
'l]',: i]'l:il":,t j':', :rq. so 'ls8 dtlLrns Minh Khai. phuong vinh Tuy, quAn Hai Bd 'r'rrrng. 't hinh
pln' Ha \or. ( lru.o irilu lr ba Tri thi llrrr phrrorrg. Irigia: :.)85 lriiu LloDq.
r2r Nha.klro ri \i'r nhong tanr rid. trrnh rtr.lnh 

'r-., 
OEi.,r" .""e ,,-ii,""" ,u,,,,, .an \,r.r {ii\r-loxrg I lr. O.rav ch IlS nhi DKKD .o 0l0. t4r)-82 do Scr kc troach \ i d; Lu rh; t, phu Ha \oi ;:i;.

dang h] la|l diu ngA) l4/06/200l.da gkjthayd6ilinrhf3ngd),29112120lTtheoCiiychinrgnh;n
eu\en su dung dir. qule so triru nhr d va rAi sen gin tian vdi dir s6 CE 792947 do 56iai nguicn vd
Mditruong Thenh ph6 Iini phdng cip ngdy 29lt I/t0t6. Tri gid 2.501 rrie! d6rrs.

1
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Cho nim rai chinh k6t tfitc ngiy 3i thdng t2 nam 2018
BaD thu)61- rijrh,tsrio cto rrichrnh hop nh;r ,riip rheo/

coNG ry cd pHAN GrAy HoANG Hi Hir pxorue

Sfii^T ii1:'it"i,|i:;lh 
rluoru D6nc Hai'?' Qu'n HdiAn' rP frii Phong

Kar chulin
Sd liin rr) phrt rir !a] \d no Sd riin ray de rra

50,lAu nim \intr trorq nArn ,tii h4n rrone naln

[i.,,ri'*=ii,Til 
jrli;ffi,'-i,xiitl{ii:!il.!!I;!#;i;]';i:tlt".lx,jf;j:::it:t

i:lj:.{:Jgr$"tJ:Ji::'H,;]':r;iil l:;: '?' '6i 
an:o-r;' ad,'g' r*n 

'ni'"ir'' au"e 
"g;" 

r'*' 
"av 

aa

Ijfti:,i:,J,#il'il1,1t"t,1?i.il.,,iil1,1lii::,xil,1;1i,:Ii#l'l,liff lii,Hg,lt,'iji.j:

it{tiiiTi'J:i:ii,i#ii1t".l,,l'i,ti,ji;:,rff.::jxJ;tsx;?t.fi;'ni;,;"'"uie6,1q.6nl'4,, q,'yd'_:i' al,ns dd;, ,r;;;;;;r,;,i,d u 
"d 

tai sa' khnc gan ticn vu, ua, ,i 
"uou)!",|'ii "'lj'i5;11.""'!, i.l'l ,1li[l^f-",#l]"d,ii1[,K3"'t 'ap 

ngav itttotzot't iL"u c" ui ra" rrr-ir'"
Dnrn bio bar)ts Ini) rn.'(. rtrier br. dc).chulen .dr \u;l vii p|uo B rii|| \in lai rheu

;fijiliLi jlliu:l[,iti:1';,flffr::t-',x 
]i1ir,1nn!f:tJ*1ti,l

151/200el1603/Hrrv ngiy l6l03/200e: 
'1flg9lg lT "r,ip 

ta'i ,an so. iJ iizooJiiiz rc-oc 
"eayl710,11007; Hop d6lrg rh6 chAp rii srin sti t s tTzo t:iuorc ni,iy tttostiotz' 

-"" '
i,i!,"ql,"":x:::+fft'il';:ii:x?il:J,t,:iti:*t8il11")iillt;tJins B,DV. c,r nh,inh

;I:-l!:1f;":1,1i;fiissdirIr!thongthierbi 
n6ngc6pddvchuvdnxeo" vdchcrAi s6nkhricdir

!:).1."_k]r^".^ I _":f_,lqal hdng TMCP euen Doi - Chi nhanh Hoa[ Kiilrl rheo hap dorB cdp rin dung s65lll5.08l.l408527.TDngdyt0/07120l5.56tiirrchoral:896.000.0u0Vru'riir,aii,uno,ou,,yra

:j{iH itt""tl?iftili'!ili Td; iEil'i,ttim,,:;';:;xl.*lll ff ,*.:_; m;rflr !il lrx|| Iha DO. KltOaD ral du.ac dctrr bao hoi:
I T:ii sriD the chap lA I xe 6 t6 tai Dongleng 4 chan hip (hdu llrau tr6ng, 

"an 
ruir nirn 2015 hiDh

ll]:,li#;ri}iJffi"rrrsp 
dong mua bdrr ri o ,; .i; :ob! r:o Ls-iiove_iM)ucvN. cia ,.i ,ai .a,,

Chi iat phtit sinh vA cic khoiin vry tro g itt t hu. saa:

|'

I

C

j

:

Vay ngin han
nsar hdng
Vay dii hqn d6n
han tra
No thu6 tii chinh
dCn han trd
Vay ban lAnh dao

C0'r!a

87.372.555.769

u.220.925 .996

u7.500.000

195.316. r0l.127

- 3.804.552.949

- 116.874.999
20.750_000.000

(t97.006.0t3.812) u5.682.64j.064

(7.940.t69.596) 4.085.309.149

9s.720.981.765 195.316.10t.127 3.921 .427 .9$

( r27.S00.000)
(20.750.000.000)

(205.073.683.428)

I t6.874.999

89.88,1.827.412

l3



coNG Ty cd pHAN GIAV HoANG uA uAr pnotc

;i;l ; l11ifilsifuH+pnuonsDonsHi:2 
Qur,. Haj A,, fl,,r], r.r,oi,:i

Ch"nJ'n rdjclrnh kirrhucng;) :I rtrang'ln.trn20t8
Bar Ihu\ 6r Initrh Bri,, crio tiichrtrh h9p njr;t I Lip .h(,,

b) Vay vi ng thue tii chinh diii han
s6 cu6i nlm s6 diu ndm

Vq, lii hqn ngAn hing
NgAn hring TMCP C6ng
Ihuong Vi€t Narn CN Ng6
Quy6n (a)
Ng:in hdrg 'IMCP Diu tu vd
Phnr tri6n Vi€t Nam - Chi
nhdnh Thdnh D6 (b)
Ngen hdng TMCP 'Iien
Phong - Chi nhdDh ljodn
I(i6m (c)

Nd fiuA tuii chhth
C6ng ty cho thu6 Tii chinh

56 c6 khn
Gi{ tri niing trri ng.

6.875.431.996 6.875.43t.996

6.653.132.000 6.658.$2.A0A

s6 16 kh, ntne
Gi6 tri trd no'

Chailcase (d)

c0ng

2t6.999.996 2t6.999.996

10.679.984.945

t0.172.E08.00a

I73.813.600

333.333.315

| 16.874.999

I t6.87,1.999

r0.679.984.945

10.172.808.0a0

173.843.600

r3r.333.145

116.874.999

t 16.871.999
6.875..t31.996 6.875.431.996 10.796.859.9,t4 10.796.859.944

li
ii1),.!1jl:ll.l"y ngarr hans C6ng rhuors chi nhdnh Ng6 euydr rheo crtc hep d6ng tirr du|g sri0,1/HD1'D/2012 ngdy 2411212012. Muc dich cira trroan vi ra aS.aiu u,,r" iuiie; ""i O aii,i,ii"Hsp.tdc xa xi.nshi6Ds6rr xuit gi6y Duc Duong vi Cdng ry-C6 phan ta. L,i ,a i, 

"i,,g "gr,e 
*. or"r.,Vii. 56 tiin cho vay la 24.075.000.000 VND. Tbn-i ha;;ho uuy ra r r+ tt,,tng. Lii,i"i',,"t ,p +,,,gtl,eophunr4 plnp rha n;i.,r,rqc \ac dilt, rai rl,oidienr lhrirr no,':r1 ,A gt,i;;;,:g;; ;;4 ,r ac riol' oons \dy treD drrnc the cllip baDg ca. rri san rlre ch.ilr piorrg lhrr (hoan \aJ nBjI har raj

NgeD hdng Thuong rrr4i C6 phin C6ng ThLLo.ng chi nhrinh Ng6 {uy:6n (X"," fflf-.a Vlo"l

(b) Ld khoan vay Ngan hd.g TMcp Ddu r{ vd phit tfi6n vi€t Nam - chi nhiinh rhdnh D6 theo c6c
ho. p d6ng rin dqng sau:

,.Hqp 
ding rir-drrrrg 

'o 0l 20 r2 422422 ID rgay '5 [ 20r2 vx crc \AD bio.u:r doi bu {rnc rron
oonc I||r du]rd. lo B ro ttel| \dv h l4 830.000.000 VND. lhoi lr?tr \i\ 72 tltarg k6 lu ,,g"1 l.,,r ud-n di,tre||. InLrc drch dau.ru \a) dLIrg rrai rao l.000nrj \a \fl) n)oi t.200 rrr:. rq ,"; .h 2.500.000000v.N'r vir nll|lr siLrr he flrong,threr br xeo (\iy t6i da 12.330.000.000 VND), tii seD ddnr bao lA rodD b6
cdc,rilr .rI h.ren di ts rtta clrif l?i rg;n hrrrrg rir crc lllisan hirrh rhd,th rir vurr ra) ri rort rrr co cuc drr
rD J:llr ltr cJt ldo ||a g ijp \hd ta) gia) Ngnc I lii.
+Jlep dong tin.dung s6 0rr2014r422422rHDTD ngdy 09/06/20r4 vA cic van bdn sta c16i b6 sung. s6
IieD \rl loi d" lr 1.000.000.000 VND. ttroi har vaj o0 lhr g kc tu nga) rur ro diu rierr, ta sarr rhc(nip rr Ina) Inoi lt cl br. FhuJjrp rieD \dn lei rheo Hop dorrg tlri cltap rai .a hrnlr lllanh lrro ! lai ,o
9t!?11?22!ll HD (151/122422/HD1'c) ngey l0/d4l20i3 vd Hljp ddng thd lirap rar san sol5l/20l2/HDTC ngdy t1105/2012 vA th6 chap iai sdl crir ben th,i f,u fu, q,iOn ," j,,ie a6, 

"lnr,a.ch6ng 6119 Dno Mauh lhing va ba 16. Ttri Kirn yin rheo hqp d;"; ;i,; .;;i;';,; ;;
i99ltl ,0'i, l?Il::eay ' | 

.0s 
20 | 2: O,,) cn .ir ,lung Jrr drrrrg ren vu .r,oni."g xg,1';,, \go;:"u

vaoa I filr llr I lru tlruoDts tlrco HQI) donF thi cirap lii .r so U0l5l0 j0ll HD jC Br) l0 0c 2012\r Hof alo|Uheclraprai \eD.on020.ll20t)HDlCrrsa)t0t)20J2:Ou-\6D_rrdr,,girr,",,,i _r,,

ii:.l:il $f;i' !ili,il';; i;:lLlii: ,il"!.,l' l' ''" 'tn 
Rc \s virr r r':..nr H rongirreo hep do 

':g

34



Cho r.in) r.ljcJr,Ih kcr rhttc ng.r) rr rl.arrf, r7 nirr l0 t8
Uxn thu\6t minh Bnu cdo tAict,nrt, hop Dh;t rlrip tJrcol

CONG 
-w 

co pHAN GrAy HoANG HA HAr pnotc
;i; I,J l:i i,;ft ,iieu 

Hjr. nruone D6,E ilii 2 oua,r r ra; AJ'. I p Hi, n,ons

(c)rl-a kho6n vay Ngan heng TMCP t.i6n phong - Chi rh6nh Hodn Ki6m theo c?ic ho. p ddng rin dung

+ IIsp dting cho vay s6 476-01. t6/HorDJH]TfBAft\ Lj\r]j 
LHHN nsdy 27101/20 r6, s6 ticn vay710.000.000 VND, muc dich thanh loan ri6n-mua,\e 6 16 nhan hieu <la"S6ntNi6-NluSCO, eKS,30E-31r.20 rhco hop ddng rnua brin xe sii,t29#nDM-tr SORF.N;b i; ES-CO 

-uguy"o:l 
I z:o r s, ,r,athrr rrjo0rhalr.rrii san darn t;o lir \e KI \ SOR| \toBK): ']Of._,fff.:O 

.',
+ Ho-p ddng cho vay s5 05 06.t6/HDT.DI.NH ngiy 0206/2016, s6r;ar vay 225.000.000 VND, mucdich vav thanh ro6n tidn rrua 0l xe nans nhau r,iei, uaNccHa ipc'oii'a iiniis ,r., ,,,* r,"pd6ng mua b6n s6 2504/ltot,tglHN_uclz-o to, th<ri han vay:6 tlrang, tei ,,^ aii.lrJil ." 

"a", "rl0"
hi6u HANGCHA CpCD35 A SERIES 35T.

(d) Li 1di 
-sri',' 

rhui rai chirrh cia c6ng ty cho rhu6 Tdi chinh r.NHlr MTV Qu6c rii chaiiease, chirhdnh fii Noi. Tii san rhu€ tdi chinh ld rrrQr chidc xe nang hii" U_g"I,, 
""gii ,., a;0.000.000 VND(bao s6m c, rtru6 crcl t0%). cie tri tlu; li lr:.soo.oo'0. Ngaylail* ,i,,ie, .s.lliru,u. ,nl; h",thu6: 36 thdng. Lai surit thu€ duor xiic dinh nhtl sau:

Tu I'j l| L roa ric lfi i d;u rien den lj rtr( (,j lii \uJl co Ji h o o5on
I r k) tha'lr toan rhri 7 rro di: lii srir rhr niii dlfac tinh b;ng lai su;t lieu chudn cria VND crla CILC +biin d6 2.53%. Vi6c didu chinh tai h.ino rhring 1,,6, 

"01 
,e 

-a,,o" 
tr,i r,if.,1rii gi,if #,r,u"1, ,oau aob6n cho thu6 gti cho b6n thu6.

Chitiitphitsi tt vq, t i nQ. thue Lii chhrtt tdi h(n tror* nin, trht sau:

V.ty ddi han ng6n haDg
N(l thue tdi chirrh

c0ng

56 diu n;nr
10.679.984.945

r 16.874.999

56 tiin vay tln
tr6 tmng nim

56 k6t chuy6n
sang vay vi nq

ngin han
(3.804.552.949)

s6 cu6i nem
6.875.43 i.996

\

(|6.874.999)
10.796.859.9.14 _1i.9?1444qi _!.qzlru2q

Sd cu6i ntm 56 diu nnnr

17. Quy Lhen thudng ph,ic lQi

Qui khen rhLrdng

Qut ph(rc loi
c0ng

250.000.000

2s0.000.000
250.000.000

250.000.000

500.000.000 s00.000.000

18, Phdi tri dii h+n khic

Hil;:il::f;Jr:;li!il1:;""*i,i''l*- "6c 
chuv€n cho c6ng tv c6 phin Gidv Hodng.Hd

s6 0 r nsey 2513/20 r3 (x*, *rro ,u,,]rroii'il.ii,0l/BBPB 
nsdl 08/ l/2013 va phu luc hop ;6ns
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CONGTYG6-PHAN GIAY HoANG HA HAI PHoNG

;ij I ^; 
j 
:1 :11[,][:i,i;lT 'e Do,,r Hr, 2. QuJ,, LJi A,,,p H0i pho,,!

.h^ lr"rn Ini cjri'rti kil 
'truc ri) J I rnirg t? ; r l0 |J

nan rhuyat mitrh Bao.crio reir.hinh trop ,rtrit I rip rtreul

20. Cdc Lhoan mq,c ngoii Bs,rg Ce,, d;i k6 (odn
A. Ngoli 16 cdc lo?i

Dollar My (USD)
296.77 0,45

\ r. THo\c TtN lto su\c ctto cic KHoAN-\4LJc TRiNH BAy TRONG BAo cAo KfTQUA HOATDQNG KINH DoANH Hop\HiT - " "'- v u/r

l. Donnh thu brn hing vi cung cip dich vu

56 cu6i nim s6 diu nnm

T6ng doaDh rhu
- Doa h thu hdn hdng h6a
- Doanh thu bdn thdnh phdnt
- Doanh thu khtic
Cic khodn giem tfir doaDh rhu:
- IIAtry hdn bi o'a lqi
Do.rnh thu thuin

Cing ty C6 phir Brc Bi phutng Biic
Doanh thu b6n hing h6a, thdnh phdm

Doanh thu lian dien vi bao v6
ItorDh rlru riin rdu hau rrhr rtroDg. rdl rn6c rhiet
br tttco tiep dang hop tdc kinh doarrlr

I-ai ho-p tdc kinh doaDh

2. Giri v5n h:ing briu

Ci6 v6n cia baDg h6a da bdn

cin v6n cira thdnh ph;m da bin
Giri v6n khric

C0ng

J. Doanh thu ho?t dong tii chinh

LAi ti6n grlri kh6ng kj,han

Lai tian giri c6 kj, han

Chinh lCch ti gi6 ph6t sinh

c0uc

Ntm truo'c
24s.485.1 15.3 r2

23.72u.775.551

2t1.981.783.619

t.77t.55t.109
10.965.000

J0.965.000

I 4Q.7 43 .01 3 .669

| 3E.911.03t.9s5

|.301.93 t.7I1
1.692. t00
3 692.100

215,471.150.312 | 40.739.321-569

Doonh lhu bin hing yii cung cip tllch ty cho cdc hen ti\,t qk.u
l

NIm nay

5.202.09t.250

634.687.809

Nim ttu6c

720.000.000

t8.326.251

_ Nim nay

50.187.630.22s

161.07 t.993.105

6.591.879.t86

4.960.651.200

657.132.280

720.000.000

Nim trrdc

123 .27 6.50'7 .688

r.081.93 t.714
218.051.502.516 I 2 4,358.439,,102

_ Nent nay

2.788.307

443.661.337

51.547.958

Nim truoc

2.885.024

73.203.4s8

Nim nay

37

t97.997.602 76.0a8.$2



cONG 
-ry 

co.' pHnN GrAi HoiNG HA HAr pHoNG

;iji ff iil i,;;i,i;L 
H, pr,uong Dd, ! Hr 2 sua,, u,,i, r r rii lro,,g

.h., nrl r"i chrnh ket tt,uc ngd) j I rh. rr t,/ in) 20,8
uan Inu) et mitrh 86o cdo rai ctrinh hqI nl;t { trip rtreo)

,1. Chi phi rii chfntr

Chi phi lai vay

L6 ch€nh lCch ti gi6 ph6t sinh

c0ng

5. Chi phi b{n hdng

Chi phi cho nh6n vi6n

Chi phi dung cu, dd dnng

Chi phi kh6u hao 1Ai sen c6 dinh

Chiphi dich vu Inua ngodi

Chi phi biing tian khec

c0nc

6. Chi phi qudn ly doanh nghifp

Chi phi cho nhin vi€n

Chi phi dd di'ng van phdng

Chi phi khriu hao tdi san c6 dinh
Thu6. phi vn IQ phi

Chi phi dich vu nrua ngodi

Cnc chi phi khec

c0nc

7. Thu nhap kh:ic

Brit loi thuong mai khi hop nh;t BCTC
Lai thanh li tei sdn cii dinh
Dieu chinh c6ng no- kh6ng ph6i tm
ciiin thu6 do hach tohD nhirn
riin baithuong
'I-hu nbip kh6c

C0ng

8. Chi phi khnc

Ti€n phat tfuy thu. ch6rn D6p thuit
Di6u chinh c6ng D0

Cbnm n6p bdo hidm

Chi phikhric

C0ng

Ninl nay

7 .7 1 6.872.1 59

219.518.799

7.966.390.958

Nim truic
6.289.544.003

6.833.003

6.296.377,006

NSnt nay Nim trr6.c
849.792.548

492.413.6t1

542.596.176

823.845.4s2

198.813.605

498.236.894

t3.312..936

577.385.910

763.9s3.841

2.907 .161.392

Nim rrav

t.I55.67i.968

56.109.683

450.057.811

504.788.885

3 r7.4s 7 .210

282.936.047

___!!i4!2$1

NIm tru6c

357.5s9.103

10.241.615

2t t.331.586

55.978.344

226.993.06A

2.7 67 .021 .604 862.103.776

Nim nay Nim trr6c

38.130.728

71

r7.184.073

209.956.943

4.523.173

2.705 .042.623

25.199.902

20.000
269.194.991 2.730.562.525

Nim nav

t82.266.686

10.758.011
,1.378.635

2.800.500

200.203.832

Nam truoc
'71 .417.253

10.579

38

7t.427.832



CONG 
^Ty 

co- PHAN.GrAy HoANG HA HAr pHoNG

;li'J?*l liiilii$,i;ru 
ila?h, o, s Dons I ra 2 ou;n Ha, An r p il;i phong

Cho irn rar Lh rh ter rhuc g:J J r rhu ng L ntrn tu ll,
nan thr)at nrj h u,io cao trichrnhl|opnhit :dtr lhco,

9. Chi phi thr6 $u nh{p donnh nghi€p hien hinh

T6ng loi nhuen kd ro6n tfrr6c thu€
Cac kltoan dji, clr|lh tang. Bi;nr loi huan Li toirr
ae, r-ac aitntr loi nlruj clriu rltue IhU nh;p duanll
ngnrep:

- Cdc khoan diAu chhh tdn!<
Phnt chanr n6p. truy thu thu6
Lai chanr n6p biio hi€rn
I,hat vipharn hinh chinh
tl6a dor lrCn 20rr thanh torin bins ti6n nat
- Cj. khn,n di.tt cttinh Ciottj
cidnr do hop rhlr BCTC
Lai thu ri hcrp t6c kinh doanh

Thu Dhip tinh thui;
'l-hu6.suit $u6 thu nhdp doanh nghi6p
Thui thu hhdt' to h ghiip phii tb theo tu;
sltit llhi tihg
Chi phi tttui TNDN hotin lai

?t!, :t""! rhui 
.thu nn,ii,roun ,ryhitp t,hni h,)pc fi cac h n, tnhi.

Ninr nay
| 4.3 49 .362.603

316 826.999
335 I53.256
182.266.686

3.138.922

2.800.500
146.947.148

o 8.326.257)

(18 .326 .257]|
t4.666.189.602

20%

2.933.237.920
(38.409.583)

Nim tru6.c
t0 .104.7 34.979

(2.633.6t4.191)
7t.127.832
7t.41'7.253

10.579

c.705.012.62;)
(2.',7 05 .012 .623)

'7.171.120.188

200/,

r.494.224.037
38.409.583

T6ng Chi phi thu6 TNDN hicn hinh

10. L'i co ban ft6n c6 phi6u

I u. i IhuaD (e rtran sarr rjrui rltu Iltdp Jo.rIn Ighrep
cua Lol:i q D)q

C6. kho,rrr dieu Lhurh lang. giirn loi llruin ki rodrr
Lle \ac dinlr lni hrran phdn ho clto co LloDg.o lrrrl
c0 phieu ph6 thdnej

Niirn nav

t-ai nhuaD rinh lai co ban ffin ctr phi€u
\o lu_o,rrg brrrlt rluin gir qu\en cUa co pl iu pho
tlong drng luU hanh trooH Ia t

Lni co ben tr6n cii phi6u

C6 phi6u phd th6ng damg luu heDh binh quan trcng ndn ctrrgc tiDh nhu.sau:

C6 phi6u ph6 rh6ng ctamg tuu hdnh ddu nim
Arrh hrong cna c6 phi6u ph6 thdng ph6t rrong nam
C6 phi6u ph6 rh6ng ilang llru hinh binh quin
trong nim

2.A91.a28.337 1.s32.633.620

\c

(
It

]1J

GNrim trudr

10.416.881.387 8.+ tb.824.5 | I

8.416.824.51I

4.23',7.501

r0.436.88 r.387

10.000.000

1.011 1.986

NIm nav
10.000.000

Ndm trudc
2.700.000

i.537.501

l9

10.000.000 1.237.501



coNG^Ty co.' pHAN GrAy HoANG HA Hnr ptone
3i;?^'; j 

i1 :'i;i,ii#r:r;hLonc D'{i'rg H;i'] ou;n H-'| An | | Hii rho,'g
rr,o,rr r r"icl ,n kdt lhrjc ngJ) lt tJrJng t2 narn 20t8bar rnulct mi h Bro cno r:)ichi h ho. p h;t {liep rtrcu)

ll. Chi phi sin xu{t kinh doanh rheo y6u t6

Chi phi Dguyen lieu. var tidu
Chi phi nh6n c6ng

Chi phi kh6u hao tdi sin c6 dlDh
Chi phi dich vu mua ngodi
Chi phi khdc

C0'rg

Thd viA H1i ding qain t4
Vav Dgen han
I ra lren rav ngan han

Thu nhdp ti Tiin Iuong. thuong

NAm na],
t t5.849.628..722

8.557.211.274

12.042.296.666

34 .323 .17 2.228
|.596.786.576

Nim tn|6.c
65.895.6t2.791

6.062.56s.612

L607 .7 56.002

15.656.755.531

315.9t6.547
172.369.095.466 96.538,606.483

VII. NHUNG THdNG TIN KHACl. ciao dich v6/i cric b6n Iien qurn
G.i o dkh vdi cic th(i h iAn qu(i; U chti chiit uA cic ci nhAn c(i liAtt qaulcac thenh vie, quln tj chu cli6t ao;n: crc tlidnh vi6n HOi ;a;g i "a,,',ii,i .a" ,r,a" r'' vi6n Ban diAulrrrh tBan Tong Cijm doc, ki tnai tru.rno

"r,ot 
r,i 

"n" 
tr,ani, ,iJn ,',iit i#,;,,;ilii,,::-ilffii6i ;::ffilJfdc 

th?inh vi6n quin r! chn

Giaocdkh vtii cdc lhdnh iin quan /! chn chit yA cdc cd nhA c6 tien quan v6i ctic rhiinn wen quon t1:

ciao dich v6i c6c thdnh viCn ohir ch6t ve c6c ca nhiin li€n quan kh:,rc nhd sau:

_Nim nay
,c

E

i

{

20.750.000.000
20.750.000.000

Cdng nq fii c/t: thinh riAn quan U chi chor ra ioc ,d nhLin .o liitl qudt] t,ot 
"dc rhdnh ian qutln li

C6ng no voi cric thdnh vidn qran li chn chdt vacdc cd Dhen c6 li€n quan voi cec thdnh vi6n qudn lichi ch6t droc tr inh bdy rrongcdc tiluydt nrinh o Muc V.I5

Thu nh.ip .ia cdc fianh.ritn quan li tht) chii:
I lrrr nhip crra crc rharrh \ iin qU.rn tj ch cfidl fi.or)g rarn nh,r ,ru:

Nim nav
654.100.239

Nim tnr6c
366.100.239

Giao dlch vdi cic b4n liir quan khric
C6c b6n li6n quar khric v6i C6ng ty g6m:
B6n li6n quan

,',;6 H.d,u
Ha Hdi ptroDg h cirm d6c vd C6 d6ng I6n ci;
Cong rl ( o p|an Bao IJi ph ong Bar
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coNG ry co pHAN.crAy HoANG xA tAr prorrrc

#;i 
^: 

l;1 :';ii,i;iof i;ri'r-c 
D"'s H"'] ou;'1 r rJi A'' r P Ha Pr o -

al,o,rirn t,rich rl. kdr lhuc npd) I I ln;lg I nJrn20t8
trrtr lhuyal nrinh Br', rrio rai ctrintr hoI hi-t { ri.p rtre^)

Cic nghiQp vu chirrh ph6t sinh tronS nim giira C6ng ty v6i cic b6n li6n quan khic nhu.sau:
Nim nay

I5 .210.31 5.725
13.882.159.750

r.388.2 t5.975
9 .2 t 7 .129.7 00
3.I92.5,18.260

698.156.590
634.687.809

63.468.78r

792.000.000

720.000.000

72.000.000
18.326.257

87.508. t55
769.109.320

2.354.647.3s0
2. i40.588.500

2t4.058.850

Cdng ty CA phAD Bao Bi phuone B:ic
I,hdirhu tiin b6n hdng
+ Gii tri chua thud
+ Thu6 GTCT <tiu ra
Thu ti6n hdng
Bir trir c6Dg Do phei rhu - r,hiii b.e
Phaithu tian di6n vd bao v€
+ Cii tfi chrra thu6
+ Thu6 CTG] diu ra
Phrii thu ti6r khriu hao rlhe xodns. mav m6c $i6t bi
theo HD hgp tric kinh doanh
+ ciri iri chua thud
+ l hu6 CTC I' ddu m
Phai thu 1i6n lai hop t6c kinh doanh
Thu tian lai hop tec kinh doanh
Thr tiin didn vi bdo v€
Phiitre tidn lnua hdng
+ Gid trichua thuo
+ Thu6 GTGT deu vio

Nim tr.u6l

5 .456.7 1 6.320
4.960.651.200

.196.065.120

2.r04.591.630
3.3 t0.587.830

722.845.503
6s7.t32.280

65.7 t3.223

792.000.000

720.000.000

72.000.000

779.328.07;
3.067.772.950
2.788.884.500

278.888.450

i3

iJiJ::: ff ;:,li',|:;Hui'f: ;l;"" fi :.':i,'lii ff lll;u 
*'' *' "'*"s vi€c mua hAns h6a va dic,r

C6c khoan c6ng ncr phiii thu kh6ns c6 bao.ddm vA sc duoc thanh toiin bing tidn. Kh6ng c6 khodn duplrorg plrai rtru ktro drri rau drrqc tip clro cac kt,-,, ,i"pfiriil,,, ,i, .". u." l;i;, ;ii-
i:j;lt'ri:\ lf i'i;:i,:fi'" 'u o "n 

vcii cac bcn rien quan LruoL rrrnh ha\ ri" 
'|r'u)et 

minr, v z.

2. Th6ns tin vi b0 phan

#iltli,1,,uiti;,il:fi,rff"|.liiJ,:;fl:'$".'TiJlll;',"j';u,l,tlo;,Til8"iuJlT,Ujllll
iiiiili:l ;!: ::' jiii'"',ii.iri [:|f *i iil *i*:ffi i,:*iri lkit"rr llilul,l
l:r;,,i""8;T;^;r:i[r,i_"i,ll'jt,';"ii;;;;;gfitiiifi,;i]jiTJll!:ii;t;.i;;1fl,:.:ilr;;;A, Thdng tin v6 tinh vuc kinh doanh
C6ng ty c6 c6c tinh vtlc kinh doanh chfnh sau:
l,inh vuc sin xurit giriy
Linh vlrc thuo-ng mai
LiDh vuc khdc

;i,",:"'itJtl1"Hjr'li".;;"iil|;::;:fwff::xj::.i%irui;tiJiil:,'i",'c k,,oa,, 
"hi

N

lt
T
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coNG TY cd PHnN GIAV HoANG HA HAI PHdNG

i'i;l^'J I i1 illl,iiiL Hr 
rpluu,s 

D.ils Hd, 2 o,,rn Hl' qn I p H;i rhon3

cho rJ,n rrichjnh kir lJ t\ ng.r) J I rnjng u ,rjrn l0l8
Ban IluJat minl Bro cio tiichinh ho.l, nh;t ,;p rJrenj

3, Gi{ tri hqp ti cna tii sin vd ud phir tr:i rii chinh

S,i O,i" ne*Tli sdn tdi chhrh
Ti€n vd chc khodn tlrong
0rrong tren
Phni thu khrich h?ing
Cdc khoAn phei thu kh6c
c0nc

2.471.3 49 .410
43 .7 79 .884 .1 02
41 .435 .452.043

2.864 .92r .663
41.990.384.336

46.521.385.646

2.4',71.349.410 -
43.719.884.102.
44.,13s.452.041 ,

2 .861 .921 .663
4 r.990.384.336
46.521 .385.646

90.689.68s.5ss 91,37 6.691.615 90.689.685.ss5 91.37 6.691 .645

Nq phii trd tii rhinh
Vay vd no
Phiiha ngudi bnD

Cac khoin pheitua khnc
c0ng

96.760.259.408
25.sr5.906.tst

6 .6 t 1 .132.7 39

106.5r7.841.709

26.611.419.589

6.225.845.386

96.760.259.408 - 106.5 t7.841.709
25.51 5.906.1s I _ 26.61 t.4t9.s8g
6.61t .t32.739 . 6.22s.8,15.186

128.887.298.298 139.355.106.68,1 128.887.2q8.298 139.355.t06,68.1

ci6 tri hqp-li.cira c6c tdi sen tiichinh vd nd ph?ii tra tei chirrr duo-c phAD dDh rheo aii

l*Xliffil';'"tf; "r'"va" 
lal t'""el"otii- a'rir'ie"'iuieiiJ"i"ui" 

"fia-r"ul.'l*Titil
C6ng ty su durrg phrong.phip vd gid dinh sau d€ udc tirrh gid tri ha.p li:. Gid nihqp lli cua tidn vd cric kfiodrr tunng riu.nng ridri phii,f,,, f.r,e"f, f,a"g, 

"f,o "ay. 
cdc khoanphdi thu. kh:ic, \€y, ph6i rfe nslrdi bro vd;6c. kr,ia" pi,i; i,a rl,a. 

"gj,, 
i ii',ilo:rg ou<r"g g,, ui

;:r::"j'.:'ilir*;,fl:ig 
cr,o pbin uor tinh c6 kr,a 

"ang 
tr'ong tr',,.r''-dia,#1",ro.a" u,oa,, ,nu"' 

",$iiti iixiiii{t'liii ti,iditJ$.i11*1ilil:;"-lf1;#IiJ'}:} ff""::;,illi
::ru ;:"I"::',1"J;li,Hil'J:trili?ilJ:iiln;lt;x *l';i j:",_ "i,,i-"::tll*,fi :ddc di6m ve thdi gian d6o hin cdn lai rLrong trr.

,1. Rii ro tin dung

,i'il':"'ll:.illli,,il#l;ilT1i;:ffi,:i1ilfi""l.;'i-#f'n" kh6ng cc! khl Dans thuc hi€D duoc

C6ng tv c6 c6c.dri ro tin dung til cAc hofl1al6ng kinh doa;h (chn yiu ddi voi c6c klloen phar thu khrchhdns) vd hoat d6ns rdi chnrh (ti6n gni ng6n hdng, cho vay va crici6ng cu tai 
"iii"r, 

tila"1

Phii thu khtich hing

;,'t':#fi,;l1,:fft'il;",:ij;i:,:l,j,Til,lJ.i';:$f:#ij;:i:i::fi,Il^,rTqffii't['il;

iiJ'ii inlit ;,:t i:J:ill?:i;'".,'iu,ilii,? l';:j.".;,,m[t*::i,xrst li;;*t ::ilklorrg t;p rruns \ao In;r klach liang rrhir jinh.

TiAn gii ngAn hiing
Phen.l6n ti6n giri r)giiD hing crja C6ng ty duoc gui laicdc ngan hing lon, c6 uy tiD o Viet Nam. C6[gt)- nhan thay mirc d0 t6p rrung dri ro tin dung d6i vdi tian eii ngan ;dng ii rhr;.



c6NG w co.. pHAN GrAy HoiNG Hi Hlr pxor,rc

;xJ i 
^:, 

;1 :,fl t,f ;jJ 
r ra.?r,uo,r! Dong r r;i 2 ouJn Hi, An I p Hr j Inu,rs

(honirr r.licrr t ki, th,rc ga) Jt ll,a S t2n".n2(rt8
uan lhul at Ininh 86o cjo_tni-chinh h9p flhj t , trip lLeol

5. Rii ro thanh khoin
Rlii ro rhanh khoiin ld riri ro C6Dg ry gap kh6 kfinrr khi thuc hien nghia vu tdi chinh do ihi€u tidn.

.l:lli thl.ou^' t'.',: l'ach nhiern cao nhir lrorrg quar ri r.iri ro thaDh khoan. Riri ro thanh khodn cira
;j]],i..:l ;i]:,1* 

phat \inh ru riec c.ic tai sdn tdi chinr, 
",r ",,phlila;i."ii,,n.iu".",r,0, u,uu, aro

Co g t) qucD ly |ii ro tlranh khogD thorp oua vi6c duy 1ri mot luong tidn vd cic khoiir ruo.ng du.oltgriir pl,i hop \ r cac roarr r ar tr rnrtc nra't,ig t,i,,,, j* .r," r., O,t aj lrp ,i"* 
"1 

,,.1,',l,", uo,,e .r"{ ongl\ r'hdrr eianrrlliduarrlrhLlolgcuanlru.rigti;n,tongratuo,,uiiin.' " ".""

Thoi hall rhiDh roan cua cdc khoan no Dhaitra tdi chinh dua trCn cec khoan thanh toin dlr kia:n thcolrof dong chua drrgc chi6t ktrlu nt,u 
"ou,

Ti 1 nim tr6.

89 .881 .82',7 .4t2
25.5t5.906.1s1

1.561.132.739

ll6.961.866.302

TrAn I nirn d6n
5 n5m

56 cu6i nim
Vay vd no-

Phditrd nguoi bAn

Cdc khoiD phaitrd kh6c
c0ng

56 diu nim
Vay v:l no
Phaitfti Dguo.i ban
Cnc khodD phdi rd khdc
c0ne

TrAn 5 nim c6no

6.875.431.996

5.050.000.000

96 .7 60.259.408
25.515.906.151

6.6t1.132.739
.925.431.996 r28.887.298.298

95.720.981.765
i9.208.691.713

1.175.8,15.386

I0.796.859.944
7.402.'/27.816
5.050.000.000

r06.517.8,{1.709
26.611.,119.589

6.225.845.386
r 16.105.518.864 23.249.587 .820 139.355.r06.684

::ir:..",:jly,]]::::jif.,lL,lli,r,.d"1l"i vricrr.anorar116pc.J,,er)co(hlnansrr.rnrrruan
cdc.khoan ncr <t6n han tn ddng rid; tiL hoat doru il;i, a"",,r,'"a'iX, ir,":Jr;;iijfli,,ffli:::

6. Rrii ro thitrui'.ng
Rrli ro rhr r|uoflg ta roi ro rni aid lri troD In.hoac c6cluAng ti6n trong tlroDg.lai crla cilng cu tai chirrh

; |;;i:ll,i';:,il ;rl,-dtr,ay 
aoi ct,a gu t-r1trrr,ing. nu; ,.i ri tr.u,in! uao 91, iiinii.t; .o ngoui ,c.

:1"JJ:11'i:lJ$1"'illijTii,lil jj:.i,ljllff:li:ffH""5;ijt,ffjllfr;1,,,r,'in.,rresiou

Rii tu ngoqi 4

ft:iT,ltJ,i,'.:.,liilL1X;li'6"""H'l;?,,};,;T#c ruring tii:n trong tuorg rai clia c6n8 cu tai chinh s€

Rii n lAi sutil

*:;?,iilil::ii#iJ:,ll';f;l:t#ilJdiiii:,X;rudDeti'" honctuong,ai ci,ac6ns cu tdichinh se

Rrii ro lii suet cta C6ng ty chir y6Lr li6n quan ti6n tiiir vir c6c khoin vay.

Cols 0 quan b rLri ro ldi suit bang cach ph
nrar \,a lun nam trong grdi h?n quan li nli rf:ilicll 

tinh hinh thi trudns dii c6 tluo'c cac lai suiit c6 loi

14



coNG 
^Ty 

cd PHAN GrAy HoANG HA HAr pHdNG

;fj?^: l.:1..',f$,Iftlh. 
plrone Ddnc Hai2. ou,5n Hri An. rp H;i phdns

Cho nam raichrnh ker rhnc nga] J I rhdng t2 nam,20l8
B3l f!:Jg -'"h !!gjr- rei chinh hqp nh;( {(idp rheo)

Rii ro vi gii khtie

I::.r:^:"-:ll "I '" 
,l' romi gid rri h9p ti.hoac cdc lu6rrg ridn rong nrong tai cua cong cu r.ir chinh \eDIeD oQng theo nhiing rhay d6i cia gid lhi hrong ngo,ii rtruy"doicria taisu?ir: ; *;il;;:,",

7.. s5 tieu so s6nh
So liiu so sdnh ji Bdo cdo rii chirrh hoD nhir cho nam tai-chinh kdt Lhic ngd) J I lhdng t2 nam 20 | 7de duoc kidm rodn boi Cong ry TNHH kiem toen Nldn Trm V

Lap ngdy 25 th6ng 03 nam 2019

KT. Kii to6n trutng

ry7"-'W
Nguy6n Thi Huong TrAn ThiThu Lan

NgrM lgp bi6u

{,N
V

vaot
.'//

<PH d'i ts)

Trin Thl Thu Phuong
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